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Để giúp các em học sinh khá, giỏi có thêm tài liệu tham khảo rèn luyện kĩ 
năng giải toán hoá học, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đồng 
nghiệp và các em học sinh quyển "350 bài tập Hoá học chọn lọc và nâng 
cao lớp 9”. 


Sách gốm 350 bài tập hoá học chọn lọc và nâng cao được trình bảy dưới 
dạng các chủ đề, bao gồm các bài tập ở mức độ cơ bản và mức độ nâng cao 
theo từng chương trong chương trình Hoá học lớp 9, sách gồm 5 chương : 


Chương 1 : Các loại hợp chất vô cơ - Gồm 5 chủ đề về : Phân loại và 
tính chất hoá học của oxit, Tính chất hoá học của axit; Tính 
chất hoá học của bazơ; Tính chất hoá học của muối; Mối 
liên hệ giữa các loại hợp chất vô cơ, dạng bài toán chứng 
minh axit còn dư hay hỗn hợp các chất còn dư. 


Chương 2 : Kim loại - Gồm 3 chủ để về : Tính chất của kim loại; Tính 
chất hoá học của nhôm; Tính chất hoá học của sắt và hợp 
kim. 


Chương 3 : Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá 
học - Gồm 4 chủ để về : Tính chất hoá học của clo và hợp 
chất ; Tính chất hoá học của cacbon và hợp chất ; Tính chất 
hoá học của silic và hợp chất ; Sơ lược về bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hoá học. 


Chương 4 : Hiđrocacbon - Gồm 4 chủ để về : Cấu tạo phân tử hợp chất 
hữu cơ ; Tính chất hoá học của hiđrocacbon no ; Tính chất 
hoá học của hiđrocacbon không no (Etilen - Axetilen) ; Tính 
chất hoá học của benzen. 


Chương 5 : Dẫn xuất của hiđrocacbon — Polime - Gồm 6 chủ để về : 


Tính chất hoá học của rượu etylic ; Tính chất hoá học của axit axetic ; 
Tính chất hoá học của glucozơ - saccarozơ ; Tính chất hoá học của tinh 
bột — xenlulozơ ; Tính chất hoá học của protein - polime. 


Ở mỗi chương, sách được trình bày theo các chủ để lớn, trong các chủ đề 
có các bài tập mẫu gợi ý cách giải để các em vận dụng kiến thức một cách 
linh hoạt trong các tình huống khác nhau để làm bài tập. Ngoài ra cuối mỗi 
chương có các bài tập tự giải để học sinh rèn luyện kĩ năng làm các bài tập 
hoá học. 


Phương pháp học tập của tác giả trong cuốn sách : Ghi nhớ kiến thức và 
rèn luyện kĩ năng giải các bài toán Hoá học qua các dạng bài tập. Sau khi 
nắm vững các dạng bài tập mẫu, học sinh sẽ vận dụng linh hoạt các phương 
pháp đã được hướng dẫn để giải các bài tập tổng hợp (bải tập tự giải ở cuôi 
chương). 


Chúng tôi mong muốn cuốn sách sẽ giúp ích cho các em học sinh tror.4 
việc nâng cao kiến thức Hoá học. Xin ghi nhận và cảm ơn mọi ý kiến đóng 
góp và chỉ ra những chỗ còn thiếu sót để sách được hoàn chỉnh hơn. 


Tác giả 


Chương 1 
Các loại hợp chất vô cơ 
Chủ đề 1 


Phân loại và tính chất hoá học của oxit 


- Hãy nêu các bazơ và axit tương ứng của các oxit cho sau : SO;.SOa. 
NạO;, CaO, K;O, CuO, Mn;O;. 
Hướng dẫn giải 
— Các axit tương ứng với các oxit : 
SO; : H;SO,; SO; : HạSO,; N;O, : HNOạ; Mn¿O; :HMnO, 
— Các bazơ tương ứng với các oxit : 
CaO : Ca(OH);; KạO: KOH; CuO : Cu(OH);. 
, Cho những oxit sau : CaO, AlzO, NO, NạO;, CO;, SO;, MgO, CO, FezOa. 
Hãy cho biết trong những oxit trên oxit nào là oxit tạo muối. 
Hướng dẫn giải 
Oxit tạo muối là những oxit axit, oxit bazơ và oxit lưỡng tính : 
CaO, Al,O;,N,O,, CO;, SO,, MgO, Fe;O;. 
Oxit không tạo muối là : CO, NO. 

, Cho các oxit sau : NazO,Fe,O„, Fe:O„,SO¿,CaO. Viết phương trình phản 
ứng (nếu có) khi cho các oxit trên lần lượt tác dụng với nước, dung dịch 
Na©H, dung dịch HCI. 

Hướng dẫn giải 


— Oxit tác dụng với nước là : Na;O, SOạ, CaO 
'Na;O + HạO ¬ 2NaOH 
SO; + H,O -› H,SO, 
CaO + H;O —¬› Ca(OH)„ 
— Oxit tác dụng với dung dịch NaOH : 
SO¿ + NaOH -› NaHSO, 
SO; + 2NaOH -—› Na;SO, + H;O 


— Oxit tác dụng với dung dịch HCI : 
Na;O + 2HCI —> 2NaCl + HạO 
FezO; + 6HCI — 2FeCl; + 3H;O 
Fe;O, + 8HCl — FeCl; + 2FeCl; + 4H;O 
(FezO, là hỗn hợp : FeO. Fe;O;) 

. a) Cho các chất sau : CaCl;(khan), P,O;, HạSOx (đặc), Ba(OH); (rắn), 
chất nào được dùng để làm khô khí CO¿? Giải thích bằng phương trình 
hoá học. 

b) Có 4 oxit riêng biệt sau : NazO,Al;Oa, Fe;O¿ và MgO. Làm thế nào để 
có thể nhân biết được mỗi oxit bằng phương pháp hoá học với điều kiện 
chỉ được dùng thêm 2 chất. 
Hướng dẫn giải 

a) Làm khô khi CO; có thể dùng các chất : CaCl;, P,Ở,, H;SO, (đặc) vì 
CO; không phản ứng với các chất CaCl;, P,O, ,H;SO, (đặc). 
CO; phản ứng với Ba(OH),: 

2Ba(OH); +CO¿ ——› BaCO; Ỷ + H,O 
bj Cho H;O vào oxit trên chỉ có Na;O tan tạo thành dung dịch NaOH, 
cho dung dịch NaOH vào 3 oxit còn lại, oxit nào tan là Al;O;ạ. 
Hoà tan 2 oxit không tan Fe;O;, MgO trong dung dịch HCI thu được 
FeCl; và MgCl;. Dùng dung dịch NaOH ở trên cho tác dụng với từng 
dung dịch, muối nào tạo kết tủa trắng, bền là Mg(OH);. Suy ra oxit ban 


đầu là MgO. 
Nếu thu được kết tủa màu nâu đỏ là Fe(OH)s,suy ra oxit ban đầu là 


Fe,O;. 

. a) Cho a g Na tác dụng với p g nước thu được dung dịch NaOH nồng độ x%. 
Cho b g Na¿O tác dụng với p g nước cũng thu được dung dịch NaOH 
nồng độ x%. 

Lập biểu thức tính p theo a và b. 
b) Khử hoàn toàn 3,2 g hỗn hợp CuO và Fe;O; bằng H; tạo ra 0,9 g 
HạO. Hãy tính khối lượng hỗn hợp kim loại thu được. 


Hướng dẫn giải 


a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Na+2H,O ——>› 2NaOH +H, 


46g 80g 2g 
80a 2a 
AI — —_ 
k 468 a@ể 
80a 
-— 46 —„Ố 
NIPEPE —- 100% Ạ) 
46 
Na;O+HạO ——>› 2NaOH 
62g 80g 
bg — 
62 
80b 
x% = -Õ2_ x 100% (2) 
p+b 
q) 9ab 


Chỉa (ý ^P* 2a aia 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO + Hạ —f—›Cu + HạO 
Fe¿O; + 8Hạ ——>2Fe + 3H,O 
Qua phương trình hoá học trên, ta có thể suy luận : 
nọ của 2 oxit = nụ o = _ = 0.05 mol 
Tịnh? kimloại E Pạhgoxj¿ — mọ = 8,2-— (0,05 x 16) = 2,4g.. 
. a) Cho 2,24 lít CO; (dktc) tác dụng hoàn toàn với 25 g dung dịch NaOH 
20%. Tính khối lượng muối tạo thành. 


b) Làm thế nào để nhận ra sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp gốm CO, 
CO¿,SO¿ bảng phương pháp hoá học. Viết các phương trình hoá học 


(nếu có). 


Hướng dẫn giải 
2,24 : _ 25x20 _ 
a) Cách 1:  ncọ, =2 =0,1mol; NaOH “00x40 = 0.126 mol 
0,1 
0,5 1 
“8128 


Nên tạo 2 muối : 


CO; + NaOH——›NaHCO; 
01mol  0,1mol 0,1 mol 
NaHCO; + NaOH——>Na;CO; + H;O 
0,025 mol 0,125-0,1 0,025 mol 
km CÔ 
0,025mol 
myaico, = (0,1~ 0,025) x 84 = 6,3g 
mya,co, = 0,025 x 106 = 9,65 g. 
Cách 2 : Giả sử tạo thành 2 muối 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO; + NaOH———>NaHCO; 
xmol xmol x mol 
CO¿ +2NaOH———› Na;CO,+ H,O 
ymol 2y mol y mol 
“Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
2,24 
22.4 
x+2y =0,125 mol 
Giải ra, ta có x = 0,075 mol ; y = 0,025 mol 
Sau đó giải như cách 1, tính khối lượng 2 muối. 
b) Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch BaCl;, nếu có kết tủa trắng thì nhận 


được khí SO;: 
SO; + HạO + BaCly —— BaSO, Ý + 2HCI 


Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí còn lại qua nước vôi trong dư, nếu thấy vần 
đục thì nhận được khí CO; 
CO, +Ca(OH), ——› CaCO,, +H,O 
Khí còn lại không bị hấp thụ đem dẫn qua CuO nung nóng thấy : 
CuO+ CO—f ;y Cu +CO,f 
(màu đen) (màu đỏ) 


Cho sản phẩm khí qua nước vôi trong dư, nếu thấy vẩn đục màu trắng 
suy ra khí ban đầu là CO. 


. a) Nung m g hỗn hợp chất rắn A gồm Fe¿Oa và FeO với lượng thiếu khí 
CO thu được hỗn hợp chất rắn B có khối lượng 47,84 g và 5,6 lít CO. 
Hãy tính m. 


xty= =0,1mol 


b) Cho 11,6 g hỗn hợp Fe;Oa và FeO có tỉ lệ số moi là 1 : 1 vào 300 mi 
dung dịch HCI 2M được dung dịch A. 
Tính nổng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (thể tích 
dung dịch thay đổi không đáng kể). 
Hưởng dẫn giải 
a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,O; + 3CO—f—› 2Fe + 3CO, 


FeO +CO—t—› Fe + CO, 
Qua phương trình hoá học trên, ta nhận thấy 


5,6 
POteng2oxitsát E co, = 22-7 = 0,26 mo] 
Khối lượng m = 47,84 + (0,25 x 16) = 51,84g. 
b) Mg.o =72; Mạ, o, =160; nụẹ =0.3x 2 = 0,6 mol 
Theo để bài, tỉ lệ số mol có 2 oxit là 1:1 nghĩa là 2 oxit có cùng số mol, 
giả sử là x mol, nên ta có : 
72x + 160x = 11,6 — x = 0,05 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
FeO + 2HCl ¬ FeCl, +H,O 
0,05mol 0,1mol 0.05mol 
Fe,O; + 6HCl ¬ 2FeCl;+ 3H,O 
0,05mol 0,3mol 0,1mol 
3nục¡ phản ứng = 0,1 + 0,3 = 0,4 mol 


nhau =0,6 — 0,4 = 0,2 mol 


Như vậy hai oxit đã phản ứng hết : Cwu¡cp = do =0,67M; 


0,05 
CWe«cl„ = __" 0,1M; 
0,1 
Cuœc = a3 = 0,34M 


. a) Nung nóng kim loại M trong không khí đến khối lượng khỏng đổi thu 
được chất rắn N. Khối lượng của M bằng 7/10 khối lượng của N. 


Tìm công thức phân tử của N. 

b) Cho một oxit bazơ tác dụng với dung dịch HạSO, 24,5% thu được dung 
dịch một muối có nồng độ 32,20%. 

Tìm công thức phân tử của oxit bazơ. 
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Hưởng dẫn giải 


a) Cách 1 : Kí hiệu M cũng là nguyên tử khối của kim loại 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


xM+ 30;—!—M,O, 
N là M,VO, và M có hoá trị là ^Ÿ, 
#'bà4 ,_ xM - 
“Theo đề bài, ta có : xM:16y =0,7 
xM = (xM + 16y) x 0,7 M = 37,33 x y/x = 18,67x > 
Kẻ bảng, ta có : 
Eq 1 D 8 
M 18,67 37,34 56 
(loại) (loại) (nhận) 


Công thức phân tử của N là Fe¿O¿. 
Cách 2 : Phương trình hoá học của phản ứng : 
4M + xO; —*—>2M,O, 
ng ,_ 4M _ 
Theo để bài, ta có : 1M:32 =0,7 => M=18,67x 
Sau đó giải như cách 1. 
b) Đặt công thức của oxit bazơ là M,O,, kim loại có nguyên tứ khối là M 
Phương trình hoá học của phản ứng 
M,O, + yHạSO; —— M,(SO¿), + yHạO 
(xM+16y)g 98yg (xM + 96y) g 
Khối lượng dung dịch H„SO, 24,5% là : 
100g dung dịch có 24,õ g H;SO, 
98y x 100 
00y =————— 
400y 245 «© 98yg 
Khối lượng dung dịch muối : 400y + xM + 16y = 416y + xM 


: xM +96y 
TÌ đẻ bài, Ó : ————. =32.20% 
heo đẻ bài, ta c 216y +xM x100% 0 
Giải ra, ta có : M=28.2Y. 
x 
Kẻ bảng, ta có khi > =2 M=86 (Fe) 


Công thức phân tử oxit bazơ là FeO. 


Cũng có thể giải theo cách đặt công thức phân tử của oxit bazơ là MạO„ 


MạO, +xH;§O, ——> Mạ(SO,), +xHạO 
(2M+l6xg 98x (2M +96x)g 


Khối lượng dung dịch HạSO, là : — =400x 


Khối lượng dung dịch muối = 400x + 2M + 16x = 416x + 2M. 


¿ 2M +96x 
T  g = D 
heo để bài, ta có Tierv2M= 100% = 32,20% 


Giải ra, ta có : M = 28x. Khi x = 2 -+ M = 56 (Fe) 
Công thức phân tử oxit bazơ là FeO. 
. a) Dẫn V lit khí CO; (đktc) qua 250 mi dung dịch Ca(OH);1M thấy có 
12,5 g kết tủa. Hãy tính thể tích V. 
b) Dùng khí Hạ để khử a g oxit sắt. Sản phẩm hơi tạo ra cho qua 100 g 
axit HạSOu98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. Chất rắn thu được sau 
phản ứng trên cho tác dụng hết với dung dịch HCI thấy thoát ra 3,36 lít 
Hạ (đktc). Xác định công thức phân tử oxit sắt. 
Hướng dẫn giải 

a) Lưu ý : Khi gặp bài toán xác định loại muối tạo thành khi cho 
SO¿,CO; tác dụng với kiểm : 
Giả sử có : ngọ, =a mol; nụiạm = bmol 
(1) Phản ứng của CO¿ với kiểm của kim loại hoá trị II (Ca, Ba, ..) 

CO; - Ba(OH); -› BaCO, _ - HạO 

2CO; + Ba(OH); - Ba(HCOạ); 
Có 3 trường hợp xảy ra : 
- Nếu l<j<22 tạo 2 muối 
- Nếu a<b —> Tạo muối BaCOa 


- Nếu a>2b —› Tạo muối Ba(HCOạ)¿ 
(2) Phản ứng của CO; với kiểm của kim loại hoá trị I (Na, K,..) 


CO¿ + NaOH———»NaHCO¿ 
CO¿ +2NaOH ——>›NaaCO¿ + HạO 
Có 3 trường hợp xảy ra : 
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- Nếu : Da —> Tạo 2 muối 


- Nếu a< Dạ — Tạo muối NaaCOs 
— Nếu a>b — Tạo muối NaHCOạ 
nca(on›; = 1 x 0,25 = 0,25 mol 
Sau phản ứng thu được kết tủa nên có phản ứng : 
CO; + Ca(OH); —— CaCO; L+ HạO @) 


12.5 
Ì) 0,125 0,125 ——=0.125 
(mol) 0, «- 100 


ncạow›, theo để bài ra là 0,25 mol, như vậy có thể tạo ra 0,25 mol 


CaCOx. Do đó có 2 trường hợp xảy ra : 


Trường hợp 1 : 
Chỉ có phản ứng (1) xảy ra, nghĩa là Ca(OH), dư 


nco; = ncạco; = 0.125 mol 
Vco, =0,125 x 22,4 = 2,8 lít 
Trường hợp 2 : xảy ra hai phản ứng : 
CO; + Ca(OH)¿ ——› CaCOạ j+ HạO @) 
(mol) 0,125 0,125 0,125 
2CO; + Ca(OH); ——› Ca(HCO¿ạ); (2) 
(mol) 0/225  «© (025- 0,125) 
Vco, = (0,25 + 0,125) x 22,4 = 8,4 lít. 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe,Oy+yHạ ——> xFe+yHạO q) 
98 
100 + mụ„o 
Giải phương trình trên, ta có mị;o = 3.66 hay 0,2 mol 
Fe + 2HCl ——› FeCly+H; 
3,36 
22.4 
Từ phương trình hoá học (1), ta suy ra : 
nọ trong Fe,O, = nh;o = 0,2mol 
* 016.8 
y 02 4 
Công thức phân tử oxit sắt là FezO/. 


C%(,so,) sau khi hấp thụ nước : =0,98 - 0,03405 = 0,94595 


0,15 mol «“ 


=0,15 mol 
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10. a) Để xác định công thức phân tử oxit sắt người ta làm thí nghiệm như 
Sau : 


~— Hoà tan a g oxit sắt thì cần 300 ml dung dịch HCI 3M. 
~ Cho toàn bộ a g oxit sắt nung nóng tác dụng với CO dư thu được 16,8g 
sắt. Xác định công thức phân tử oxit sắt. 
b) Một loại đá vôi chứa 80% CaCOa và 20% tạp chất không bị phân huỷ 
bởi nhiệt. Khi nung a g đá vỏi trên thu được chất rắn có khối lượng bằng 
75% khối lượng đá trước khi nung. 

(1) Tính hiệu suất phân ứng phân huỷ CaCO¿. 

(2) Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn sau khi nung. 

Hướng dẫn giải 
16,8 


a) nhẹi =0,3 x 3 = 0,9 mol ; ng =-=C— =0,3moi oÌ 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe.Oy + 2yHCI —— xFeCl;y,„+yHạO 


1mol 2y mol 
a 
¬xmol 0,9 mol 
Mi mo mo 
2ya a 0,9 
“=09 T=— 1 
m NÓ HE — q) 
Fe,Oy +yCO —Ÿ—> xFe+ yCO¿ 
1 mol x mol 
mol 0,3 mol 
a 0,3 

—= Ì— —=—— 2 
M 0,3mol NA 2) 

09 _03_ x_Ú,6_2 


Cho (1) = (2), ta có : Dung y 08 3 


Công thức phân tử oxit sắt là FeaOa. 


b)Œ) 
Giả sử lượng đá vôi đem nung là 100 g trong đó có 80%CaCO; thì lượng 


chất rắn sau khi nung là 75 g. Khối lượng giảm đi chính là khối lượng 
CO; và bằng 100 - 7ð = 25 g 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
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CacOa—°%%° , cao . CO, 
100g 56g 44g 
yg xg «© 25g 

25 x 100 
tá 8E 82 
y vì 56,82g 


56,82 
80 


x100% = 71,02%. 
(2) Khối lượng CaO tạo thành : 


Hiệu suất phân huỷ : 


Trong 75g chất rắn sau khi nung có 31,82g CaO 


Vậy ®moao = _ x100% =42,42%. 


11. a) Khử hoàn toàn 5,8 g một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm 
sau phản ứng cho qua dung dịch nước vôi trong dư tạo 10 g kết tủa. Xác 
định công thức phân tử oxit sắt. 

b) Nung 1.5 tấn đá vôi chứa 85% CaCO; thì có thể thu được bao nhiêu kg 
vôi sống ? Biết hiệu suất phản ứng là 90%. 


Hướng dẫn giải 


a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
COz+ Ca(OH); — CaCO;, + HạO 
0,1 mol ° ¡ng “ 0.1 mol 
Fe,Oy + yCO— —›xFe + yCO¿ 
Qua phương trình phản ứng trên, ta nhận thấy : 
nọ của oxit sắt = nco = ncọ, =ncaco, =0,1 mol 
mựạ =B,8 — (16 s 0,1) = 4,2g 


ngẹ = % = 0,075 mol 


Công thức phân tử của oxit sắt là FeaO;¿. 


=1,275 tấn 


b) Khối lượng CaCOa có trong 1,5 tấn đá vôi : _ 
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CaCO; —!—„ CaO +CO; 
100 tấn 56 tấn 
1,257 tấn xtấn 
1,275 x56 
xe. 
100 
Do hiệu suất phản ứng là 90%, nên khối lượng CaO thực tế thu được 


—¬. =0.6426 tấn hay 642,6 kg. 


12. a) Cho 7,84 g CaO tan hoàn toàn vào nước được dung dịch A. Dẫn 2,24 lít 
khí CO; (đktc) vào dung dịch A. Tính khối lượng các chất sau phản ứng. 


b) Nung 1 tấn đá vôi thì thu được 428,4 kg vôi sống (CaO). Hiệu suất quá 
trình nung vôi là 85%, tính tỉ lệ % khối lượng tạp chất có trong đá vôi. 


š Hưởng dẫn giải 


=0,714 tấn 


a) ngạo - TẾ =0,14 ml; "co, an = 0,1mol 


Phương trình hoá học các phản ứng : 
CaO + HạO———>›Ca(OH); 
0,14 mol 0,14 mol 


nea(On›, > nco,, nên chỉ tạo 1 muối CaCOa 


CO; +Ca(OH)¿ ——› CaCOa } + HạO 
01mol— 0,1mol 0,1 mol 
TCcaCOs = 100 x 0,1 = 10g 
mCa(Oiilsạ„ E74 (0,14 — 0,1) = 2,96 g. 
b) Phương trình hoá học của phản ứng 


CaCOạ—!—» CaO +CO; 
100kg 56kg 
xkg 428,4kg 
„- 428.4 x100 
— 56 
Vì hiệu suất 85% nên lượng đá vôi thực tế phải dùng : 
765 x 100 
—————— =900k: 
85 x 
Khối lượng tạp chất : 1000 - 900 = 100 kg 
_ 100x100% 


hất =——————— =10%. 
HP Che 1000 


= 765kg 
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Chủ đề 2 


Tính chất hoá học của axit 


13. a) Lấy 4,2 g bột sắt cho tác dụng với 50 ml dung dịch H;SO¿ 1M đến khi 
kết thúc phản ứng thu được V lít khí Hạ bay ra ở đkt : 
(1) Hãy cho biết chất nào còn dư sau phản ứng ? 
(2) Tính V lt 
b) Cho 29,4 g dung dịch HạSO,20% vào 100 g dung dịch BaCl; 5,2% 
(1) Viết phương trình hoá học xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành. 
(2) Tính nồng độ phần trăm của những chất có trong dung dịch. 


Hướng dẫn giải 
a) (1) ngụ = ` =0,07Š mol; nụ, sọ, = mm ~ 0,05 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe + HạSO,——>+Fe$O; + HạT† 


Theo phương trình 1mol 1 mol 1 mol 1 mol 
Theo để bài 0,075 mol 0,05 mol 

Lập tỉ số : 

0,075 075 „ 0,05 


King — Fe dư, HạSO¿ thiếu nên tính Vụ, theo số mol HạSO¿. 


(2) nHạ =nH;sO, => Vụ, =0,05 x 22,4 = 1,12 lít. 
29,4 x20 5,2x100 
b) = =0,0 Ì; =————=0.02 ] 
PH;SO, * Tooyag T 2.06 moÌ ; ngụ, = T0 v20g T 0025 mg 
(1) Phương trình hoá học của phản ứng : 
HạSO, + BaClạ —› BaSO, + 2HCI 
(mol) 0,025 «© 0/025 + 0,025 0.05 
Theo phương trình phản ứng trên và dữ kiện để bài ta thấy số mol 
HạSO,¿ dư nên tính khối lượng kết tủa BaSO¿ theo số mol BaCl; 
mpạso, =0,025 x 233 = 5,828g. 
() ng„so, dư : 0,06 — 0,025 = 0,085 —> mụ,sọ, =8,43g 
3,43 
C% “=—————wxl = 2,65% 
(H;S0,) F 2.4 „ 100 * 100% = 2,66 
0,05 x 36,5 


- 05 x36:Ö 100% = 1,41%. 
CXưcD = 252,100 7 ĐA 
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14. a) Hoà tan một lượng CuO cần 100 ml dung dịch HCI 1M 
(1) Tính khối lượng CuO đã tham gia phản ứng. 
(2) Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng. Biết rằng thể tích 
dung dịch thay đổi không đáng kể ? 
b) Trộn c g bột Fe và b g bột S rồi nung nóng ở nhiệt độ cao (không có 
không khí). Hoà tan hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCI dư thu 
được chất rắn X nặng 0,4 g và khi Y có tỉ khối so với Hạ bằng 9. Khí Y sục 


từ từ qua dung dịch Pb(NO;); thấy tạo thành 11,95 g kết tủa. 
(1) Tính c, b 
(2) Tính hiệu suất phản ứng nung nóng bột Fe và bột S. 
Hướng dẫn giải 

a) (1) Phẹi =0,1 x 1 = 0,1 mol 

Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO + 2HCl ——› CuCl+HạT 
1mol 2mol 
0,05 mol 0,1 mol 0,05 mol 

mẹuo =0,05 x 80 = 4g 


0,05 x 1000 
(2) Cweco,) =~ —tgg — * UBM. 


b) (1) Phương trình hoá học của các phản ứng : 


Fe + S — — FeS q) 

amol amol  amol 

FeS + 2HCl ——>FeCl; + HạS (2) 

a mol a mol 

HạS+Pb(NO;)¿ —› Pb§l42HNO; (3) 

a mol a mol 

Fe +2HClI ——› FeCl; + Hạ (4) 
S+HCl Không phản ứng 


11,95 
a=ng =ngẹ = nges = nụ, =npụs = “củ” =0,05mol 


Chất rắn X không tan trong dung dịch HCI là S : 0,4 g 
Khí Y :dy/H; =8— Y có Hạ. Sau phản ứng còn dư Fe và S chưa phản 
ứng hết. Gọi số mol H; trong Y là x ; nạ;,s =0,05 mol 
2x +0,05 x34 
=—————=9 = 0,05 mol 
dvng ““Gr0086 TÔ 2% 
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Theo (4) nụ, =nr¿au = 0,05 mol 


c = (0,05 + 0,05) 56 = 5,6g ; b = (0,05 x 32) + 0,4 = 2g. 
(2) So sánh số mol Fe và S còn lại sau phản ứng (1) ta thấy số mol 


Fe = 0,05 mol > số mol S= ¬ =0,0125 mol. 


Vậy tính hiệu suất phản ứng theo S : 
0,05 x 32.100% 
2 
15. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Fe. Dung dịch Y là dung dịch HCI a(M). 
Thí nghiệm 1 : Cho 10,8 g hỗn hợp X vào 2,0 lít dung dịch Y có 4,48 lít Hạ 

(đktc) bay ra. 
Thí nghiệm 2 : Cho 10,8 g hỗn hợp X vào 3,0 lít dung dịch Y có 5,6 lit Hạ 
(đktc) bay ra. 
Tính a và tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. 
Hướng dẫn giải 

Phương trình hoá học của phần ứng : 

Mg + 2HClI —› MgClạ+Hạ† (1) 

x mol 2x mol x mol 


Fe + 2HClI —— FeClạ+ Hạ † (2) 
ymol 2y mol y mol 


— Xét thí nghiệm 1 : 


Hiệu suất phản ứng : =80%. 


ng =2ng, = 2(x + y)= cm =0.,4mol 
Vậy số mol HCI tối thiểu có trong 2 lít dung dịch a(M) là 0,4 mol. Suy ra 
số mol HCl tối thiểu có trong 3 lít dung dịch HCI a(M) là 0,6 mol 
— Xét thí nghiệm 2 : 
2x56 
Theo (1) và (2) : ngợi = 2ngị, = 25.2 
Như vậy, ta nhận thấy : số mol HCI phản ứng < số mol HCI tối thiểu 
nên HCl dư và X hết. 
Do cùng lượng hỗn hợp X (10,8g) tác dụng với dung dịch HCI mà ớ thí 
nghiệm 1 số mol Hạ bay ra là 0,4 mol < 0,6 mol, chứng tỏ X chưa hết. 


=0,5 mol < 0,6 mol 


Vậy ở thí nghiệm 1 : a =Cạgrcp = ¬ =0,2M 
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24x + 6y =10,8 

2x+2y =0,5 
Giải ra, ta có x = 0,1 mol ; y = 0,15 mol 

mạyg = 24 x 0,1 = 2,4g 
mpạ =0,lð x 56 = 8,4g. 

16. Hoà tan hoàn toàn 4 g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II vào 
dung dịch HCI thì thu được 2,24 lít khí Hạ (đktc). Nếu chỉ dùng 2,4 g kim 
loại hoá trị II cho vào dung dịch HCI thì dùng không hết 500 ml dung dịch 
HCI 1M. Tìm tên kim loại hoá trị II. 


Ở thí nghiệm 2, ta có : Ỉ 


Hướng dẫn giải 
Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị II. 
Fe + 2HCI —› FeCl; + H; @) 
M+2HCI — MCI; + Hạ (2) 
2,24 
nƑe.M =DH; = T22“ 0,1mol 
Nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại : 
=_ 4 
=—=40 


01 
Trong hỗn hợp này Fe có nguyên tử khối bằng 56 > 40. 
Vậy M < 40. nnci = 0,ðmol, khi cho M tác dụng HCI thì còn dư. 


nM =2nne nên nạị < 0,25. 


nụ =3 <0/85-x n0  <M. 


Vậy 9,6 < M < 40 — M có hoá trị II. Vậy M =24 (Mg). 


17. Trôn CuO với một oxit kim loại hoá trị II không đổi theo tỉ lệ số mol 1 : 2 
được hỗn hợp A, cho luồng khí Hạ dư qua 2,4 g hỗn hợp A nung nóng đến 


phản ứng hoàn toàn được chất rắn B. Để hoà tan hết B cần 100 ml dung 
dịch HNOa1M chỉ thoát ra khi NO duy nhất. Phản úng xảy ra theo phương 


trình : 
3Cu+8HNOa ——> 3Cu(NOa); + 2NO + 4HạO 


32M+8HNO¿ ——> 3MNO); + 2NO +4H2O 
Xác định tên kim loại hoá trị II. 
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Huông dẫn giải 
Lưu ý : Các chất khử như : C.Hạ,CO không khử được oxit của kim loại 
đứng trước Zn (K;O,NazO,MgO,CaO AlaOa.MnO). 
Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị II. 
Trường hợp 1 : 
MO bị Hạ khử. 

Phương trình hoá học của phản ứng : 

CuO+Hạ—!°—y Cu +HạO q) 

x mol x mol 


MO +H¿—', M +HạO (2) 
9x mol 2x mol 


3Cu +8HNO¿——›»3Cu(NO¿);+ 2NO+4H¿O (3) 
8x 

3 
3M+8HNOạ——>›3M(NOạ);+ 2NO+4HO (4) 
16x 


(mol x 


(mol) 2x 
nHNo; = 0,1mol 


Theo phương trình (3) và (4), ta có : 

_ "- =0,1 —› x = 0,0125 mol 

80x + (M + 16)2x = 2,4 — M = 40 (Ca) 
không phù hợp vì CaO không bị Hạ khử (loại trường hợp này) 
Trường hợp 2 : 
MO không bị Hạ khử nên không xảy ra phản ứng (2) và (4) mà xây ra 
phần ứng sau : 
k MO+2HNOạ ——> M(NO¿); + HạO (5) 
(mol 2x 4x 
Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện của để bài, ta có : 
T4 = 0,1 — x = 0,015 mol 

80 x 0,015 + (M + 16) x 2 x 0,015 = 2,4 — M = 24 (Mg) 
thoả mãn với yêu cầu của để bài. 


18. Một hỗn hợp X gồm AI, Mg, Cu có khối lượng là 5 g khi hoà tan trong 
dung dịch HCI dư thấy thoát ra 4,48 dm3 khí (đktc) và thu được dung dịch 
Y cùng chất rắn Z. Lọc và nung chất rắn Z trong không khí đến khối lượng 
không đổi cân nặng 1,375g. 
Tính khối lượng mỗi kim loại. 
Hướng dẫn giải 
Kim loại Cu không tan trong dung dịch HCl nên chất rắn Z, khi nung 
trong không khí 
2Cu + O¿———>2CuO 
2x64g 2x80g 
«©  1.375g 


xø 

_ 1375 x 2x 64 =11g 
2x80 

Khối lượng AI + Mg = 5 - 1,1 = 3,9g 

Phương trình hoá học của phản ứng : 


2AI + 6HCl ——› 2AICIs + 3H; † 


a mol 3a/2 mol 
Mg + 2HCl ——› MgCl; + H; † 
b mol b mol 
Theo dữ kiện để bài và phương trình hoá học trên, ta có : 
27a +24b =3,9 
3a 4,48 
3 †b=a7=0.2mol 


Giải ra, ta có a = 0,1 mol và b = 0,05 moÌ 
mại =0,1 x 27 = 2,7 g 
mạ, = 0,05 x 24 = 1,2 g. 


Chủ đề 3 


Tính chất hoá học của bazơ 


19. Cho 150 mi dung dịch NaOH 0,5M vào 150 ml dung dịch HCI 1M. 
a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 
b) Nếu cho giấy quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng, thì màu của giấy 
quỳ thay đổi như thế nào ? Tại sao ? 


©) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản úng. 
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Hưởng dẫn giải 


a) ni = ch =0,15mol ; ngạo = nu =0,075mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
HCl + NaOH ——› NaCl + HạO 
(mol) 0,075 0,075 0,075 
b) ngoia : 0,15 — 0,075 = 0,075 mol. Do dung dịch sau phản ứng có axit 
dư nên môi trường có tính axit, quỳ tím hoá đỏ. 
e) Khối lượng muối : 0,075 x 58,5 = 4,387ðg. 
20. Cho m g NaOH nguyên chất tác dụng với dung dịch Cu(NOạ); có dư, thu 
được 29,4 g kết tủa Cu(OH);. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Tính m. 


Huôớng dẫn giải 


29,4 
"cu(ow); “ ~aa- = 0,3mol 


a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
Cu(NO¿);¿ + 2NaOH — 2NaNOa+ Cu(OH);, 
0,6mol « 0,3mol 
b) Khối lượng m = 0,6 x 40 = 24g. 
21. a) Nếu có 20 g dung dịch natri hiđroxit 20% phải dùng hết bao nhiêu gam 
dung dịch axit clohiđric 25% để trung hoà. 
b) Hoà tan 12,4 g Na;O vào 1 lít nước ta được dung dịch X. Lấy 0,5 lit 
dung dịch X cho tác dụng với Vml dung dịch Fez(SO¿); 0,5M (vừa đủ) tạo 
thành một kết tủa và dung dịch Y. Tính V. 
Hướng dẫn giải 


20x20 
8) PN:OH T00 x 40 


. Phương trình hoá học của phản ứng : 
NaOH + HƠI ——› NaCl + HạO 


0,1 mol 0,1 mol 
mục¡ = 36,5 x 0,1 = 3,65g 


=0.1mol 
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3,6ð x100 _ 


aaHG| =—”~2E—— =14,6g. 
b) ngạ¿o = _ =0,2mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Na¿O +HạO ——>› 2NaOH 
0,2 mol 0,4 mol 

"NaOH =0,ỗ x 0,4 = 0,2 mol 


6NaOH + Fez(SO,); ——> 2Fe(OH)a +3NazSO, 


6 mol 1 mol 
0,2 mol 9.2 moi 
6 
0.2 
0,2 
V lít ddFea(SO,); = ~ổ- =——"^— «0, ' 
62 (99/23 05 6x08 “0067 lít hay 67 mÌ 


22. Dung dịch X chứa 2,7 g CuCl; cho tác dụng với dung dịch Y chứa NaOH 
(lấy dư). Sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa Z lọc lấy kết tủa Z 
đem nung đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn T. 

a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 
b) Tính khối lượng kết tủa Z và chất rắn T. 


Hướng dẫn giải 


8) ncụC„ = lnã =0,02mol 


Phương trình hoá học của phản ứng. 
CuClạ+2NaOH —— Cu(OH);¿ ‡+ 2NaCl 


0,02mol 0,02 mol 
Cu(OH);—!—y CuO +H¿O 
0,02mol 0,02mol 


b) Khối lượng kết tủa Z : 0,02 x 98 = 1,96g 
Khối lượng chất rắn Z : 0,02 x 80 = 1,6g. 

23. Cho 200 ml dung dịch HCI 0,2M. 
a) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,2M cần để trung hoà dung dịch axit 
trên. Tính nồng độ mol của dung dịch muối tạo thành. 
b) Nếu cho dung dịch axit trên tác dụng với CaCOa. Tính khối lượng 
CaCOa để phản ứng xảy ra vừa đủ và thể tích khí bay lên. 


Hướng dẫn giải 


200x0,2 
1000 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
HCl + NaOH —— NaCl + HạO 
0,04 mol 0,04 mol 0,04 mol 


=0,04 mol 


8) ni = 


0,04 & 
VAdNaOH kiưn 0,2lít 
0,04 
=———=0.1M. 
CutacD =0 2-02 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
CaCO; + 2HCl ——› CaCly+CO, †+ HạO 


1 mol 2 mol 
0,02 mol 0,04 mol 0,02 mol 
mecạco; =0,02 x 100 = 2g 
Vco, = 0,02 x 22,4 = 0,448 lít. 
24. a) Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt ba dung dịch : HCI, NaOH, 
Ba(OH); . 
b) Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH và Ba(OH);. 
Để trung hoà 25 ml dung dịch X cần dùng 30 mi dung dịch HCI 1M. Khi 
cho 25 ml dung dịch X tác dụng với một lượng dư Na;CO; thấy tạo thành 
1,97 g kết tủa. Tính nồng độ mol của NaOH và Ba(CH)„ trong dung dịch 
X. 
Hướng dẫn giải 
a) Cho giấy quỳ tím vào 3 dung dịch. quỳ tím hoá đỏ là dung dịch HCI, 
giấy quỳ tím chuyển màu xanh là dung dịch NaOH, Ba(OH);. Cho dung 
dịch HạSO, vào 2 dung dịch này, dung dịch nào có kết tủa trắng là 
Ba(OH);, dung dịch còn lại là NaOH. 
Ba(OH); + Hạ§O, —› BaSO, ! + 2HạO 
màu trắng 
2NaOH + HạSO, ——›Na;S§O, + 2HạO. 


30x1 
Ð) "HƠ * Tono 


=0,03mol ; ngạco; = TS =0,01mol 


24 


Các phương trình hoá học của phản ứng : 
Na¿CO; + Ba(OH)¿ ——› BaCO; ‡ + 2NaOH 


0,01mol 0,01 mol 
Ba(OH); + 2HCI——»BaCl; + 2HạO 
(mol) 0,01 0,02 
NaOH + HCI ——› NaCl + HO 
(mol) 0,01 «_ (0,03- 0,02) 
0,01x1000 
CNttBatoHbg) Z———~ZE— = 04M 
0,01 1000 
C =—————=0.,4M. 
M(NaOH) 5p 


28. Cho 0,594 g hỗn hợp Na và Ba hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 
dung dịch A và khí B. Trung hoà dung dịch A cấn 100 ml HCI. Cô cạn 
dung dịch sau phản ứng thu được 0,949 g muối. 

a) Tính thể tích khí B (đktc), nồng độ mol của dung dịch HCI. 
b) Tính khối lượng mỗi kim loại. 

Hướng dẫn giải 
a) Tính Vụ và Cạ; của dung dịch HCI 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Na + 2H¿O ——»2NaOH + Hạ 1 


x 
x mol x mol 3 mol 


Ba +2H¿O —— Ba(OH);+ Hạ † 
y mol ymol  y mol 


NaOH+ HCI ——› NaCl+ HạO 
xmoøl xmol xmol 


Ba(OH),+ 2HCI —¬ BaCl,+ 2H,O 

ymol  2ymol ymol 
Khối lượng NaCl + BaCl; = 0,949g 
Lượng CÌ = 0,949 - 0,594 = 0,355 — nc¡ =0,356 : 35,5 = 0,01 mol 
Số mol Cl cũng chính là số mol HC] 
Theo phương trình hoá học trên và đữ kiện để bài, ta có : 

23x + 137y = 0,594 “ x=0,002 mol 

x+2y=0,01 y =0.004 mol 
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0,01 
CNdicp = 91 =01M. 


Vụ, =| Š+ y |22,4 = 0,005 x 22,4 = 0,112 lít. 
Hạ 2 


b) my, =0,002 x 23 = 0,046 g¡ mạ, =0,004 x 137 = 0,548. 


Chủ đề 4 


Tính chất hoá học của muối 


Dạng 1 
Tính khối lượng muối và thể tích khí CO; 


(1) Khi gặp bài toán cho a g hỗn hợp các kim loại tác dụng với dung dịch HCI 


cho b lít khí Hạ (đktc) bay ra. Hãy tính khối lượng muối khan. 

Ta lập luận như sau : 

Qua các phương trình hoá học của các kim loại tác dụng với dung dịch 
HCI, ta nhận thấy : nụ =nc¡ vì khi có sa mai khí hiđro thoát ra thì 


cũng có sag mọi nguyên tử clo tạo nên muối nên : 


b 
32a x2x35,5 


Tmuối =a+ 


(2) Khi gặp bài toán tăng giảm khối lượng : 
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a) Khi cho x g hỗn hợp 2 muối cacbonat tác dụng với dung dịch HCI dư 
cho V lít khí CO; (đktc), cô cạn dung dịch thu được y g muối khan. 

Tính thể tích CO¿. 

Bài tập này ta nên lập luận như sau : = 

Giả sử công thức chung của 2 muối là MCOs 

Khối lượng muối tăng : (M +71) -(M +60) = 11g thì có 1 mol CO; 

Khối lượng muối tăng : (y - x) g thì có a mol CO¿ 

Từ phương trình trên ta tính được a —> Vco, mi 


b) Khi cho a g muối cacbonat của một kim loại hoá trị II tác dụng với dung 
dịch HạSO, loãng dư thu được b g muối sunfat. Tính thể tích COz. 

Bài tập này ta lập luận như sau : 

Giả sử công thức muối cacbonat là RCOs 


RCOa+HạSO¿ ——› RSO¿+CO¿ ?+ HạO 
xmol  xmol xmol  xmol 


Syấ: _ b-a 
Theo phương trình : ncọ, = S65 e0 Vco, 
Độ tăng khối lượng muối theo để bài 
Độ tăng khối lượng của một mol muối sunfat 
26. Cho 8,25 g hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCI 
thấy thoát ra 5,6 lít Hạ (đktc). Hãy tính khối lượng muối tạo thành. 


Như vậy số mol x = 


Hướng dẫn giải 
Cách 1 : nụ, =0,25mol —> nụ = 0,6mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Mg + 2HCl ——› MgCl; + Hạ 
Fe + 2HCl ——› FeCl;+H; 
Qua phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 
Khi có 0,25 mol Hạ thoát ra thì cũng có 0,5 mol nguyên tử do tạo muối 
muối = kim loại * Fg§caxit 
mauuại =8,25 + (35,5 x 0,5) = 26 g 
Cách 2 : Phương trình hoá học của phản ứng : 
Mg + 2HCÌ ——› MgCl;ạ+ Hạ 


xmol 2xmol xmol xmol 
Fe + 2HCl —— FeCl;+ Hạ 
ymol 2ymol ymol ymol 


Theo phương trình hoá học trên và đữ kiện để bài, ta có : 
24x + 56y = 8,25 
5,6 
==———=0.25 
xi 24 
Giải hệ phương trình trên, ta tính được x và y từ đó tính khối lượng muối. 
27. Cho 1,84 g cacbonat của hai kim loại hoá trị II, tác dụng hết với dung dịch 
HCI thu được 0,672 lít CO; và dung dịch X. Hãy tính khối lượng muối 
trong dung dịch X. 
Hướng dẫn giải 
Giả sử công thức phân tử của 2 muối là MCOs 


MCO¿ +2HCI——»MCI; + CO; + HạO 
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Qua phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 


0,672 
Thh muối = ñCQ; = 'sạa =0.08mo| mol 


1 mol muối cacbonat -> 1 mol muối clorua khối lượng tăng 11 g 
0,03 mol muối cacbonat — 0,03 muối clorua khối lượng tăng 
11 x0,03 = 0,33 g 
Khối lượng muối = 1,84 + 0,33 = 2,17g. 
28. Cho 19,7 g muối cacbonat của kim loại hoá trị II bằng dung dịch H;SO„ 
loãng dư thu được 23,3 g muối sunfat. Tính thể tích CO; và xác định công 
thức phân tử của muối. 


Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
XCOa+ HạSO¿ ——>XSO¿+ CO¿ †+ HạO 


xmol  xmol xmol xmol 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : x= . =0,1mol 
Veco, =0,1 x 22,4 = 2,24 lít 
19,7 


Myco, =ạạ “197  Mx +60=197¬ My = 13ï (Ba) 
Công thức phân tử của muối là BaCOa. 

29. Hoà tan 21,5 g hỗn hợp BaCl; và CaCl; vào 250 mi HạO để được dung 
dịch X. Thêm vào dung dịch X 200 ml dung dịch NazCO¿ 1M thấy tách ra 
19,85 g kết tủa và còn nhận được 400 mi dung dịch Y. Tính nồng độ mol 
các chất trong dung dịch Y. 

Hướng dẫn giải 


200x1 
muối NaạCOa “ Ta" =0,2mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
BaCl; + NaạCOạ ——> BaCOs } + 2NaCl 
CaCl¿ + Na¿COy ——› CaCO¿ 3 + 2NaCl 
Độ giảm khối ..g muối = 21,5 - 19,85 = 1,65g 


Số mol muối = =0,15mol 


n s 
Nazco; = 0.2mol > nmmug;(0, 15 moÌ) => nNa„COsdư 
28 


208a + 111b = 21,5 

a+b=0,15. 

giải ra, ta có : a = 0,05 rnol ; b = 0,1 mol 

Dung dịch Y chứa NaCl (0,3 mol) và NazCOs(0,05 mol) 


Lập hệ phương trình : | 


0,3 
CMeacp =0 2 = 0.76M 


,05 
ChrtNa,co,) =rog- = 0.128M. 


30. Trong 1 lít dung dịch hỗn hợp X gồm 0,2 mol NazCO; và 0,5 mol 
(NH,)¿CO¿.. Cho 86 g hỗn hợp BaCl; và CaCl; vào dung dịch X. Sau khi 
phản ứng kết thúc, ta thu được 79,4 g kết tủa Y. 

Hãy tính khối lượng các chất trong kết tủa Y. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Na¿COg + BaCl; ——› BaCO; } + 2NaCl 
(NH¿);¿CO¿ + BaCl¿ ——› BaCO; } + 2NH,CI 
Na;CO; + CaClyạ ——› CaCO; ‡ + 2NaCl 


(NH¿);¿COs + CaCly ——› CaCO; Ỷ + 2NH,CI 

Theo các phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 
Cứ 1 mol BaCl¿ hoặc CaCl¿ - 1 mol BaCOs hoặc CaCOs thì khối lượng 
muối giảm 71 - 60 = 11g 

Ti ạ, 86-79.4 

muối BaCQs và CaCOs 71-60 

3 "muối NayCO; và (NH„)yCoạ 0,2 + 0,ð = 0,7 mol > 0,6 mol. 
Như vậy khối lượng muối ban đầu dư 
Gọi a là số mol BaCOa, b là số mol muối CaCOs trong kết tủa Y. 
197a + 100b = 79,4 
a+b=0,6 
Giải ra, ta có a = 0,2 mol b = 0,4 mol 

mBaCOs =0,2 x 197 = 39,4 g; TcaCOạ =0,4 x 100 = 40 g. 


=0,6mol 


Ta c6: 
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31. Cho 5,8 g muối cacbonat của kim loại M (MCO¿) tan hoàn toàn trong 
dung dịch HạSO, loãng vửa đủ, thu được một chất khí và dung dịch X. Cô 
cạn dung dịch X thu được 7,6 g muối sunfat trung hoà, khan. Xác định 
công thức hoá học của muối cacbonat. 

Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
MCOa+H¿SO,iap, ——> MSO,+CO; † + HạO 


1 mol 1 mol 
58 mol T6 mol 
M+60 M+96 
Theo phương trình hoá học trên : 
5,8 7,6 


"MCO¿ “PMSO,  M+}60 Mai96 7 M =56 Œe) 


Vậy công thức của muối là FeCOa.., 

32. Hoà tan hoàn toàn 14,2g hỗn hợp A gồm MgCOa và muối cacbonat của 
kim loại R vào axit HCI 7,3% vừa đủ, thu được dung dịch B và 3,36 lít khí 
CO; (đktc). Nồng độ MgCl; trong dung dịch B bằng 6,028%. 

Xác định kim loại R. 
Hướng dẫn giải 
ncọ; = A 
22.4 
Gọi công thức muối cacbonat của kim loại R là Rạ(COs)x 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
MgCO¿+ 2HCI ——› MgClạ+ CO; + HạO 


= 0,15 mol 


amol  2amol amol amol 
R„(CO„), + 2xHCI >_ĐRCI, + xCO; + xHzO 
b mol 2xb mol xb mol 


nco, =A + xb = 0,15 mol 
ngcị =2(a + xb) mol = 2 x 0,15 mol = 0,3 mol 
0.3x86,5 _ 1gọy 
0,073 
Khối lượng dung dịch D = mnnA + maaHc - mco, 
= 14,2 + 150 — (44 x 0,15) = 157,6 g 
TMgCI; = 157,6 x 0,06028 = 9,5 g hay 0,1 mal 


Khối lượng dung dịch HC] = 
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nMgcos = 0,1mol = 8,4g ; mạ;(coạ›x = 14,2-8,4 = 5,8 g 


Theo đẻ bài, ta có : 2R+60x__ x _ 
5.8 0/15-0.1 


Giải ra, ta có : R = 28x, nghiệm phù hợp là x= 2 -› R = 56 là Fe. 

33. a) Có hỗn hợp gồm hai muối NaCl và NaBr. Khi cho dung dịch AgNOa vừa 
đủ vào hỗn hợp trên người ta thu được lượng kết tủa bằng khối lượng AgNO; 
tham gia phản ứng. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 

b) Cho 2 cốc đựng dung dịch HCI đặt trên hai đĩa cân A và B : cân ở trạng 
thái thăng bằng. Cho a g CaCO; vào cốc A và b g M;CO¿ (M : kim loại 
kiểm) vào cốc B. Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở lại vị trí thăng 
bằng. Thiết lập biểu thức tính nguyên tử khối của M theo a và b. Áp dụng 
cho a = 5 g, b = 4,8 g. Xác định kim loại M. 

Hướng dẫn giải 


a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
NaCl+AgNOạ ——> AgCl}+ NaNOa 


amol amol amol 
NaBr+AgNOạ ——> AgBr J+ NaNO; 
bmol  bmol bmol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đẻ bài, ta có : 
143,5a + 188b = 170 (a +b) 
188b - 170b = 170a — 143,5a 


18b = 26,5a 
A16: 
b 265 


mạc _ l8xõ8,õ _ 1053 
myạạ 26,5x103 2729,5 
1053 
1053227285 x100% = 27,84% 
%myapy = 100% — 27,84% = 72,16%. 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
CaCO; + 2HCI —> CaCl; + CO; + HạO (1) 
M;CO; + 2HCI — 2MCI + CO; + HạO (2) 
_ 00 - 44)a 


Theo phương trình (1) mcạc A vang = BET 0.56ag 


%myac) = 
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Theo phương trình (2) mụz. p vạng = _“.. = _.: =0,56a g 


"Thay a = 5, b = 4,8 -> M = 22,8 ~ 23 —= M là Na. 

34. Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCI vào dung dịch chứa b mol Na;COs 
đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư 
nước vi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. 

Hãy tính biểu thức liên hệ giữa V với a, b. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
HCI +Na;COy ——> NaHCOạ+NaCl 


bmol  bmol bmol 
HCl ~NaHCO; ——› NaCl+ CO,† +H;O 
(a - b)mol (a - b)mol 


2NaHCO; +Ca(OH); ——> CaCO; Ý + Na;CO; + 2H;O 
Vco, =22,4(a — b). 
35. Cho 1,9 g hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiểm M 
tác dụng hết với dung dịch HCI (dư), sinh ra 0,448 lít khí (đktc). 
Xác định kim loại M. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M,CO;+2HCI ——› 2MCI + CO, †+ HạO 
amol amol 
MHCO;+ HCl ——› MCI +H;O + CO; 
bmol bmol 


- 9448 _ 0.02mol 


b 
735924 


lY. 1,9 
Mùa 2 muối =——— = 
2 muối 09.02 9õ 
Mw;co; = 95 — 2MM = 35 
Mwnco, = 95 —= Mụ +1= 35 
SN +1=70 ¬> Mu =S" =98 
M]àNa. 
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36. Khi hoà tan hiđroxit kim loại M(OH); bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
HạSO,20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. 
Xác định kim loại M. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M(OH), + H,SO, ——> MSO,+2H,O 
amol amol amol 
(M+34)ag 98ag (M +96)a g 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng : 


98a x100 
M Hi 
(M +34)a + 20 
C% cúa muối MSO, : 
(M+96)a 27,21 
(MT30a:G6x98a 7 lùa — M = 63/98 ~ 64 (Cu). 


Dạng 2 
Him loại mạnh đầy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối 


Trường hợp bài toán cho thanh kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi 
dung dịch muối của chúng, nếu để bài cho khối lượng thanh kim loại 
tăng hoặc giảm so với khối lượng kim loại ban đầu, ta nên thiết lập mối 
quan hệ ẩn số với giả thiết để bài cho : 
Cho thanh kim loại A vào dung dịch muối B (A và B cùng hoá trị) 

(1) Khối lượng thanh kim loại (KL) A tăng hoặc tăng a% (nguyên tử khối của 
A < nguyên tử khối của B) thì thiết lập phương trình đại số : 


a 


TRỤ, giái phòng — PẦgutan = ru,vang hay T00 *P (khối lượng KL ban đầu) 


(2) Khối lượng thanh kim loại A giảm hoặc giảm b% (nguyên tử khối của 
A > nguyên tử khối của B) thì lập phương trình đại số : 


THỊ tan — TẦKL giảiphóng mụu ga hay Tọg * m (khối lượng KL ban đầu) 


37. Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO„. Sau phản ứng lấy lá nhôm ra 
thì thấy khối lượng dung dịch nhẹ đi 1,38 g. Hãy tính khối lượng AI đã phản 
ứng. 
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Hướng dẫn giải 

Cách 1 : 
Theo định luật bảo toàn khối lượng, nếu sau phản ứng khối lượng dung 
dịch nhẹ đi bao nhiêu có nghĩa là khối lượng chất rắn tăng lên bấy 
nhiêu. 
Gọi số mol Al tham gia phản ứng là x mol. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

2AI + 3CuSO, ——› AI;(SO, ); + 3Cu 


2 mol 3 mol 
x mol k mok 
2 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đề bài, ta có : 

1,5x x 64 - 27x = 1,38 

96x - 27x = 1,38 — x = 0,02 mol 
mại tham gia phản ứng : 0,02 x 27 = 0,54 g. 
Cách 2 : 
Gọi khối lượng lá AI trước phản ứng là a g, khối lượng đà phản ứng là x g. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

2Al +3Cu§O, ——› AI;(SO,);+ 3Cu 


(2x2?)g (3x64)g 
vẻ Í x64 }s 
2x27 
& S ă h 192x 
Lá nhôm sau phản ứng có đồng bám vào : a — x + Tp 


So với khối lượng lá nhôm ban đầu thì khối lượng lá nhôm sau phản ứng 
tăng 1,38 g. 


Ta có phương trình : a - x + "¬ 


-a=1,38 
4 


Giải ra, ta có x = 0,54 g khối lượng lá AI đã phản ứng : 0,54g. 

38. Nhúng một thanh graphit phủ kim loại A hoá trị II vào dung dịch CuSO¿ 
dư. Sau phản ứng thanh graphit giảm 0,04 g. Tiếp tục nhúng thanh graphit 
này vào dung dịch AgNOx dư, khi phản ứng kết thúc khối lượng thanh 
graphit tăng 6,08 g (so với khối lượng thanh graphit sau khi nhúng vào 
CuSO,). Tìm tên kim loại A và khối lượng kim loại A đã phủ lẻn thanh 
graphit lúc đầu. Coi như toàn bộ kim loại tạo thành đều bám vào thanh 
graphit. 


3.3508T HHCL&NC9-B 


Hướng dẫn giải 
Thí nghiệm đầu toàn bộ lượng kim loại A tan hết và thay thế bằng ,uọt 
lượng Cu. Như vậy thí nghiệm sau chính toàn bộ lượng Cu phản ứng với 
AgNOa 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Cu +2AgNO; —— Cu(NO,);¿+ 2Ag 
xmol  2xmol xmol 2xmol 


2x(108) - 64x = 6,08g —› x = 0,04 mol 

Số mol Cu này chính là do phản ứng đầu sinh ra : 
A + CuSO, —> ASO, + Cu 
0,04mol  0,04mol 0,04mol © 0,04mol 

0,04 Mạ - 0.04.64 =0,04 g —> Mạ = 65 (Zn) 

Khối lượng kim loại Zn phủ lên thanh graphit : 65 x 0,04 = 2,6g. 
39. Nhúng thanh kim loại Zn vào một dung dịch chứa hỗn hợp 3,2g CuSO„ 

và 6,24 g CdSO¿. Hỏi sau khi Cu và Cd bị đẩy hoàn toàn khỏi dung dịch 
thì khối lượng thanh Zn tăng hay giảm bao nhiêu 2 


Hướng dẫn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuSO,+ Zn ——›Zn§O,+ Cu 


0,02mol 0,02mol 0.02mol 
CdSO,+ 7n ——>ZnSO,+ Cd 
0,03mol_ 0,03 mol 0.03 mol 


®# mụ,.cạy =(0,03 x 64) + (0,08 x 112) = 4,64 g 
mạ„ạ tham gia phản ứng : (0,02 + 0,03) 65 = 3,25g 
Vậy khối lượng thanh Zn tăng : 4,64 - 3,25 = 1,39 g. 

40. Cho một lá đống có khối lượng 5 g vào 125 g dung dịch AgNOa 4%. Sau 
một thời gian, khi lấy lá đồng ra,thì khối lượng AgNOx trong dung dịch 
giảm 17%. Xác định khối lượng kim loại Cu sau phản ứng. 

Hướng dẫn giải 

125x4 + 
100 


mAgNO; trong dung địch : 5g 
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n — __ 5x17 
AgNO; phản ứng ˆ 100x 170 


Phương trình hoá học của phần ứng : 
Cu  +2AgNO¿———»Cu(NO¿); +2Ag Ỷ 
0,0026 © 0,005 0,005 


Khối lượng đồng sau phản ứng : 
5 + (108 x 0,005) — (64 x 0,0025) = 5,38 g. 


41. Cho m g hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO¿. Sau khi 
kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m g chất rắn. Tính 
thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu. 

Hướng dẫn giải 
Hỗn hợp bột Zn và Fe ban đầu là m g 
Sau phản ứng khối lượng Cu này là m g 
Fe +CuSO, ——>› FeSO,+ Cu 


=0,005 mol 


a mol amol 
Zn +CuSO, ——> ZnSO,+ Cu 
bmol bmol 
56a + 65b = m 
64 (a+b)=m 
B6a + 6Bb = 64a + 64b. 
b=8a 
mzn =65b = 6ð x 8a = 520a 
mp„ =56a 
_— ð20a xã li 
%m¿zaạ = G?0:s8a 100% = 90,27%. 


42. Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl,,CuCl;. Khối lượng 
chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn 
ban đầu là 0,5 g. Cô cạn phần dung dịch sau phân ứng thu được 13,6 g 
muối khan. Hãy tính tổng khối lượng các muối trong X. 


Hướng dẫn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn +FeCl;ạ——>ZnClạ+ Fe 


amol amol amol amol 
Zn +CuCl;ạ——>»ZnCl;+ Cu 
bmol bmol bmol bmol 


65 (a + b) - (56a + 64b) = 0,5 g 
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Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
68(a + b) + (127a + 135b) = 136(a + b)+ (56a + 64b) 
KHẢ Xưa L. m2 scÀ 2l 0 lagiLd,) 
mẹ 136g 
m, = 13,6 -Í6B(a + b) - (56a + 64b)] = 13, 1g. 
05 
43. Hoà tan hoàn toàn 13,8g muối cacbonat một kim loại kiểm RạCO; trong 
110 mi dung dịch HCI 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta thấy 
còn dư axit trong dung dịch thu được và thể tích khí thoát ra Vị vượt quá 
2016 ml (đktc). Hãy xác định công thức hoá học muối cacbonat. 
Hướng dẫn giải 
° 2016 
C2; ˆ22400 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
R„CO; + 2HCI——›2RCI + CO; ?+HạO (1) 


ngeị =0,11 x 2 = 0,22 mol ; = 0,09 mol 


1 
co, < „co; g"ne 
Theo (1) và giả thiết để bài : 0,09 < nạ cọ, <0,11 


18,8 13,8 
mm <Maeo, < 


¬ R là 39 hoá trị I là K Công thức hoá học của muối là K;CO;. 


Chủ đề 5 
e Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 


® Dạng bài toán chứng minh axit còn dư 
hay hỗn hợp các chất còn dư 


44. Viết phương trinh hoá học để thực hiện chuỗi chuyển noá sau : 
a) FeS; — SO; — SOa -› HạSO„ — CuSO„ 
b) AICls - Al(OH)a — AlaOa —> Ala(SO,)¿ — AICIs 
c) Na —> Na¿O —> NaOH -› NazCOa -> NaHCO¿ 
d) Cho các chất sau đây : SO;,FezOa,Ba(OH);, HCI, KHCOa. 


Chất nào tác dụng được với dung dịch HạSO„? Chất nào tác dụng được 
với dung dịch KOH ? Viết các phương trình hoá học. 
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Huớng dẫn giải 
Phương trình hoá học của các chuỗi chuyến hoá 
a) 4Fe8; + 110; —*—>2FezO; + 8SO¿ 
2SO, + O¿ —f—›2SO, 
SO; + H;O——>›H,SO, 
H;SO, + CuO———>»CuSO, + H;O 
b) AICI; + 3NH; + 3HạO ——› AI(OH); Ý + 3NH,CI 
Hoặc viết : 
AICI; + 3NaOH,„a„ ——> AI(OH); 4 + 3NaCl 
2AI(OH¿; --°—› Al,O, + 3H,O 
Al;O; + 3H;¿SO, ——› Al;(SO,); + 3HạO 
Alz(SO,); + 3BaClạ ——> 2AICI; + 3BaSO, ‡ 
©) 4Na +O¿——»2Na;O 
Na;O + H;O———>2NaOH 
CO; +2NaOH ——> Na,CO, + HạO 
Na;CO; + CO, + HO ——› 2NaHCO¿ 


d) - Các chất tác dụng với dung dịch H,SO, là : Fe,O;, 


KHCO, 
Fe,O, +3H,SO, ——› Fe,(SO,); + 3H„O 
Ba(OH), +H,§O, ——› Ba§O, 1 + 2H,O 
2KHCO; + H,SO, ——>K„SO, + 2CO, † + 2H,O 
~ Các chất tác dụng được với KOH là : SO;.HCI.KHCO, 
SO; +2KOH ——>K,§O, + HạO 
SO, + KOH_——»KHSO, 
HCI + KOH ——> KCI + H„O 
KHCO, + KOH—>K„CO; + H,O 


45. a) Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển hoá sau : 
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8 ,c—'D ,g—F > CaCO; 


>A 
caco, -T] s 
>P—'Xo—'_„R—'Ÿ—› CaCO, 


Ba(OH),, 


Hãy tìm các chất ứng với các chữ cái A, B,.... Y, Z biết rằng chúng là 
những chất khác nhau. Viết phương trình hoá học. 
b) Cho các cặp chất sau ở trạng thái dung dịch : 

(1) KCI và AgNOa 

(2) Ala(SO,); và Ba(NOa); 

(3) CuSO, và KNO¿ 

(4) KạCOs và HạSO, 

(6) Na,SO, và KCI. 
Cho biết cặp chất nào có phản ứng xảy ra 2 Viết phương trình hoá học. 
c) Cho sơ đổ chuyển hoá sau : 

B— ?>E 

A== _ Â L A 


G——>yF 


Trong đó A, B, D, E, G, F là kí hiệu của các chất vô cơ khác nhau. Hãy tìm 
các chất đó, viết các phương trình hoá học. Biết A là hợp chất của canxi. 


Hướng dẫn giải 


a) 


»CaO —* ”>CaOH,  —'“fsCacl, — 2L › cạco, 


CaCO, “| _ủ 
ì >CO, —ˆ=" 2 —›Ca(HCO,),—ˆE” TSK,CO,— S912 › caCO, 
Lưu ý phương trình hoá học : 
Ca(HCO,), + KOH ——>CaCO, ! + KHCO, + H,O 
Ca(HCO,); + 2KOH—CaCO; { + K;CO; + 2H„O 


b) Các cặp chất có phản ứng hoá học xảy ra : 
(1) KCI+ AgNO;———>AgCIl ‡ +KNO, 


(2) Al,(SO,);+3Ba(NO,); ——» 3BaSO, + 2AI(NO;); 
(4) K,CO; +H;SO, ——»K,§O, + CO; † + HạO 
ce) Sơ đồ chuyển hoá : 


-HØ „HCL 


CaO —— —> Ca(OH),  ————— CaCl, 
Geo—| —>CaCO, | —>CaCO; 


CO, —'**?”y NaHCO, —> Na¿CO; 
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Lưu ý phương trình hoá học : 
Ca(OH); +2NaHCOạ —— CaCO; Ý + Na;CO; + 2H„O 


46. a) Tìm các chất kí hiệu bằng chữ cái trong các sơ đồ sau và hoàn thành 
sơ đồ bằng phương trình hoá học : 
(1) CuSO¿ —X — Y ¬ Z — Cu 


A 
(2) _>—" —Đ®,0 —Ê,G 
^ 


Biết A + HCI > D + G + HạO. 
b) Viết 5 phương trình hoá học khác nhau để thực hiện phản ứng : 
BaCl¿ +? — NaCI +? 
Hướng dẫn giải 
a)(1) 
CuSO, —*®2 911; Cu(NO,); —*ÈE9”› Cu(OH); ——yCuO—*-»Cu 


(Học sinh tự viết các phương trình hoá học) 

(2) A là Fe¿O, : Fe;O, +8HCI —» 2FeCl; + FeCl, +4H„O 
Fe,O, + CO, t° 

Fe —!Hf! ›reCl, —'“2› FeCl, 


° 
Fe:O, + Hạt 


b) Các phương trình hoá học : 
BaCl, + Na,CO, ——> BaCO; 1 ~ 2NaCl 
BaCl; + Na¿SO, ——> BaSO, ‡ + 2NaCl 
BaCl, + Na,SO, ——› BaSO; + 2NaCl 
3BaCl, +2NagPO, ——> Bas(PO,); È + 6NaCl 
BaCl; + Na¿SiO¿ ——> BaSiO; + 2NaCl 


47. Cho 33 g hỗn hợp X gồm Fe và AI vào 600 ml dung dịch HCI 1,5M. Hỏi 
hỗn hợp X có tan hết không ? 


Hướng dẫn giải 
nạ =0,6 x 1,ð = 0,9 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
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2AI + 6HCl ——> 2AICI; + 3H; ? 


Fe + 2HCl ——› FeCl; +H, † 
Biện luận : Giả sử hỗn hợp kim loại chỉ có Fe thì số mol HCl đã phản 


33 
ứng là ——x2= 
T4 s6" 1,18mol 


Giả sử hỗn hợp chỉ có AI thì số mol HCI đã phản ứng là : 


cun 3,36 mol 


Số mol HCl muốn hoà tan hết 33g hỗn hợp có trong khoảng : 
1,18 < ngẹi <3,66 
Như vậy hỗn hợp X không tan hết. 


48. Hoà tan 13,2 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại có củng hoá trị vào 400 ml 
dung dịch HCI 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,7 g hỗn 
hợp muối khan. 

a) Chứng minh hỗn hợp X không tan hết. 
b) Tính thể tích khí hiđro sinh ra. 
Hướng dẫn giải 
a) Gọi M và N là kí hiệu, nguyên tử khối của 2 kim loại và x, y là số mol 
của chúng. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2M +  2nHClI ——› 2MCI; + nH; 


(mol) x nx x 0,õnx 
2N + 2nHCl —— 2NCI, + nH; 
(mol) y ny y 0,ðny 


ngc¡ = 0,4 x 1,5 = 0,6 mol = n(x + y) 
Theo đẻ bài và phương trình hoá học trên, ta có : 

(N +85,5n)y + (ŒM + 35,5n)x = 92,7 

(Ny + Mx) + 35,5n (x + y) = 32,7 

Ny + Mx = 11,4 < 13,2 nên hỗn hợp X không tan hết 
b) Vụ, =22,4 x 0,õn (x + y) = 6,72 lít. 

49. Cho 39,6 g hỗn hợp gồm KHSO¿ và KạCO¿ vào 400 g dung dịch HCI 7,3%, 
khi xong phản ứng thu được hỗn hợp khí X có tỈ khối so với khí hiđro bằng 
25,33 và một dung dịch A. 

a) Bằng biện luận hãy chứng minh axit còn dư. 
b) Tính C% các chất trong dung dịch A. 
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Hướng dẫn giải 
400x7,3 


“=-a-z= 0.8mol 
100 x 86,5 


a) Mạgso, =120; Mụ cọ, = 138; nục; = 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
KHSO,+ HCl ——» KCI+SO,?+ HạO œ) 
xmol  xmol xmol xmol 
K,CO;-+ 9HCI ——› 2KCI+CO,?+H,O — (2) 
ymol 2ymol 2ymol ymol 


Do nha muối <nn =0/88< ngea› = 0,8 mol —> HCI dư. 


b) Ta có hệ phương trình : 
(120x + 138y = 39,6 x=0.1mol 


Hư “ ÿ=0,2mol 
x+y 


Ta có : nụcigyva(2› = Pgeịgyvà(a) = X + 2y = 0,5 mo] 
ngea„ =0, — 0,5 = 0,3 mol 
mụạ¿a =400 + 39,6 — (64 x 0,1) — (44 x 0,9) = 424,4g 


C%ep = TT x 100% = 8,78% 
0,3x36.5 
CX cau =— Ong — x 100% = 2,58%. 


50. Cho 3,87 g hỗn hợp X gồm Mg và AI vào 250 ml dung dịch A chứa axit 
HCI 1M và H;SOx0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít H (đktc). 


Hãy chứng minh rằng trong dung dịch B còn dư axit. 
Hướng dẫn giải 
Viết phương trình hoá học của phản ứng Mg, AI tác dụng với dung dịch 


HCI, H,SO,. 
nụ, =0,19ð mol —> nụ = 0,39 mol 


ngẹi =0,25 mol —> nụ = 0,25 mol 
h,so, =0,125 mol — nạ; = 0,25 mol 


® nụ =0,25 + 0,26 = 0,5 > 0,39 mol 
Vậy trong dung dịch B axit còn dư. 
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51. Cho 31,8 g hỗn hợp 2 muối MgCOa và CaCOa vào 0,8 lít dung dịch HCI 
1M thu được dung dịch Z. 
a) Hỏi hỗn hợp 2 muối có tan hết không ? 
b) Tính thể tích khí CO; thu được. 


Hướng dẫn giải 


a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
MgCO,; +2HCl ——› MgCI; + HạO +CO, 


(mol) x 2x x x 
CaCO; +2HCl———»CaCl; + HạO + CO, 
(mol) y 2y y y 


Dung dịch Z : MgCl;(x mol); CaCl;(y mol) 
nhẹi = 0.8 =2(x + y) 
84x + 100y = 31,8 
Nếu x = 0 - y = 0,318 mol 
Nếu y = 0 > x = 0,379 
0,318 < (x + y)< 0,379 
Vậy dung dịch Z còn dư axit HCI vì 2(x + y) < 2 x 0,379 < 0,8 
Do đó hỗn hợp 2 muối tác dụng hết. 
b) Khí CO; thu được trong khoảng : 0,318 < x + y < 0,379 (mol). 


52. Cho 18,6 g hỗn hợp Zn và Fe vào 500 ml dung dịch HCI x mol/I. Khi phản 
ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 34,575 g chất rắn. Lập lại thí 
nghiệm trên với 800 ml dung dịch HCI rồi cô cạn thu được 39,9 g chất rắn. 


a) Hãy chứng minh axit còn dư hay hỗn hợp kim loại còn dư ? 
b) Tính x. 
Hướng dẫn giải 


a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn +2HCl ——> ZnCI,+H,„? 


amol amol 
Fe+ 2HCI———›FeCI„+ H; † 
bmol bmol 


Trong thí nghiệm 2 : khối lượng chất rắn là 39,9g > 34,575g. 
Vậy trong thí nghiệm 1 còn dư kim loại. 
Giả sử trong thí nghiệm 2 : Axit HCI phản ứng hết. 
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500 ml dung dịch HCI phản ứng khối lượng tăng : 
(34,575 - 18,6) g = 15,975 g 
800 ml dung dịch HC] phản ứng khối lượng tăng 
800 x 15,975 
—— gọg — ~ 20.668 
Theo để bài khối lượng tăng thêm : 39,9 - 18,6 = 21,3g 
Vậy HCI dư, hỗn hợp kim loại phản ứng hết. 
b) Theo để bài, ta có : 
loi + 65y =18,6 Ặ„X =0,1mol 
127x + 136y =39,9 y=0.2mol 
136a + 127b + (13 — 65a) + (5,6 - 56b) = 34,575 


a+b=0,225 
ngịci =2(a + b) = 2 x 0,225 = 0,45 mol 
0,45 
=——=0.9M. 
M(HCD F "QE 
Bài tập tự giải 
83. Những dãy nào sau đây đều là oxit axit ? 
A. SO;,CO;,KạO,NO; B. CO;, SOạ, HạO, NạO; 
C. NazO,CaO,CO;,SO, D. SOa,P„O;,CO;. 
54. Những dãy nào sau đây đều là oxit bazơ 
A. CaO, MgO, NO,CO; B. KạO,CaO,AI,Oa,FeaO, 
C. Cr,O+,Mn2O;, CaO, MgO D. ZnO, BaO, N;O;,FeaO„. 


55. Cho những bazơ sau : NaOH, Ba(OH);,Zn(OH)¿ Cu(OH)¿ và AI(OH)¿. Dãy 
Ooxit bazơ nào sau đây tương ứng với các bazơ trên ? 
A. Na,O,Ba,O,ZnO, CuO, AI,O2 


B. NaO;,BaO,Zn;O, CaO, AlzOa 
C. Na;O, BaO, ZnO, CuO, AlzOa 
D. Na;O,Ba¿O,ZnO, CuO, Al.O+. 


56. Vôi sống có thể tác dụng được hết với các chất trong dãy chất nào sau 
đây ? 
A. Nước, H;SO„,Na;O B. Nước, H;SO,,SO; 
©. HƠI, HạSO„, CO D. Nước, HCI, NO. 

44 


57. Để loại bổ khí SO; ra khỏi hỗn hợp khí O; và SO¿ cần dùng dung dịch 
là: 
A. HCI B. Ca(OH); €. NaCI D. CaCl. 


58. Lưu huỳnh đioxit tác dụng được hết với các chất trong dãy chất nào sau 
đây ? 


A. HạO. HaSOx, KOH B. HạO, HCI. Ca(OH)„ 
C. HạO, Ca(OH);, KạO D. H;O, SO¿, HCI. 
59. Dãy oxit nào sau đây tác dụng được với nước ? 
A. Na;O, CuO, BaO, CaO B. CaO, MgO, SO;.KạO 
C. CaO, BaO, SO¿,NazO D. NazO,FeaO„,NO, CaO. 
60. Oxit nào sau đây tác dụng với dung dịch axit loãng cho 2 muối và nước ? 
A. AlaOa B. FezO„ C. Fe;Os 0D. CuO. 
61. Dãy gồm các oxit axit là dãy nào sau đây ? 
A. CO¿, SO¿, CO, SOa B. CO¿,Mn,O;,CrOa,SO; 
C. SiOz,NO,NO,,CO¿ D. P„O;,NO¿,SO;,MnO. 
62. Dãy oxit thoả mãn điều kiện tất cả đều tác dụng với dung dịch HCI là : 
A. CaO,FezO,,NO 8. CuO,N;O;,CaO 
C. Fe;O,,CuO, BaO D. CaO,P;O;.MgO. 


63. Có thể phân biệt 3 dung dịch KOH, HCI, HạSO„ (loãng) bằng một thuốc 
thử là : 
Á. giấy quỳ tím B.Fe 
C.AI D. BaCOa. 

64. Cho luồng khí Hạ (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, ZnO, FezO+.MgO nung 
ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là : 
A. Cu, Fe, Zn, Mg B. Cu, Fe, ZnO, MgO 
C. Cu, Fe, Zn, MgO D. Cu, FeO, ZnO, MgO. 

658. Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NOa);, Fe(OH)a và FeCOx trong không 
khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là : 
A. FeO¿ B. FeO C. Fe2Os D.Fe. 
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66. Cho chất nào sau đây vào dung dịch H;SO¿ loãng thì không có khí hiđro 


bay ra ? 

A. Bari 8. Bạc C. Sắt D. Kẽm. 
67. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khi : 

A. NHạ,O¿,Nạ, CHạ,Hạ B. NHạ,SO;, CO,Cl; 

C. N;.NO¿.CO;. CHạ.Hạ D. N;.Cl;.O;. CO¿.Hạ. 


68. Có ba dung dịch gồm : KạSO„,NazCOa, Ba(HCOa); đựng riêng biệt trong 
3 lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các dung dịch trên, ta dùng thuốc thử là : 
A. Dung dịch HCI B. Dung dịch BaCl; 
€. Dung dịch HạSO„ D. Dung dịch HNO2. 

68. Có ba dung dịch gốm NaaSO¿,KzCOa,AgNO; đựng riêng biệt trong 3 lọ 
bị mất nhãn. Để nhận biết các dung dịch trên, ta dùng thuốc thử là : 
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch HCI 
C€. Dung dịch Pb(NOa); D. Dung dịch BaCla. 

70. Có bốn dung dịch gồm HCI,AgNOa,NaNOa,NaCl đựng riêng biệt trong bốn 
lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các dung dịch trên, ta dùng thêm thuốc thử là : 
A. Phenolphtalein 8. Quỳ tím 
€. Dung dịch BaCla D. Dung dịch KOH. 

71. Cho các oxit : Na¿O,CaO,SOa,SiO;, số cặp oxit có thể phần ứng với 
nhau từng đôi một trong các oxit trên là : 
A.2 8.3 c.4 D.5. 

72. Dung dịch H;SO, loãng có thể tác dụng được hết với các chất trongdãy 
chất nào sau đây ? 


A. NaOH, CaO, Au B. Fe, Ca, Hg 
€. Ag, NaOH, AI;O+ D. Zn, CuO, BaCl;. 
73. Hai cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau cho dung dịch màu xanh ? 
A. Dung dịch HCI và Fe 8. Dung dịch HCI và CuO 
€. Dung dịch H;SO„ và FeO D. Dung dịch H;SO;¿ và Ca(OH);. 
74. Nguyên liệu dùng để sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp là : 
A. FeS và oxi 8. Lưu huỳnh, không khí và nước 
€. SO¿ và nước D. FeS và nước. 
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75. Hỗn hợp X chứa Na;O, NH,CI, NaHCO; và BaCl; có số mol mỗi chất 
đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng. Dung dịch thu 
được chứa những muối nào ? 

76. Cho các oxit sau : KạO, FezO,, SO¿.CaO. Viết phương trình hoá học 
(nếu có) khi cho oxit trên lần lượt tác dụng với nước, dung dịch NaOH, 
dung dịch HCI. 

77. Hoà tan hoàn toàn 1,7 g hỗn hợp gồm Zn và kim loại A (hoá trị II) chưa 
biết trong dung dịch HCI thu được 0,672 lít khí (đktc) và dung dịch B. Mặt 
khác để hoà tan 1,9 g kim loại A thì dùng không hết 200 ml dung dịch HCI 
0.5M. 

a) Xác định kim loại A. 
b) Tính nồng độ % các muối trong dung dịch B. Biết rằng người ta đã dùng 
dung dịch HCI 10%. 

78. Hoà tan hoàn toàn 2 g hỗn hợp X gồm 1 kim loại A hoá trị II và 1 kim loại 

B hoá trị III cần dùng hết 85 ml dung dịch HCI 2M. 
a) Tính thể tích khí Hạ sinh ra. 
b) Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng. 

79*. Cho 1,67 g hỗn hợp gồm 2 kim loại hoá trị II kế cận nhau tác dụng hết 
với HCI (du) thấy thoát ra 0,672 lít khí Hạ (đktc). Xác định tên hai kim loại. 
80°. Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCI thu được 
dung dịch có chứa 6,525 g chất tan. Xác định nống độ mol của dung dịch 

HCI. 

81°. X là kim loại hoá trị II. Cho 1,7 g hỗn hợp kim loại X và Zn tác dụng với 
lượng dư dung dịch HCI, sinh ra 0,672 lít khí Hạ (đktc). Mặt khác khi cho 
1,9 gX tác dụng với lượng dư dung dịch H;SO, loãng thì thể tích khí Hạ 
sinh ra chưa đến 1,12 lít (đktc). Xác định kim loại X 

82°. Hoà tan hết 7,74 g hỗn hợp Mg, AI bằng 500 ml dung dịch HCI 1M và 
HạSO,0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí Hạ (đktc). Tính khối 
lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X. 

83". Hoà tan hoàn toàn 2,81 g hỗn hợp gồm Fe;O„, MgO,, ZnO trong 500 mi 
axit HạSO,0,1M (vừa đủ). Tính khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu 
được sau phản ứng. 
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84*. Cho 0,01 moi một hợp chất của sắt tác dụng hết với HaSO„ đặc, nóng 
(dư), thoát ra 0,112 lít (đktc) khí SO;(là sản phẩm duy nhất). Xác định 
công thức hợp chất của Fe. 


85. Cho 4,48 lít khí CO (đktc) từ từ đi qua ống sứ đựng 8 g một oxit sắt đến 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so 
với hiđro bằng 20. Xác định công thức oxit sắt và phần trăm thể tích của 
khí CO¿ trong hỗn hợp sau phản ứng. 

86. Hoà tan hoàn toàn 3,22 g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng 
vừa đủ dung dịch HạSO, loãng, thu được 1,344 lít khí Hạ (đktc) và dung 
dịch Y. Tính khối lượng muối khi cô cạn dung dịch Y. 

87. Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và Hạ phản ứng với một lượng dư 
hỗn hợp rắn gồm CuO và FezO¿ nung nóng. Sau phản ứng xảy ra hoàn 
toàn hỗn hợp rắn giảm 0,32 g. Tính giá trị của V. 


88. Dẫn từ tử V lít khí CO (đktc) đi qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn 
gồm CuO, Fe;Oạ (ở nhiệt độ cao). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn 


gồm dẫn khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH); thì tạo 4 g kết tủa. 
Tính giá trị của V. 

89. Có 4 lọ bột màu đen tương tự nhau gồm : CuO, MnO;, AgạO, FeO nếu 
chỉ dùng dung dịch HCI có thể nhận biết được những oxit nào ? 


90. Trộn 150 g dung dịch HCI 7,3% với 100 g dung dịch NaOH 4%. Tính 
nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch thu được. 


91. Khử hoàn toàn 1,2 g hỗn hợp CuO và Fe,O, có số mol bằng nhau bằng 
khí Hạ thu được 0,88 g kim loại. Hoà tan kim loại này bằng dung dịch HCI 
dư thấy thoát ra 0,224 lít khí Hạ (đktc). Xác định công thức phân tử oxit sắt. 

92. Để trung hoà 100 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCI 3,65% thì 
khối lượng dung dịch HCI cần dùng là bao nhiêu ? 

93. Cho dung dịch AgNO; tác dụng với 50 mi dung dịch hỗn hợp HCI và 
HNO¿. Sau phản ứng thu được 2.1525 g kết tủa. Lọc kết tủa, cho phần 
nước lọc tác dụng với 20 ml dung dịch NaOH 2M. 


Xác định nồng độ mol của 2 axit trong hỗn hợp đầu, biết rằng dung dịch 
AgNO¿ và dung dịch NaOH được dùng với lượng vừa đủ. 
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94°. Cho X g dung dịch HạSO, loãng nồng độ C% tác dụng hoàn toàn với 
hỗn hợp 2 kim loại kali và sắt (dùng dư), sau phản ứng khối lượng đã giảm 
0,04694 X g. Xác định nồng độ C%. 

95°. Khi cho a g Fe vào trong 400 ml dung dịch HCI, sau phản ứng kết thúc 
đem cô cạn dung dịch thu được 6,2 g chất rắn X. 

Nếu cho hỗn hợp gồm a g Fe và b g Mg vào trong 400 ml dung dịch HCI 
thì sau khi phản ứng kết thúc, thu được 896 ml H¿ (đktc) và cô cạn dung 
dịch thu được 6,68 g chất rắn Y. Tính a, b, nồng độ mol dung dịch HCI và 
thành phần khối lượng các chất trong X và Y. Giả sử Mg không phản ứng 
với nước và khi phản ứng với axit Mg phản ứng trước, hết Mg mới đến Fe. 
Cho biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 

(Trích để thi học sinh giỏi lớp 9 TP.HCM năm học 2000 - 2001) 

96°. Có m gam dung dịch HCI nồng độ C% tác dụng hết với một lượng hỗn hợp 
kim loại K và Mg (dùng du) thấy khối lượng khí Hạ bay ra là 0,05m gam. 
a) Viết phương trình hoá học xảy ra. 

b) Tính nồng độ C%. 

97*. Hoà tan hết 11,2 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại M (hoá trị x) và M' (hoá trị 
y) trong dung dịch HCI. Cô cạn dung dịch muối sau phản ứng thu được 
39,6 g muối khan. Tính thể tich khí hiđro sinh ra. 

98. Hoà tan 20 g SOạ vào 100 ml nước được dung dịch X. Sau đó thêm 
11,2 g bột sắt vào dung dịch thu được khí Hạ bay ra. 


a) Viết phương trình hoá học đã xảy ra. 
b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X, thể tích khí Hạ bay ra. Biết 
D nước = 1 g/ml. 

99. Nung x gam CuCO¿ thu được chất rắn X và 3,36 lít khí CO;. Đem toàn 
bộ chất rắn X tác dụng với dung dịch HCI 1,5M (vừa đủ) thu được dung 
dịch R và 1,12 lít khí COa. 

a) Viết phương trình hoá học đã xảy ra. 
b) Tính x. 
c) Tính thể tích dung dịch HCI 1,5M đã dùng. Các thể tích khí đo ở đktc. 

100. Hoà tan hoàn toàn 5,4 g nhôm bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
HCI 25%. 

a) Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí hiđro thoát ra ở đktc. 


b) Tính khối lượng dung dịch HCI đã dùng. 
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101. a) Cho 200 ml dung dịch HySO„1M tác dụng với 6,5 g kẽm. Tỉnh thể 

tích khí thu được và khối lượng các chất thu được trong dung dịch sau 
phản ứng. 
b) A, B, C là các hợp chất của Na, A tác dụng với B tạo thành C. Khi C tác 
dụng với dung dịch HCI thấy bay ra khí cacbonic. Xác định A, B, C là 
những chất gì 2 Viết phương trình hoá học của A, B, C tác dụng với dung 
dịch BaCls. 

102. Cho hỗn hợp Na và K tác dụng hết với nước cho 1,12 lít Hạ (đktc) và 
dung dịch X. Trung hoà dung dịch X bằng axit HCI 0,25 M. Khối lượng 
muối trong dung dịch thu được là 6,65 g. 

Tính thể tích dung dịch HCI đã dùng và khối lượng mỗi kim loại. 

103*. Cho 115g hỗn hợp ACO¿x, B.CO; và R„CO; tan hoàn toàn trong dung 
dịch HCI, thấy thoát ra 0,448 lít CO¿ (đktc). Tính khối lượng muối khan thu 
được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. 

104°. Làm nguội 182/2 g muối MạSO„ có nồng độ 11,69% từ 100°C xuống 
20°C thì xuất hiện một lượng tinh thể. Lọc các tinh thể, dung dịch còn lại 
có khối lượng bằng 150 g và nồng độ bằng 4,73%. Đem lượng tinh thể. 
trên hoà tan trong dung dịch BaCl; dư thì xuất hiện 23,3 g kết tủa. 

a) Tìm tên kim loại. 
b) Muối kết tinh là muối ngậm nước có công thức MạSO„x.HạO. Tính x. 

105. Một hỗn hợp X gồm một kim loại M hoá trị II và muối cacbonat của nó 
có khối lượng m g. Cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCI (dư) thu 
được 1,12 lít hỗn hợp khí Y(đktc) và một dung dịch. Cô cạn dung dịch này 
thu được 4.75g muối khan. Biết dy,c,„ = 0.1446. 

a) Xác định kim loại M. 
b) Tính % thể tích các Khí trong hỗn hợp Y. 
c) Tính m. 

106". Hoà tan vào nước 7,14 g hỗn hợp muối cacbonat và cacbonat axit của 
một kim loại hoá trị l được dung dịch X. Cho dung dịch HCI vào dung dịch 
X thu được 0,672 lít khí (đktc). Xác định kim loại hoá trị I. 

107. Có 2 cốc, cốc A dựng 200 ml dung dịch chứa NazCOs 1M và NaHCO¿1,5M.. 
Cốc B đựng 173 ml dung dịch HCI 7,7% (D = 1,37g/ml). Tiến hành 2 thí 
nghiệm sau : 

Thí nghiệm 1 : Đổ rất từ từ cốc B vào cốc A. 
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Thí nghiệm 2 : Đổ rất từ từ cốc A vào cốc B. 
Tính thể tích khí (đo ở đktc) thoát ra trong mỗi trường hợp khi đổ hết cốc 
này vào cốc kia. 

108. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp hai muối XCO; và YCO; trong dung dịch 
HCI dư thấy thoát ra 10,08 lít khí (đktc). Nếu cô cạn dung dịch sau phản 
ứng thì thu được khối lượng muối khan nhiều hơn khối lượng hỗn hợp hai 
muối khan ban đầu là bao nhiêu 2 

109. Trung hoà 100 ml dung dịch HCI 0,2M (D = 1g/ml) bằng dung dịch 
Ca(OH)„5%. Hãy tính khối lượng dung dịch Ca(OH); cần dùng và nồng 
độ phần trăm dung dịch muối sau phản ứng. 

110. Từ 0,5 tấn quặng pirit sắt chứa 80%FeS; có thể điều chế được bao 
nhiêu tấn dung dịch HạSO„ có nồng độ 78%. Biết rằng sự hao hụt trong 
sản xuất là 5%. 

111. Có 4 lọ bị mất nhãn chứa các dung dịch riêng biệt gồm CuSOx, BaCla, 
HCI, NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, hãy nhận biết các dung dịch 
trên. 

112. Khi nung hỗn hợp CaCO và MgCO2 thì khối lượng chất rắn thu được 
chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Xác định thành phần % khối lượng 
các chất có trong hỗn hợp đầu. 

113. a) Cho rất từ từ dung dịch A chứa a mol HCI vào dung dịch B chứa b mol 
NazCO¿ (a < 2b) thì thu được dung dịch C và V lít khí. Tính V. 

b) Nếu cho dung dịch B vào dung dịch A thì được dung dịch D và VỊ; lít khí. 
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở đktc. Lập biểu 
thức mối quan hệ giữa Vị với a, b. 

114. Có 3 bình đựng lần lượt các dung dịch KOH 1M, 2M, 3M, mỗi bình chứa 
1 lít dung dịch. Hãy trộn lẫn các dung dịch này sao cho dung dịch KOH 
1,8M thu được có thể tích lớn nhất. 

115. Dung dịch X là dung dịch HạSO,, dung dịch Y là dung dịch NaOH. Nếu 
trộn X và Y theo tỉ lệ thể tích V„:Vy =3:2 thì được dung dịch A chứa X 


dư. Trung hoà 1 lít A cần 56 g KOH 20%. Nếu trộn X và Y theo tỉ lệ thể 
tích Vx:Vy =2:3 thì được dung dịch B chứa Y dư. Trung hoà 1 lít dung 


dịch B cẩn 29,2 g dung dịch HCI 25%. Tính nồng độ mol của X và Y. 
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116. a) Cho 9,8 g HạPO; tác dụng với 100 g dung dịch KOH 8,4%. Xác định 
nồng độ phần trăm của mỗi muối có trong dung dịch sau phản ứng. 
b) Có ba chất bột màu trắng gồm BaCO;,BaSO,,Na;SO,. Trình bày 
phương pháp để nhận ra chúng. Viết phương trình hoá học (nếu có). 


Hướng dẫn giải và đáp số 


7LC | 72D | 73B | 74B 


75. Dung dịch thu được chỉ có muối NaCl. 
76. Những oxit tác dụng với nước : 
K;O + HạO——>2KOH 
SO; + H;O———›H;SO, 
CaO + H;O———>Ca(OH); 
Những oxit tác dụng với dung dịch HCI : 
K;O +2HCl———›2KCI + HạO 
Fe:O, + 8HCl ———› FeCl; + 2FeCl; +4H„O 
CaO + 2HCl ——>CaClI;, + HạO 
Oxit tác dụng với dung dịch NaOH : 
SO; + NaOH ———» NaHSO, 
Phản ứng xảy ra như sau : 
SO; + H;O——›H,SO, (HạO của dung dịch NaOH) 
H;SO, + NaOH ——-» NaHSO, + H,O 
SO; + NaOH ——»NaHSO, 
SO; +2NaOH——›»Na,SO, + H,O 


Z7. a) Gọi A là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị II. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn + 2HCI —— ZnCl, : H, ? 
xmol 2xmol xmol 
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A +2HCl ——› ACI;+ Hạ† 


ymol 2ymol y mol 
Theo đữ kiện để bài và phương trình hoá học trên, ta có : 
6ðx + Ay =1,7 
0,672 _ 
Xx+y= E+i =0,03 
0,25 
+ 0.08 — A<56,66 q) 


Mặt khác để hoà tan riêng A : 
A_ + 2HCI ——› ACI,+H; 


1 mol 2mol 
1,9 19x2 
—— mol mol 
., 1L8x2 
“Theo để bài : <0, x 0,2 = 0,1 ¬ A > 38 (2) 


Từ (1) và (2), ta có : 38 < A < 56,66 -› A = 40 (Ca). 
65x + 40y =1,7 


= 0,02 mol ; y = 0,01 mol 
xey=003  °* l 


b) Khối lượng HCI đã dùng = 2(x + y) x 36,5 = 0,06 x 36,5 = 2,19 g 


maugdennci đã dùng : 


100 g dung dịch HCI có 10 g HCI 

| © — 3,19gHCI 

TungdiehB E T2kimloại ® Taac| — Địy, + 
= 1/7 + 21,9 - (2 x 0,03) = 23,54 g 
136 x 0,02 

CXựao,, =— na x100% = 11,86% 
111x0,01 


C%(cạc,p = _=..nh 100% = 4,72%. 


78. a) nục; =0,85 x 2 = 0,17 mol. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
A +2HCl ——› ACI;,+ H„ạ† 


xmol 2xmol xmol 
2B + 6HCI ——› 2BCI,+3H,† 
y mol 3y mol 1,By mol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
nụ, = 2nwe =0,17 : 2 = 0,085 mol 
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Vụ, =0,085 x 22,4 = 1,904 lít. 
b) Khối lượng muối = mạ, vịm qạại + mẹi =2 + (0,17 x 35,5) = 8,035 g. 


79*. Gọi A là kí hiệu của 2 kim loại 
A + 2HCl ——>›ACI; + H;ạ 


0,03mol & 9.672 _ 0 03mol 
22,4 
ư. _L67 
=—=55,66 
MA 008 55, 


Hai kim loại hoá trị II, kế cận nhau có M=55,66 phải là Ca và Sr. 


80*. Phương trình hoá học của phản ứng : 
KOH + HCI ——› KCI + H;O 
Dung dịch sau phản ứng có thể có hai trường hợp : 
~ Trường hợp 1 : Khối lượng chất tan gồm 0,1 mol KCI và khối lượng 
HCI dư 
mạc; =0,1 x 74, = 7,4õ g 
“Theo để bài khối lượng chất tan là 6,525 g. Vậy loại trường hợp này. 
— Trường hợp 2 : Khối lượng chất tan gồm KCI và KOH dư 
ngẹ :amol; ngowa„ : bmol 
“Theo để bài, ta có hệ phương trình : 
74,õa + 56b = 6,525 `. 0,05 mol 
a+b=0/1 b =0,05 mol 
Vậy số mol đã dùng để trung hoà KOH là 0,05 mol 


0,05 
Cxưep =TốT =0,5M. 


81.* Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn +2HCl——>ZnCl,+ H; 
amol amol 
X+ 2HCI——›XCI;,+ Hạ 
bmol bmol 

0,672 
bz——-= 
+ 224 0,03mol 
vị 1,7 
M¿n.x =-—— = 
Zn-X 0,03 56,6 


Mạ, =65. Vậy M„ <56,6 
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X +H,SO, —» XSO,+ Hạ 


1mol 1mol 
18 19 
My My 
Nụ “2a “005 Mẹ > 20c — Mỹ >38 
38< My <õ6,6 và X có hoá trị II là Ca. 
82.* nụ, = Nà =0,39 mol Số mol nguyên tử H = 0,78 mol 


"heu¡aHci E Ú,5 x 1 = 0,5 mol 
ng«an,so, =0,5 x 0,28 x 2 = 0,28 mol 
3)ngea2axy =0,ð + 0,28 = 0,78 moÌ 
Như vậy số mol axit tác dụng hết và bằng số mol nguyên tử H 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Mg + 2HCÌ ——> MgCI;, +H, 
2AI + 6HCl ——> 2AICI; +3H; 
Qua phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 
Số mol nguyên tử Cl = số mol nguyên tử H = 0,5 mol 
Mg + H;SO, ——>MgSO, + H, 
AI +3H;SO, ——>Al;(SO,); + 3H; 
Qua phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 
Số mol phân tử H;ạSO, bằng số mol phân tử Hạ, như vậy số mol 
nhóm SO, = 0.28x 0.5. Do đó khối lượng muối = mạy¡mi„¡ + mẹi + mgo, 
mạg =7,74 +(35,5x 0,6) + (0,28 x 0,5 x 96) = 38,93. 


1775 13.34 


88.* Phương trình hoá học của phản ứng : 


Fe;O; +3H;SO, ——› Fe;(SO,); + 3H;O 
(mol) a 3a a 3a 
MgO +H;SO, ——> MgSO, + H;O 
(mol) b b b b 
ZnO +HạSO, ——› ZnSO, + HO 
(mol c d e d 
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nụ,so, =3a +b+c=0,5 x 0,1 = 0,005 moÌ —> Tụ, so, =0,05 x 98 = 4,9 g 
nụ„o =3a + b + = 0,05 mol > mụ,o =0,05 x 18 = 0,9 g 
Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
2,81 + 4,9 = muawswnan + 0,9 
mua, =2,81 + 4,9 — 0,9 = 6,81 g. 
84.* Gọi hoá trị của sắt trong hợp chất là n 
2Fe"' + (6- n)H;SO, ——> Fez(SO, )¿ + (3- n)§O;+ (6 - n)HạO 


2mol (3-n)mol 
0,112 
Ũ ==—~ =0,005 mol 
0,01 mol 224 moi 


0,013 — n) = 2 x 0,005 —= n = 2 
Thay n = 2 vào phương trình, ta có : 
2Fe?' +4H„¿SO, ——› Fez(SO,); + SO; +4H„O 
Số nguyên tử O ở vế trái : 4 x 4 = 16 
Số nguyên tử O ở vế phải : 12 + 2 + 4 = 18 
Như vậy phía trái thiếu 2 nguyên tử O. Vậy hợp chất của Fe là FeO 
Nếu là hợp chất khác của Fe thì số mol SO¿ phải nhiều hơn. 
8õ. Phương trình hoá học của phản ứng : 
yCO+Fe,Oy ——> xFe+ yCO; 
X3 có 4,48 
TCO bạn đầu E PhànhgpCO,CO; 8au phản ứng = bèb 0,2mol 
Mhinhợp khí sau phán ứng = 20 x 2 = 40 
Thi sau phán ứng = 40 x Ú,2 = 8g 
Gọi x và y là số mol mỗi khí CO và CO; trong hỗn hợp 
x+y=0,2 : x =0,05 mol 
28x+44y=8  y=0,15mol 
0,15 
%Vco, trong hỗn hợp : G2 


x100% = 75%. 


Xác định công thức Fe,O, : 
yCO+Fe,O, ——> xFe + yCO; 
1mol ymol 


®15 mọi « 0,15 mol 
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56x + lôy = TT 
Ũ y 


Công thức oxit sắt là Fe,O,. 
86. Phương trình hoá học của phản ứng : 

Fe+ HạSO,——›FeSO,+ H, 
amol amol 

Mg.H,§O, —— MgSO,+ H, 
bmol bmol 

Zn+H;ạSO, —— ZnSO,+ Hạ 
cmol cmol 


1,344 
b+e= =0, 
a+b+c 392 0,06 mol 


mạ,sọ, =0,06 x 98 = ,88 g 


"Theo định luật bảo toàn khối lượng : 
Thánhepmusi = 3.22 + 5,88 - (0,06 x 2) = 8,98 g. 
Hoặc có thể tính : 


Thận hợp moổi E Thưám loại # Hgø¿sọ, = 3,22 + (96 x 0,06) = 8,98 g. 


87. nọ, tác dụng với CO và H; = _ = 0,01 mol 


CO + 1⁄20; ——> CO, 


amol a/2mol amol 

Hạ + 1⁄20; ——› H;O 

bmol b/2mol bmol 
a+b=0,02 


Vco., =0,02 x 22,4 = 0,448 lít. 


88. Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO +CuO——› Cu + CO; † 


amol amol 
CO + Fe,O; —t—› 2Fe + 3CO; 2 
bmol bmol 
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"cọ = "cọ, 
CO, ~Ca(OH), —› CaCO,! + HạO 
0,04 mol 4 
È —-=0.04 mol 
© pc 


Vẹọ =0,04 x 22,4 = 0,896 lít. 


89. Hoà tan các oxit bằng dung dịch HCI, có các phản ứng : 
CuO +2HCl —›y CuCl, +H;O 


(màu xanh) 
MnO, +4HCl —» MnCl,+ Cl,† +2H;O 
(màu vàng) 
AgO+2HCI —y AgClÌi + HạO 
(màu trắng) 
FeO+2HCI—x FeClu,  +H;O 
(màu trắng xanh) 
Như vậy, ta nhận biết được cả 4 oxit. 
90. 150 x 5Š —0.3mol; ngạo =-10ÔXÂ - 0.1 mo] 


"He " 100x 36,5 100 x40 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
HC + NaOH ——› NaCl + HạO 
0,1mol © 0,1mol -> 0,1 mol 
nhịca„ =0, — 0,1 = 0,2 mol 
— . 
0,1 x58,5 x 100% 
150 + 100 


91. Phương trình hoá học của các phản ứng : 


CuO+H„——, Cu +H,O 
amol amol 


CWcp = =2,34%.. 


Fe,Oy+ yH; —t—› xFe +yH,O 


amol axmol 


Cu + HCl ——>› không phản ứng 


Fe + 2HCl ——› FeCl,+H,† 


0,01 mol « 0.224 =0,01mol 
224 
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Theo để bài, ta có : 
80a + (56x + lồy) a = 1,2 
64a + ax.56 = 0,88 
ax = nụ, =0,01 
Giải hệ phương trình trên, ta có : x = 2 ; y = 3. 
Vậy công thức oxit sắt là Fe;O¿. 
h - 100 x10 
NaOH F T00x40 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
HCl + NaOH —— NaCl + H;O 
0,25 mol © 0,25 mol 
mục — 0,25 x 36,5 = 9,125 g 
Trong 100 g dung dịch có 3,65 g HCl 
x g dung dịch 9,125 g HCI 
n. 100 x 9,125 _ 250g. 
3,65 
93. Phương trình hoá học của phản ứng : 


2,1525 
- 2-1525 _ 0.015 mol 
PAsC " "148,5 bà 


NaOH = Tạo = 0,04 mol 


HCl +AgNO;ạ —x AgCli + HNO; 
0,015 mol 0,015mol  0,015mol 
HNO; + AgNO; ———> không phản ứng. 
HNO, + NaOH ———> NaNO;+H,O 
0,04 mol 0,04 mol 
"ho, uangá =0,04 — 0,015 = 0,025 mol 


0,015 0.025 
Ndrcp = 005 =0.3M; CWdeinoạ› T905 =0,õM. 


92. =0,25 mol 


94.* Phương trình hoá học của phản ứng : 
2K+H,SO, ——› K;ạ§O,+ Hạ 


amol amol 
Fe+H,SO, ——> FeSO,+ H; 
bmol bmol 
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K+HOH ——>› KOH + 2H, 


z mol 0,5z mol 
(HOH có trong dung dịch H;SO, ) 
Khối lượng giảm chính là khối lượng khí H; bay lên 


nụ, = —_= =0.02347X 


Trong 100 g dung dịch có C g chất tan — (100 - C)g H;O 


HT CX (100 - €)X 

Xg dung dịch có mạu¿uạ = mu — —ọg— 8H:0. 
CX 

n 


sa “—C— (mol); nụ 2 = X100—€), 
chấuan - 98x100 °- HO ”” 100x18 
1 CX 1 X(00-C) 
nụ, = Dạ, +2 Pụụo = ná0p * 2X xạgg  *0/02847X 
Giải ra, ta có : C% = 24,5%. 


95*. Tính a, và thành phần của X 


Thí nghiệm 1 : Nếu chất rắn X chỉ có FeCl; thì số mol H, sẽ là : 
Fe + 2HCI 


mol) 


> FeCl, «+ H, 
127g 1 mol 
6,2g 


z mol — z = 0,0448 mol q) 
Thí nghiệm 2 : Cho a g Fe và b g Mg tác dụng với 400 ml dung dịch 
HCI, cô cạn dung dịch có 6,68 chất rắn Y và 0,896 lít Hạ 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

Mg +2HCl ——› MgCl,+ H, 1 


xmol xmol xmol 


Fe+ 2HCl ——› FeCl;+ H; † 
ymol 


ymol ymol 
xey = TÊC =0.04 möl 3) 


So sánh (1) và (2) ta nhận thấy khối lượng kim loại ở thí nghiệm 2 nhiều 


hơn thí nghiệm 1 mà số mol H; ít hơn, chứng tỏ thí nghiệm 1 dư Fe và 
HCI thì hết, 


Fe + 2HCl —› FeCl, + H, 
(mol) 0,04 0,08 004 c© 0,04 
mẹ«c¡, =0,04 x 127 = 5,08 g 


Tge đá phán ứng '0,04 x 6 = 2,24 g; mgạq„ :1,12g 
a có khối lượng : 2,24 + 1,12 = 3,36 g 
— Tính b và thành phần của Y 
Giả thiết nếu Mg đủ, mu„¿,¿„ = 0,04 x 95 + 3,36 = 7,16 g. 
Khối lượng này lớn hơn 6,68 g. 
Vậy Mg không thể đủ nên Fe đà phản ứng. 
Dựa trên các đữ kiện để bài cho và phần suy luận ở trên, ta có : 
P +y=0,04 
95x + 127y + (3.36 - 56y) = 6.68 
Giải ra, ta có : x = 0,02 mol ; y = 0,02 mol 
mụy =0.48g; my¿¿„ =2.24g, mp,c, =2.54g 
mạyc¡, =1,9g; b = 0,48 g. 


96.* a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2K + 2HCI ——› 2KCI + H; 
2K +2H,O——›2KOH + H, 
Mg + 2HCl ——› MgC]; + Hạ 
nhục “HE H. ~Í m— tân.) 
36.5 x 100 181 100 
Cxm ' "Sạn )” 0,05m 
365x200 36 100 2 
Nồng độ C% của dung dịch HCI là : 19,73%. 
97.* Gọi A là kí hiệu chung của 2 kim loại M và M' có hoá trị trung bình là 
n và a là tổng số mol 2 kim loại. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
A_ + nHƠI —› ACI,+ sHụ 


1 1 
Ta có : nụ, = 8G + 2Pn¿o = 


n 
a mol an mol k1 mol 


Theo đẻ bài và phương trình hoá học trên, ta có phương trình 
Ada=11.2 
(A + 35,õn)a = 39,6 


Giải hệ phương trình trên, ta có na = 0,8 


Theo phương trình hoá học trên : nụ, = kš = ¬ = 0,4 mol 
Vụ, = 0,4 x 22,4 = 8,96 lít 
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98. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
SO; + H;O——H,SO, œ) 
Fe + H,SO, ——>FeSO, + H; † (2) 
b) Nồng độ % của dung dịch X : mạ¿x = 20 + 100 = 120g 
Dung dịch X là H;SO, 


20 
ngọ, = 30” 0,25 mol 


Theo phương trình (2) : nụ sọ, = ngọ, = 0.25 mol 
98x0.25 
20 


Cu, so,› = x 100% = 20,4%. 


Fe +H;SO, ——> FeSO,+ H; 
1mol  1mol 1mol 
02mol 0./2mol 0,2mol 
Vì số mol H;SO, dư nên tính số mol H; theo số mol Fe 
nụạsọ, dư :0,25 — 0,2 = 0,06 mo] 


Vụ, =0,2 x 28,4 = 4,48 lít. 


99. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuCO, —f—› CuO+CO,† 


0,15 mol © 3.36 = 0,15 mol 
29.4 
CuCO, + 2HCI ——» CuCl,+CO;?+ HạO 
1,12 
,05 mol — 0, mol 3-12 - 0.05 mol 
0,05 moi 0,1 moi «- DI moi 
b) Tỉnh x : mẹ„cọ, =(0,16 + 0,08) x 124 = 24,8 6. 
©) Tính V dung dịch HƠI Vụq = Ts ~0,067 lít. 


100. a) nại = S4 S- 0,2 mol 
27 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
9AIL + 6HClI ——> 9AICl + 3H;2 


2 mol 6 mol 2 mol 3 mol 
0,2 mol 0,6 mol 0,2 mol 0,3 mol 
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mạici, =0,2 x 133,5 = 26,7 g 
Vụ, =0,3 x 22,4 = 6,72 lít. 
0,6x 36,5 x100 _ 


b) Khối lượng dung dịch HCI đã dùng = SE 87.6g. 
200x1 6,5 
101. “——=0.2mol ; =—=0. 
8) nụ, sọ, 1000 0,2mol ; nạn S 0.1mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn + H,SO, —> ZnSO, + H,† 
1 mol 1 mol 
0,1 mol -› 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 
Số mol H;SO, dư = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol, 
vì vậy phải tính số mol ZnSO,.,Hạ theo số mol Zn. 
` Vụ, =0,1 x 29,4 = 2,24 lít 
mựnso, =0,1 x 161 = 16,1g 
TỊI,SO,dự =0,1 x 98 = 9,8 g. 
b) Vì khi cho C tác dụng với dung dịch HCI có khí cacbonic thoát ra, 
thì C phải là muối cacbonat Na;ạCO; và B phải là muối natri 


hiđrocacbonat, còn A phải là NaOH. 
Phương trình hoá học của các phản ứng : 
Na;CO; + 2HCI >2NaCl + CO; † + H,O 


NaOH + NaHCO;——>Na;CO; + H;O 

Các phương trình hoá học khi cho A, B, C tác dụng với dung dịch BaCl; : 
2NaOH + BaCl;———› Phản ứng xảy ra không hoàn toàn 
Na,CO; - BaCl, —— BaCO, - + 2NaCl 
NaHCQ, + BaCl, ——› không phản ứng. 


102. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Na + HO ——>› NaOH + 2Hh 


x mol xmol z mol 
K + H,O —› KOH + 2H 
y mol y mol 3 mol 
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NaOH + HCI ——» NaCl+ HyO 


xmol xmol xmol 
KOH+ HCl ——> KCI + H,O 
ymol ymol ymol 
Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
x.ự_LI2„ 
2 2 224 ˆ —>x=y=0,05 


58,5x +74,5y =6,65 
Vụ =2 =0.4lt 


.2 
mxạ =0,05 x 28 = 1,1ỗ g 
mựy = 0,05 x 39 = 1,95 g. 


0,448 
103*. nco, = Tan =0,02mol , CO, = Pmuicacbonat 


1 mol muối cacbonat -› 1 mol muối clorua thì khối lượng tăng 11g (71-60)g 
0,02 mol muối cacbonat -> 0,02 mol muối elorua thì khối lượng tăng 


(0.02 > 11) 6 
Vậy khối lượng muối khan = 115 + (0,02 x 11) = 115,22 g. 
104*. a) Khối lượng muối trong dung dịch đầu : —¬= =91.3g 
Khối lượng muối sau khi lọc kết tủa : ¬ =7,1g 


Khối lượng muối kết tinh : 182,2 - 150 = 32,2g 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M,SO, ~ BaCl, ———> 2MCI; + BaSO, 


0,1 mol —a =0,1 mol 
mol 233 moi 


0,1 mol M;ạSO, có khối lượng 21,3 - 7,1 = 14,2 g 
0,1 (@M +96) = 14,2 g 
Giải ra, ta có M = 23 (Na). 
b) Khối lượng của Na;SO,.xH„O là 32,2 g, chứa 0,1 mol Na,SO, có khối 
lượng 0,1 x 142 = 14,2 g. 
Khối lượng nước = 32,2 - 14,2 = 18g. 
0,1 mol  Na;SO, ngậm 1 mol H;O 
1 mol Na;SO, ngậm 10 mol HạO 
Công thức của muối ngậm nước là Na;SO,.10H;O. 
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105. a) Xác định M. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M+2HCl ——› MCI,+H, 


(mol) a 2a a a 
MCO; +2HCl ——> MCI; + CO; + H;O 
(mol) b 2b b b 
1,12 
a+b=z—^ =0,05 
_-¬~ 
4.75 


MQI, - #“5 - ọs 
2z “00g "Y8 


M=95 ~ 71 =24. M là Mg. 
b) Hỗn hợp Y có số mol là 0,05 mol 
My =71 x 0,1446 = 10,2666 g 
2a +44b 
0,05 


Gọi số mol H, là a, số mol CO, là b. Ta có : =10,2666 


2a + 44b = 0,51333 
a+b=0,05 

Giải ra, ta có : a = 0,04 mol ; b = 0,01 mol 

%Vụ, =80% ¡ %Vcọ, = 20% 

©) Tính m: m = (24 x 0,04) + (84 x 0,01) = 1,8 g. 
106* Gọi M là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại hoá trị I. 

Phương trình hoá học của phản ứng : 

M;CO;+2HCI ——> 2MCI + CO; †+ H;O 


Ta có hệ phương trình : | 


xmol xmol 
MHCO;+ HCl ——› MCI+CO; †+ HyO 
ymol ymol 


“Theo phương trình, và dừ kiện để bài, ta có : 
(2M+60)x +(M + 61)y =7,14 
0.672 
x*+y= c*® 0,03 
7,14 - (60x + 61y) 
2x+y 
Biện luận : y = 0 > x = 0,03 -> M = 89 
x=0> y=0,03 + M= 177 
Vậy 89 < M < 177 — M = 133 hoá trị I là Cs. 


Giải ra, ta có: M= 


5.3508T HHCL&NC9-A 
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107%. Cốc A : nụ„ cọ, =0,2 x 1 = 0,2 mọl ; ngạnco, =0,2 x 1,5 = 0,8 mol 
côn. 179x137x17/7- 
Cốc B: nụẹ “—i00xa5— =0,Bmol 
Thí nghiệm 1 : Khi đổ rất từ từ cốc B vào cốc A. 
Các phản ứng lần lượt xảy ra : 
Na,CO; +HCl ——› NaHCO; + NaCl (@) 
NaHCO; +HCl ——› NaCl + CO,†+HạO (2) 
Theo (1) ngẹịay = ngạ,co, = 0,2moÌ =nawco; 
ngeạ¿; = 0,5 — 0,2 = 0,3 mol 
mà ngạwco„¿› =0,3 + 0,2 = 0, mol > ngoyạ¿ nên HCI phản ứng hết (2) 
— neo, = nuoy¿› = 0.3 moÌ 
Vco, =0,8 x 28,4 = 6,72 lít. 
Thí nghiệm 2 : Đổ rất từ từ cốc A vào cốc B 
Vì lúc đầu HCl dư nên xảy ra hoàn toàn cả hai phản ứng : 
Na;CO; +2HCl———»2NaCl + H;O + CO; † Œầ) 
NaHCO; + HCI——>NaCl + HạO + CO, † (2) 
Cả hai phản ứng tiếp tục xảy ra cho đến hết HCl 
Gọi x là % số mol Na;CO; và NaHCO; phản ứng (1, 2), ta có : 
02xx 03xx_ _ 50 
100 T100 - bố m6 x= 2 


Theo (1), (2) ta có : 
nà. c02xX,08xx_ 02 50 0/3 50 _0.5x80 0ì 
€2 100 100 100 0,7 100 0/7 70 


Vẹo, = Na x22,4 = lít. 


ngẹi =2x 


108. Gọi công thức chung của 2 muối là MCO; 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
MCO; +2HCI ——> MCI+CO; † + HạO 
10,08 
ngcọ, = cọ, = cờ 
1 mol MCO; -»1mol MCI khối lượng tăng (71-60) = 11g 
Vậy 0,45 mol MCO; — 0,45 mol MCI khối lượng tăng 11 x 0,45 = 4,95 g. 


=0,45 mol 


5 3508T HHCLâMC9-8 


100 x 0,2 
1000 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Ca(OH); + 2HCI ——› CaCl;+2H;O 
0,01mol « 0,02mol — 0,01 mol 
mẹ,(ow), = 0,01 x 74 = 0,74 g 
Trong 100 g dung dịch Ca(OH); có 5 g Ca(OH); 
xg dung dịch Ca(OH); © 0,74gCa(OH); 
kế —= =14.8g 
TR44sauphándng Tác # Taaca(OH), = 100 x 1 + 14,8 = 114,8 g 


=0,02mol 


109. nụeị = 


CWcue,y = Tn x 100% = 0,96%. 


110. - Khối lượng FeS, = = an =0,4 tấn FeS, 


— Khối lượng S có trong 0,4 tấn FeS, 
Trong 120 tấn FeS, có 64 tấn S 
Trong 0,4 tấn FeS; có x tấn S - x= 

- Khối lượng H;SO, điều chế được : 

Sơ đổ phương trình điều chế H,SO, từ S. 
S§——›§O„——›SO; ——›H;SO, 
32 tấn S —>  98tấn H,SO, 
0,2133tấnS ———> y tấn H;SO, 


`" ..1 
— Khối lượng dung dịch H;SO, 78% điều chế được : 
78 tấn HạSO, điều chế được 100 tấn dd H;SO, 
0,6533 tấn H,SO, điều chế được z tấn dd H,SO,. 
z= 0-6529 x100 „0.8377 tấn. 
78 
Do hao hụt trong quá trình sản xuất 5% nên khối lượng dung dịch 
H,§O, là: 
0,837 x 0,95 = 0,795 tấn. 


64x0,4 _ 
“lao “0.2183 tấn S 
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111.— Nhận ra dung dịch CuSO, có màu xanh. 

- Lấy dung dịch CuSO, nhỏ vào các dung dịch còn lại, nếu thấy dung 
dịch nào có kết tủa xanh là NaOH, kết tủa trắng là BaCl;.không có hiện 
tượng gì xảy ra là dung dịch HCI. 

CuSO, + 2NaOH——›Cu(OH); ‡ + Na;SO, 
màu xanh 

CuSO, + BaCl;ạ ——› BaSO, ‡ + CuCl; 
màu trắng 

112. Đặt x, y là khối lượng CaCO; và MgCO, 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

CaCO, —!—>CaO + CO, 

100 g 56 g 

x6 xg 
x'=0,B6x 

MgCO; ——› MgO + CO; 

84g 40g 

Mã 4 LAI -4 


Khối lượng sản phẩm : 0.56 x + ` ^ . 
Giải phương trình, ta có : F hi = 200 


Cứ 200 phần CaCO; thì có 504 phần MgCO; 
Ta có thành phần phần trăm các chất : 


200 
% “———- - 
ACaco; 200+504 100% = 28,41% 


%mayco, = 100% - 28,41% = 71,59%. 


118. a) Khi cho rất từ từ dung dịch HCI vào dung dịch Na;CO; : 
HCI + Na;CO; ———> NaHCO¿+ NaCl 
bmol bmol bmol 
Suy ra a = b, nhưng theo đề bài khi có khí bay ra thì a > b và cho a < 2b. 
Vậy ta có b < a < 2b 


HƠI +~NaHCO, ——› NaCl+CO,+ HạO 
(a - b)mol V 
V=(a-b)x22,4 
b) Khi cho Na;CO; vào dung dịch HCI 


Na;CO; + 2HCI—» NaCl + CO; † + HạO 


1 mol 2 mol 
b mol a mol 
Theo để bài cho a < 2b nên tính V theo số mol HCI 
Vị= 222.4. 


114. Thể tích của dung dịch KOH 1,8M < 3M. Nếu trộn cả 3 lít dung dịch 
tren thì Cạy của dung dịch là 2M, vậy nêu muôn dung dịch có Cạy là 1,8 
thì phải lấy khỏi dung dịch một thể tích nhỏ nhất có chứa một lượng 
chất tan cẩn tách ra khỏi dung dịch. Vậy thể tích dung dịch cẩn lấy bớt 
là thể tích dung dịch 3M. 

1 lít dung dịch 1M ; 1 lít dung dịch 2M ; x lít dung dịch 3M 
1+2+3x 
2+x 
Vậy để có dung dịch KOH 1,8M có V lớn nhất cẩn 1 lít dung dịch 
KOH 1M l1 lít dung dịch KOH 2M và 0,5 lít dung dịch KOH 3M. 
ngon = 56x20 =0,2 mol ; ngẹy = 29,2x 25 
100 x56 100 x 36,5 

Gọi nồng độ mol của dung dịch X là x và dung dịch Y là y 

~ Trộn 3 lít dung dịch X (có 3x mol) và 2 lít dung dịch Y (có 2y mol) được 

5 lít dung dịch A có dư axit. 

— Trung hoà 1 lít dung dịch A cần 0,2 mol KOH, vậy trung hoà 5 lít dung 

dịch A cần 0,2 + 5 = 1 mol KOH — số mol H,SO, dư 0,5 mol 

H;SO,+ 2NaOH » Na,SO, + H,O 
ymol  2ymol 


=1,8 -> x= 0,5 


115. =0.2 mol 


Theo 2 quá trình phản ứng : nạ; so, aự = 3X — y = 0,ð q) 
— Trộn 2 lít X (có 2x mol) với 3 lít Y (có 3y mol) được 5 lít dung dịch B 
có dư NaOH. Trung hoà 1 lít B cản 0,2 mol HCI, vậy trung hoà 5 lít dung 
dịch B cần : 0,2 x 5 = 1 mol HCI -› số mol NaOH dư = 1 mol 
H;SO, -2NaOH ———› Na;SO, + H„O 
2xmol 4xmol 
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Theo 2 quá trình phản ứng : ngạona„ =3y — 4x = 1 (2) 
Từ (1) và (2) ta có x = 0,BM ; y = 1M. 


116. a) ngyọ, =SS =0,1 môi, 108.4 — 0 16 mol 


98 "xo `ˆ100x56 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
HạPO,+ KOH ——› KH;PO,+H;O q) 
0,1mol 0,1mol 0,1mol 
Sau (1) KOH còn dư nên có phần ứng : 
KH;PO, + KOH ——› K;HPO,+H;O 
0,05mol «- 0,05 mol 0,05mol 
mựw,po, =136. (0,1 — 0,05) = 6,8 g 
mụ go, = 174 x 0,05 = 8,7 g 
Khối lượng dung dịch = 9,6 + 100 = 109,6 g 


6,8 
C%gey,so,› = ọ g * 100% =6,20% 


CX\y„Hpo,) = :ần x100% >x 7,94%. 


b) Cách 1 : Hoà tan các chất bột màu trắng vào nước, bột nào tan trong 
nước là Na;§O,. Cho dung dịch HCI vào 2 chất bột không tan trong 


nước (BaCO;,BaSO,), chất bột nào tác dụng có khí bay lên là BaCO;, 


chất bột không tác dụng là BaSO,. 
BaCO; + 2HC]———> BaCl, + CO; † + H;O 
BaSO, +HCl ——> không phản ứng. 


Cách 2 : Cho dung dịch HCI vào các chất bột, chất bột nào có khí bay lên 
là BaCO¿, hai chất bột kia không phản ứng, sau đó cho dung dịch BaCl; 


vào 2 chất bột này, chất bột nào tan và cho kết tủa là Na;SO,, còn chất 


bột kia không phản ứng là BaSO, 
BaCO; +2HCl —— BaCl, +CO, † + HạO 
Na;SO, + BaCl¿ ——› BaSO, Ỷ + 2NaCl 
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Chương 2 
Kim loại 


Chủ đề 1 
Tính chất của kim loại 


117. Có 4 kim loại là AI, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch là SnSO,, AgNOa, 
CuCl;, Fea(SO,)¿. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch muối 
trên ? 


Hướng dẫn giải 
Chỉ có kim loại Mg là tác dụng được với cả 4 dung dịch muối trên : 
Mg + SnSO, ——› MgSO, +Sn 
Mg + 2AgNO; ——› Mg(NO;); + 2Ag 
Mg +Cu(NO¿)¿ ——> Mg(NO;);¿ +Cu 
3Mg + Fez(SO,)ạ ——› 3MgSO, +2Fe 
118. Để khử 6,4 g một oxit kim loại cần 2,688 lít khí Hạ. Nếu lấy lượng kim 
loại đó cho tác dụng với dung dịch HCI dư thì giải phóng 1,792 lít khí Hạ. 
Tìm tên kim loại và oxit của chúng, biết thể tích các khí đo ở đktc. 
Hướng dẫn giải 
Cách 1 : Khi dùng Hạ để khử oxi của oxit kim loại tức H nhường 
electron. Khi kim loại tác dụng với dung dịch HCI tức kim loại nhường 
electron cho nguyên tử H. 
Nếu hoá trị kim loại không thay đổi thì số mol H; trong 2 phản ứng 


trên phải bằng nhau. 


nụ, trong phản ứng khử oxit kim loại = Ti =0,12 mol 


nHạ thu được ở phản ứng kim loại với axit : _. = 0,08 mol 


nụ, ở hai phản ứng có khác nhau. Vậy hoá trị của kim loại có thay đổi. 
Tỉ lệ số mol Hạ ở hai phương trình là : 0,12 : 0,08 = 3 : 2 
Như vậy cứ 1 mol oxit kim loại => kim loại — sẽ giảm đi một mol nguyên 
tử H. 
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Theo để bài : 6.4 g oxit kim khi tác dụng với H; hoặc dung dịch axit 
giảm 0,04 mol nguyên tử H. X g oxit kim loại khi tác dụng với Hạ; hoặc 
dung dịch axit giảm 1 mol. X = 160 g 
Trong oxit kim loại có hoá trị [II vì 1 mol cần 3 mol nguyên tử H 
Mụo, =160 => M = õ6 (Fe). Công thức hoá học Fe;O¿. 
Cách 2 : Lập luận phần hoá trị của kim loại bị thay đổi như phản đầu ở 
cách 1. 
Gọi hoá trị của kim loại trong oxit là x và trong muối là y. 
M;O,+xH¿ ——› xM+xH,O Œ) 
2M + 2yHCI > 2MCI,+ yH; (2) 
xmolH, 2.688 3 
ymolH, 1.7932 2 
Thay x vào phương trình (1), ta có công thức hoá học của oxit là M,O, 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M,O; *+ 3H; ——›2M + 3H,O 
(2M +48)g 3 mol 
64g 0,12 mol 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
0,12 x (2M + 48) = 3 x 6,4  M = 56 (Fe) 
Công thức hoá học của oxit kim loại là Fe;Ox. 


Cách 3 : Gọi công thức tổng quát của oxit kim loại là M,O, 
Các phương trình hoá học của phản ứng : 
M,O, + yH¿ — —› xM‹yHạO (1) 


912 mol « 0,12 mol — 0.12x 
Ÿy y 
Số mol H; ở phản ứng (1) = làn =0,12mol 
Khối lượng oxit : (Mx + 16y)Š = 6.4->Š= in (D 
2M +2nHCl ——› 2MCI, +nH; (2) 
0,16 1,792 
—— sa =0,08 mol 
n L 22.4 nề 
Ta có : D12x„ 016 _,x „4. qU) 
y n y 3n 


Từ I và II, suy ra: ———— =— -+M = 28n 


Nghiệm phù hợp là n = 2 -> M = 56 (Fe) 
Thay n = 2 vào (1U), ta được Š “š 
y 


Vậy công thức hoá học của oxit kim loại là Fe;O¿. 


119. Cho 1,89 g nhỏm phản ứng vừa đủ với dung dịch muổi XCI; tạo thành 
dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 2,03 g so với 
dung dịch XCI;. Hãy xác định công thức muối XCI;. 


Hướng dẳn giải 


nẠI = 1e = 0,07 mol 
27 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
AI + XO, —— AIC +X 
0/07 mol —> 0,07 mol 0.07 mol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
(CX + 35,5 x 3).0,07 - (133.5 x 0,07) = 2,03 
(0,07X + 7,455) - 9,345 = 2,03 
0,07X = 2,03 + 9,345 - 7,455 = 3,92 
X=56 Œe) 

120. Hoà tan 1,92 g kim loại R bằng dung dịch H;SO¿ đặc nóng vừa đủ thu 
được 0,672 lít khí SO (đktc). Cô cạn dung dịch thu được 7,5 g muối ngậm 
a phân tử nước. Biết kim loại có hoá trị tối đa là III. 

a) Xác định kim loại R 
b) Tim công thức hoá học muối ngậm nước. 
Hướng dẫn giải 
a) ngọ, "“. =0.03 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
xR +2yH,SO, ——› R,(SO,),+ y§O, +2yHạO 


xmol ymol 
1,92 5 
R 0.03 mol 


Theo phương trình hoá học trên, ta có : 


192 ,y =0,03 x x 3227 - 
R x 


Trong công thức hoá học R,(SO,), hoá trị của kim loại R là mm 


Nếu n = 1 —¬ R = 32 (loại) 

n=2¬R=64(Cu) 

n=3—>R=96 (loại) 
Kim loại R là Cu. 
Lưu ý : Có thể đặt công thức hoá học của muối là R;(SO,)„, sau khi giải 
được công thức muối là Cuz(SO,);, giản ước ta có công thức hoá học của 
muối là CuSO,. 


b) nạ, = = =0,08 mol 


nẹụ = ncuso, = 0,03 mol — mcuso, =0,03 x 160 = 4,8 g. 
mụ,o kết tỉnh = 7,ð - 4,8 = 2,7 ø => nụ,o = 0,1õ mol 

'Ta có tỉ lệ nuso, :nụ,o =1:a = 0,03 :0,15=1:5 

Vậy công thức hoá học của muối ngậm nước là CuSO,.5H;O. 

121. Cho 15,28 g hỗn hợp X gồm Cu và Fe vào 1,1 lít dung dịch 
Fez(SO,)a0,2M. Phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 1,92 g chất 
rắn B. Cho B vào dung dịch H;SO¿ loãng không thấy khí bay ra. 

Tính khối lượng Cu và Fe trong hỗn hợp X. 
Hướng dẫn giải 
Chất rắn B không phản ứng với H;SO, loãng chỉ có Cu dư. 


Fe +Fe,(SO,)ạ———>3Fe§O, 
amol  amol 


Cu +Fe;(SO,)ạ ——> CuSO, +2FeSO, 
bmol bmol 2bmol 
Khối lượng hỗn hợp X đã phản ứng : 15,28 — 1,92 = 13,36. 
Đợt + 64b = 13,36 y b=0,13mol 
a+b=11x0,2 a =0,09mol 
mp, =56.a = õ6 x 0,09 = 5,04 g 
mẹ, =64b + 1,92 = 64 x 0,13 + 1,92 = 10,24 g. 
(hay lấy 15,28 — 5,04 = 10,24 g) 
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122. Cho hỗn hợp K và Mg dư vào dung dịch H;SO¿. Lượng khí hiđro thoát 
ra bằng 5% khối lượng dung dịch H;SO„. Tính nồng độ phần trăm của 
dung dịch H;SO¿. 

Hướng dẫn giải 
Gọi số mol H;SO, và HạO trong dung dịch H;SO, là a và b. 
Suy ra số mol nguyên tử H trong dung dịch là : 2 (a + b) 
Theo để bài, ta có : 2(a + b) = 0,06 (98a + 18b) ¬> a= 2b, 


Xi sọ,› = đR Tấy x 100% Thay a vào ta có : 
11 
98.2-b 
20 37.17h 
œ% =—?29_—x100%= ———————x100% = 67,37% 
2900 F TT 1gp (717+18b` 
29 


Nồng độ phản trăm của dung dịch H;SO, là 6?,37%. 
123. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Ba và Na vào nước được dung dịch X và 
1,344 lít khí Hạ (đktc). Hỏi phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCI 1M để 


trung hoà hoàn toàn dung dịch X. 
Hướng dẫn giải 
nụ, = _ =0,06mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Ba +2H¿O —— Ba(OH);+ H; ? 


amol amol  amol 
2Na+2H¿O —— 2NaOH:+ H; T 
bmol bmol b mol 
L) 
a tà =0,06mol 


Ba(OH);+ 2HCl ——› BaCl; +2H;O 
amol  2amol 
NaOH+ HCl ——> NaCl + HạO 
bmol bmol 
9a +b =2 x 0,06 = 0,12 mol 


Vạc ` =0,12 lít = 120 ml. 
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124*. Cho 3,25 g hỗn hợp X gồm một kim loại kiểm M và một kim loại M“ 
(hoá trị II) tan hoàn toàn vào nước tạo thành dung dịch Y và 1,008 lít khí 
thoát ra. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau : 

Phần 1 đem cô cạn dung dịch thu được 2,03 g chất rẳn Z. 
Phần 2 cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCI 0,35M tạo ra kết tủa. 
Xác định kim loại kiểm M và kim loại M'. 


Hướng dẫn giải 
2M + 2H,O ——› 2MOH + H, 
x mol xmol X mol 


Vì Y tác dụng với dung dịch HCI cho kết tủa nên M' là nguyên tố lường 
tính 
M +2MOH —— M;MO;+ H; ? 


ymol2ymol ymol  ymol 
Theo phương trình hoá học trên và đữ kiện để bài, ta có : 
[Mx+ Mỹy = 3.25 q) 
4x 1,008 
lỄxy=——=0.0 2 
|5} T ga 0.048 li 


M,M'O, : y mol 


Dung dịch Y : 
khốn P26 BI) 
2[@M+ M +39)y + (M+17)%~2y)]= 2.08 


=> Mx+My+17x - 2y = 4,06 — 17x - 2y = 0,81 (3) 
“=v— 


3.25 
Từ (2) (3) — x = 0,05 mol ; y = 0,02 mol 


(1) — 0,05M + 0,02M' = 3,25 — M' = Xa” 
Kẻ bảng, ta có : 
M | 7Œ0 28a 39 
M | 14 105 65 
|_ loại) (loại) (nhận) 


Kim loại kiểm M là K, kim loại M' là Zn. 


125. Hoà tan a g kim loại R trong 200 g dung dịch HCI 7,3% (vừa đủ) thu 
được dung dịch X trong đó nồng độ của muối R tạo thành là 11,96% theo 
khối lượng. Xác định kim loại R và tính giá trị của a. 
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Hướng dẫn giải 
ñưa/S 700x7,3 
36,5 x 100 
Kí hiệu R cũng là nguyên tử khối của kim loại. 
2R + 2nHCI ——> 2RCln + nH; 
0,4 0,4 


(mol) —— 0,4 — 0,2 
n n 


=0.4mol 


nụ, sinh ra : 0,2 mol 
5 


Khối lượng RCI, = (35, 6n + R) SẺ - 2RÚ.3., 36/60 40/4 
n n 


a 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng : 200 + a ~ 0,2 x 2 = 199,6 +a 


a+14,2 
CXyci,) = J=. =11/96% — a = 11g 
R*9.4 _11_›R = 27,5n. 
n 


Nghiệm phù hợp là n = 2 —› R = 55 (Mn). Kim loại R là Mn. 


Chủ đề 2 


Tính chất hoá học của nhôm 


126. Viết các phương trình hoá học hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau : 


^<“ > Al(OH); ——> Al,O; ——>AI 
AlClạ —— Al(NO,); 


Hưởng dẫn giải 
vo, „ Al,O, - —"ĐiỂL,, Al,(SO,)y_ ,NaOH vừa đi 
A<< NI `». A,O= AI 
+Cl; AICI; 19) AINO, y +NaOH vừa đủ 
* Al(NO;); + 8NaOH vừa đủ ——> AI(OH); ở + 3NaNO; 


Nếu dư NaOH 
AIOH); + NaOH ——> NaAlO, +2H,O 


Al,O; —— Alz(SO,); 


7T? 


Hoặc có thể cho tác dụng với nước amoniac 
AI(NO,); +3NH, + 8HạO ——> AI(OH); Ù + 8NH,NO; 
(Học sinh tự viết các phương trình hoá học) 

127. Hoà tan hoàn toàn 3,9 g hỗn hợp gồm AI và Mg bằng dung dịch HCI vừa 
đủ. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm 3,5 g. Hãy tính 
khối lượng AI, Mg trong hỗn hợp. 

Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Al +6HCl——›2AICI;+ 3H; 


xmol 1,Bx mol 
Mg +2HCI——›MpgCI;+ H; 
ymol ymol 


Đáng lẽ khối lượng dung dịch axit phải tăng thêm 3,9 g nhưng khối 
lượng dung dịch axit chỉ tăng 3,5 g, khối lượng bị hao hụt chính là khối 
lượng hiđro thoát ra : 3,9 - 3,5 = 0,4 g 
Ta có: m +24y-=3.9 
241,5x+y)=0,4 
Giải ra ta có : x = 0,1 mol — mại =0,1 x 27 = 2,7 g 
y =0,05 mol mạụyy =0,05 x 24 = 1,2g. 
128. Trộn Vạ lít dung dịch HCI 0,6M với Vạ lít dung dịch NaOH 0,4M thu được 
0,6 lít dung dịch A. Tính Vị, V;, biết 0,6 lít dung dịch A có thể hoà tan hết 
1,02 g AlzOa. (Coi sự pha trộn không làm thay đổi thể tích). 


Hướng dẫn giải 


1,02 
PẠro; T0 =0,01 mol, nụẹi = 0.6V¡ mol ; ngạon = 0.4Vạ mol ; 


Theo để bài, ta có : V, + V; =0,6 lít (1) 
Trộn hai dung dịch có phản ứng : 


HCl + NaOH ——> NaCl + H;O @) 
Trường hợp 1 : Trong dung dịch A còn dư axit HCl : 
6HCI + AlzO; ——>2AICI; + 3H„O (2) 


Theo (1) : nụẹi = "gaow 
Theo (1) và (2), ta có : ngẹi =nxaow + 6nại,o, 
0,6V, =0,4V; +0,06—› 3V, -2V, = 0,3 qD) 
Kết hợp (1) và (II) và giải hệ phương trình, ta có Vị = V„ =0,3lít 
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Trường hợp 2 : Trong dung dịch A còn dư NaOH 
2NaOH + AlạO¿ ———>›2NaAlO; + H;O @) 
Theo (1) và (3), ta có : ngaow = ngeyq) + 2DAI,O; 
0,4V; =0,6V; +0,02 —>2V; -3V, =0,1 (II) 
Kết hợp (I) với (III) và giải hệ phương trình, ta có : Vị =0,22lít ; 
V; =0,38lít. 
129. Cho m g hỗn hợp Mg và AI vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit 
HCI 1M và axit H;SO„ 0,5M, thu được 5,32 lít Hạ (đktc) và dung dịch Y (coi 
thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có tính axit hay không ? 


Hướng dẫn giải 


$ nHẹ = vn =0,2ð mol ng =0,25mol 


„so, = — = 0,125 mol —> nụ = 0,25 mol 


Đ;ng =0,6mol; nụ, “px “0/2875 mol — nạ; = 0,475 mol 
So sánh ngụ„¡¿ và nụạ„y„ạ) ta nhận thấy nụ axit dư : 

0,5 — 0,475 = 0,025 mol 
Vậy trong dung dịch Y có tính axit. 

130. Hỗn hợp X gồm Na và AI. Cho m g X vào một lượng nước dư thì thoát ra 
V lít khí. Nếu cũng cho m g X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75 V lít 
khí. Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của natri trong hỗn 
hợp X. 


Hướng dẫn giải 
— Cho X vào nước dư : 
2Na+2H¿O ——> 2NaOH + H; q) 
amol amol Ỹ mới 
2NaOH- 2AI +2H¿O ——+ 2NaAlO,+ 3H, (2) 
amol amol 1,5a mol 


nụ, “5 +1,5a = 2a moÌ 


~ Cho X vào dung dịch NaOH dư : 
2Na +2H¿O ——> 2NaOH+ H; † 


. amol amol = mol 
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2AI + 2NaOH + 2H,O——»2NaAlO,+ 3H, 
bmol 1,Bb mol 
Khi cho hỗn hợp X vào nước dư và cho hỗn hợp X vào dung dịch NaOH 
dư thì số mol Hạ ở trường hợp sau lớn hơn trường hợp đầu 1,75 lần, nên 
ta Có : 
2a x 1,75 = a/2 + 1,5b 


a 
3,5a = Ê+1,5b 
li: 


23 
ta = =———x 100% = 29,87% 
mu = B4 T TÓO : 


Nhận xét : 
— Cho my vào nước dư thì cho V lít Hạ 


- Cho my vào dung dịch NaOH dư thì cho 1,75V lít Hạ chứng to phan 
ứng (2) ở trường hợp đầu AI còn dư. 

131. Cho V lít dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch chúa 0,1 mol Ala(SO;)a 
và 0,1 mol H¿SO, đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 7,8 g kết tủa. 
Hãy tính giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên. 


Hướng dẫn giải 
7,8 
ĐẠIOHD, = Lrn 0,1mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
6NaOH + Al,(SO,); ——» 2AI(OH); 1+ 3Na;§O, 
0,6mol © 01mol Tế 0,2 mol 


2NaOH+ H,SO, ——› Na;SO, +2H,O 
0.2mol ©0.1mol 
AI(OH), + NaOH ——› NaAlO,+H,O 
(0.2 - 0,1)mol — 0,1 mol 
0.1mol 
Ðngaoi =0,6 + 0,2 + 0,1 = 0,9 mol 
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132. Chia a g AI thành 2 phần bằng nhau : 
— Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x lít khí Hạ. 
— Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO2 loãng, sinh ra y mol khí 
N¿O (sản phẩm khử duy nhất). Hãy lập quan hệ giữa x và y. 
Hướng dẫn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI +2NaOH+2H,O ——› 2NaAlO,+ 3H„† 


amol 1,5a mol 
8AI +30HNO¿ ——> 8AI(NO;); + 3N;O + 15H,O 
amol - mol 
J*#“lŠ2 „ lza 12 
1Ð +3 xẻ mỆ 
ly ga y 3m 3 
8 
x=4y. 


133. Cho 4,15 g hỗn hợp Fe và AI ở dạng bột tác dụng với 200 ml dung dịch 
CuSO„0,525M. Khuấy kĩ hỗn hợp để các phản úng xảy ra hoàn toàn. 
Đem lọc rửa kết tủa, thu được kết tủa A gồm hai kim loại có khối lượng 
7,84 g và dung dịch nước lọc B. Để hoà tan hoàn toàn kết tủa A cần ít 
nhất bao nhiêu ml dung dịch HNOa2M, biết rằng phản ứng giải phóng ra 


khí NO ? 


Hướng dẫn giải 
2AI + 3CuSO, —— Al,(SO,); + 3Cu ú) 
3a a 3a 
(mol a = ? = 
Fe+CuSO, ——> FeSO,+Cu (2) 
(mol) b b b b 


Gọi x là số mol Fe dư sau phản ứng (2) 


2? + 56(b + x) = 4,15 


Ta có hệ phương trình : ba + b=0,2x 0,525 = 0,105 


\ 
(3o) +56x =7,84 
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Giải ra, ta có : a = 0,05 mol ; b = 0,03 mol ; x = 0,02 mol 
Kết tủa A có : Cu : 0,105 mol ; Fe : 0,02 mol 
3Cu + 8HNOs———›3Cu(NO;); + 2NO+4H,O 
(mol) 0,105 -› 0,28 
. Fe + 4HNO;———>Fe(NO;); + NO+2H¿O 
(mol) 0,02 — 0,08 
Vamso, =28 998, gu, 
134. Cho 2,13 g hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và AI ở dạng bột tác 
dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 
3,33 g. Tính thể tích dung dịch HCI 1M vừa đủ để phản ứng hết với Y. 


Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phần ứng : 
2Mg +O„ !* ›2MgO ạầ) 
2Cu+O„—#—›2CuO (2) 
4AI+ 3O, ——>2Al,O; (3) 
nọ, tham gia phản ứng : ho H =0,0375 mol 
nọ =0,0375 x 2 = 0,075 mol 
MgO + 2HCI —-—› MgCl; + H,O (4) 


CuO +2HCI —> CuCl,+H,O — (6) 
AlzO; + 6HCI——»2AICl; +3H,O — (6) 


Qua các phản ứng (4) (5) (6) ta nhận thấy : 
ngẹi =2nọ =0,07õ x 2 = 0,15 mol 


Vữy¿e tế =0.15 lít. 


135. Cho a g hỗn hợp X gồm AI, Cu vào dung dịch HCI (dư), sau khi kết thúc 
phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Nếu cho a g hỗn hợp X vào lượng dư 
axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lit khí NO„ 
(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Xác định khối lượng hỗn hợp X ban đầu. 

Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Al + 6HCl ——› 2AICI; + 3H; ? 
0,1mol 
Cu + HCl ——› không phản ứng. 
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AI+ HNO; đặc, nguội ——> không phản ứng. 
Cu +4HNO; —— Cu(NO,),+ 2NO, +2H;O 
0,15 mol «- 612 =0,3mol 


224 
mụ =(27 x 0,1) + (64 x 0,15) = 12,3 g. 


Chủ đề 3 
Tính chất hoá học của sắt và hợp kim 


136. Viết các phương trình hoá học hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau : 


` FeClạ ——› Fe(OH); ——y FeO > Fe,O; 
a) ‹<“ 
FeCl¿ ——› Fe(OH)¿ạ —— Fe,O; 


b) FeS.——»>A ——»B ——> €— CuSO, 
Hưởng dẫn giải 
FeCl, — "49H, Fe(OH); qaykhang } FeO —'22—; Fe.0; 


+HCL 
a) _< 
+ẲŒl; FeCI, —-X40H 


— Uy Fe(OH); — —> Fe,O; 
b) FeS, —-' z--›SO; - tc >§O; —'P29_,H,SO, đặc nóng —'S*~>› CuSO, 
(Học sinh tự viết các phương trình hoá học) 
137. Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M, tỉ lệ số mol của M với Fe trong hỗn 
hợp X là 0,5 : 1,5 người ta làm thí nghiệm như Sau : 
~ Nếu cho 9,6 g hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCI thu được 4,48 
lít khí Hạ. 
_ Nếu cho 9,6 g hỗn hợp X tác dụng hết với khí Cl; thì cần dùng 6,16 lít 
Cl;. Xác định kim loại M, biết rằng kim loại này có hoá trị không đổi trong 
mọi hợp chất, các khí đo ở đktc. 
Hưởng dẫn giải 
Gọi hoá trị của kim loại M là n, M cũng là kí hiệu nguyên tử khối của 
kim loại. Để tiện trong việc tính toán, ta đặt số mol của M là x thì số 
mol của Fe là 3x 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2M +2nHCI——›2MCI,+ nHạ† 
x mol 0.5nx mol 


Fe +2HCI——>›FeClạ+ Hạ 
3x mol 3x mol 


Ta có : 0,õnx + 3x = 4'É - 0,2 mol q) 
22,4 


2M+nCl¿——>2MCI; 
(mol) x  0,ðnx 
2Fe + 3Clạ—>2FeClạ 
(mol) 3x  4,5x 
6,16 


0.ốnk+4.6x= TC. =0,275 La 


Từ (1) và (2) giải ra, ta có n = 2 ; x = 0,05 
mực = 8x 0,06 x56 - 8,4g ; mại -9,6- 8,4 = 1,2 


12 _ ñ Ề 
M=gg=24. Kim loại M là Mg. 


138. Cho 8,24 g hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch 
HCI thấy thoát ra 5,6 lít Hy (đktc) và dung dịch. Hãy tính khối lượng muối 


có trong dung dịch X. 
Hướng dẫn giải 
Cách 1 : nụ, = sa =0,25 mol -> nụ; = 0,5 mol 
Khi cho hai kim loại tác dụng với dung dịch HCI cho 0,25 mol khí Hạ 
(0,5 mol nguyên tử H) thoát ra thì cũng có 0,ỗ mol nguyên tử clo kết hợp 
với hỗn hợp 2 kim loại. Vậy ta có : 
Tụ # Thánhopkimloai + ạý¿2x¡, = 8,24 + (35,5 x 0,5) = 25,99. 
Cách giải này hay dùng khi làm bài tập trắc nghiệm. 
Cách 2 : Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe +2HCl ——› FeCl;+ H;T 


xmol xmol xmol 
Mg +2HCl ——> MgCI;+ H, † 
ymol ymol ymol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đẻ bài cho, ta có : 
{5Sx +24y =8,24 
Ix-y=0.25 

giải ra, ta có x = 0,07 mol ; y = 0,18 mol 

mạ; = 0,07 x 127 + 0,18 x 95 = 25,99 g. 
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139. Tiến hành hai thí nghiệm sau : 
~ Thí nghiệm 1 : Cho m g bột Fe dư vào V, lít dung dịch Cu(NOa); 1M. 
~ Thí nghiệm 2 : Cho m g bột Fe dư vào V; lít dung dịch AgNOx 0,1M. 
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng các chất rắn ở hai điện cực 
đều bằng nhau. So sánh giá trị Vạ và Vạ. 
Hưởng dẫn giải 
neuo,, = Vị x1 = Vị mo] 
nẠgno, = Vạ x0,1 = 0,1V¿ mo] 
Fe + Cu(NO,), -——» Fe(NO;);, +Cu 


(ml) Vị «© Vị — Vy Vị 
Fe + 2AgNO; ——› Fe(NOạ);+2Ag 
(mol) 0,05 Vy © 01V, 01V, 
m -56V, + 64V, = m - (0.05V; x56) ~ 0,1V; x 108 
8V, =8V, 
Vi=V; 


140. Nung 25,28 g hỗn hợp FeCO; và Fe,O, với lượng oxi dư, phản ứng 
hoàn toàn, thu được khi A và 22,4 g FezO¿ duy nhất. Cho khi A hấp thụ 
hoàn toàn vào 400 ml dung dịch Ba(OH);0,15M thu được 7,88 g kết tủa. 
Tìm công thức hoá học Fe,O,. 


Hướng dẫn giải 
22,4 h . 1 
"reo, “Tạo 0,14 mol ; ngạvop;, = 0,06 mol ; nạạco, = 0,04mo 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
4FeCO, +O; ——› 2Fe;O; +4CO, † @) 
2Fe,O, ng } — xFe;O, @) 
CO; + Ba(OH), > BaCO; \ + HO (8) 
2CO, + Ba(OH)¿ ——› Ba(HCO;); 4) 


Hoặc viết : BaCO; + CO; + HạO —› Ba(HCO;); 

Do số mol Ba(OH); >số mol BaCO; nên có 2 khả năng xảy ra : 

a) Nếu Ba(OH); dư (0,02 mol) thì ncọ, = 0,04 mol (không có phản ứng 4) 
my, o, =28,28 — (0,04 x 116) = 20,64 g 
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ngạ„o, tạo ra từ Fe,O, =0.14- "" =0,12mol. 


_ 90,64 - 56x 0,24 


Trong Fe,O, —» ng, = 0,24 mol ; nọ = = 0,45 mol 


16 
Lập tỉ số : .n trong Fe,O, và Fe,O; 
Fe 
Ta nhận thấy : Sai > nên loại trường hợp này. 


b) Vậy Ba(OH); không dư, 0,02 mol Ba(OH); tham gia phản ứng (4) 
3nco, =0,04 + 0,04 = 0,08 mol 
my,,o, =28,28 ~ (0,08 x 116) = 16 g 


nge¿o, tạo ra ở(2)= 0á =0,1mol 


FeO, 'a = 160g vậy x = 2; y = 3 là phù hợp. Công thức hoá học của 


Fe,O, là Fe,Oạ. 

141. Hoà tan hoàn toàn 7,1 g hỗn hợp X gồm MgCO¿ và muối cacbonat của 
kim loại R vào dung dịch axit HCI 7,3% vừa đủ, thu được dung dịch Y và 
1,68 lít CO; (đktc). Nồng độ MgCl; trong dung dịch Y là 6,028%. 

Xác định kim loại R. 
Hướng dẫn giải 


nco, =1,68: 22,4 = 0,075 mol 
Gọi công thức cacbonat kim loại R là Rạ(CO;), 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
MgCO; +2HCI ——> MgCI; + CO; ? + HạO 
Rạ(CO;)„ + 2xHCl > 2RCI, + xCO; + xH„O 
“Theo phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 
ngẹi =2nco, =0,075 x 2 = 0,15 mol 


0,15x 36,5 
mục =—~ 0018 — Dn =7ög 
Tung dịch Y “ Phhệnhợpx + Pạa¿pc| — Mco, = 7,1 + 75 — (44 x 0,075) = 78,8 g 
4,75 
muyc, =78,8 x 0,06028 = 4,75 g, ngạc, = m_ =0,05 mol 
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nụgco, = nạgcị, =0,05 mol ; m„yycọ, =0,05 x 84 = 42g 
mạ„(coạ), = 7.1 — 4,2 = 2,9 g 
2R+60x x 
—=——=—-- ¬R=28x, 
39 0078-0058 7 Ð 
khi x = 2 -> M = 56 (Fe) là thoả màn. 
142. Hoà tan 6,4 g CuO và 16 g Fe;O; trong 320 ml dung dịch HCI 2M. Sau 
phản ứng có m g chất rắn không tan. Hãy tính giá trị của m. 


Hướng dẫn giải 


Ta có : 


ngục = 0,32x 2= 0,64 mol ; nẹụo = nh =0,08mol ; ngạ„o, “te =0,1mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CuO + 2HCl ——> CuCl; + HO a) 
Fe,O; +6HCl ——› 2FeCl; + 3HạO (2) 


"Theo giả thiết HCI hết, oxit còn dư, vậy có 2 trường hợp xảy ra 
a) Nếu CuO hết thì chất rắn là Fe,O; 


Theo (1) : nhcj,y =2ncuọ =2 x 0,08 = 0,16 mol 
(2): ngẹi„, =0,64 — 0,16 = 0,48 mol 

nreo, không tan = 0,1 - 0,08 = 0,02 mol 

mp,„o, =0,02 x 160 = 3,2 g. 
b) Nếu Fe,O; hết thì chất rắn sau phản ứng là CuO 
Theo (2) : nụci =6ng,„o, = 6 x 0,1 = 0,6 mol 

nụci tác dụng với CuO = 0,64 - 0,6 = 0,04 mol 
Theo (1) ta có nẹ„o tan = 0,02, ne„oa„ =0,08 — 0,02 = 0,06 mol 
mẹ„o =0,06 x 80 = 4,8 g 

Nhưng vì CuO và Fe,O; tan đổng thời nên chất rắn không tan biến 
thiên trong khoảng : 3,22 <m <4,8 g. 

143. Cho 16,6 g hỗn hợp gồm kim loại M và AI trong dung dịch chứa hỗn hợp 
H;SO¿ và HCI (số mol HCI gấp 3 lần số mol HạSO,) thì thu được 11,2 lít 
khí Hạ (đktc) và vẫn còn dư 3,4 g kim loại. Cho biết số mol 2 kim loại bằng 
nhau, kim loại M hoá trị II. Xác định kim loại M. 
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Hướng dẫn giải 
- Viết phương trình hoá học của M và AI với axit H;SO, và HCI 


¬ Qua các phương trình hoá học trên, ta nhận thấy 
11.2 


22.4 
PNtưrengaaxit E 2 sọ, + Nợ = 2ng, sọ, + đng sọ, =ỗ.ng sọ, = 1 moÏ 


= 2nụ, =2x =1mol 


TÌM trong axit 


~ sọ, “§ ~0,2mol ; ngẹ = ng sọ, = 0,6mol 


Ta có; |XM+ 27x =1: _ M ~ 56 (Fe). 
2x+3x=1 
144. Hoà tan hoàn toàn 10,2 g một oxit kim loại cẩn 331,8 g dung dịch 
H;ạSO, thì vừa đủ. Dung dịch sau phản ứng có nồng độ 10%. 
a) Tìm tên kim loại, biết kim loại có hoá trị III. 
b) Tính C% dung dịch axit. 
Hướng dẫn giải 
a) Gọi R là kí hiệu, nguyên tứ khối của kim loại 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
RạO; +3H„SO, —— R;(SO,); + 3H,O 
10,2 P. (331,8 + 10.2).10% 
2R+48 2R + 288 
Giải ra, ta được : R = 27 (Al) 
nạo, =0,1 mol ; nụ sọ, = đnAi,o, = 0,3mol 
b) mạ, sọ, =0,3 x 98 = 29,4 


29,4 
CXuu,so,, = dan g x 100% = 8,869. 


145. Cho 4,98 g hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe, Mg tan hoàn toàn trong dung 
dịch HạSO„ loãng cho 2,688 lít khí Hạ (đktc) bay ra. Hãy tính khối lượng 
muối sunfat tạo thành. 


Hướng dẫn giải 


Bài toán này có 2 cách giải như bài tập số 138. 
Để giải nhanh bài toán này ta nên giải theo cách 1 : 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

Fe + H¿SO, ——>FeSO, + H; † @) 


Mg + H;SO,——>MgSO, +H,†. (2) 


Theo phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 
2.688 
TahómsO, = Dự, = 2ˆ 0,12mol 
mahemso, =0,12 x 96 = 11,52 g 
Khối lượng hỗn hợp muối sunfat là : 4,98 + 11,52 = 16,5 g. 

146. Cho một thanh sắt có khối lượng 50 g vào 500 mi dung dịch hỗn hợp 
CuSO„0,08M và Ag¿SO;0,004M. Giả sử tất cả Cu, Ag thoát ra đều bám 
vào thanh Fe. Sau một thời gian lấy thanh Fe ra cân lại được 50,48 g. Hãy 
tính khối lượng chất rắn bám lên thanh Fe. 

Hưởng dẫn giải 
ncuso, =0,5 x 0,08 = 0,04 mol, nạ; = 0,5 x 0,04 = 0,002mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe + Ag;SO, ——>Fe§O, + 2Ag (1) 
(mol) 0,002 « 0,002 - 0,004 mol (2) 
- Khi Ag;SO, phản ứng hết thì theo phương trình phản ứng (1) 
Khối lượng tăng = 108 x 0,004 - 56 x 0,002 = 0,32 g 
Theo đẻ bài khối lượng tăng : 50,48 - 50 = 0,48 > 0,32 
Suy ra CuSO, có phản ứng, vậy có xảy ra phản ứng : 
Fe +CuSO, ——> FeSO,+ Cu 
xmol  xmol xmol 
Khối lượng tăng : 64x - 56x = 0,48 - 0,32 = 0,16g — x = 0,02 mol 
Vậy chất rắn bám lên thanh sắt có : 
nạ„ =0.004; nc„ = 0.02 mol 
mansvgaa = 0,004 x 108 + 0,02 x 64 = 1,712 g. 


Bài tập tự giải 
147. Bạc dạng bột có lẫn tạp chất đồng và nhöm, có thể dùng chất nào sau 
đây để thu được bạc tinh khiết : 
A. Dung dịch AgNO2 B. Dung dịch CuCl; 
C. Dung dịch Zn(NOa); D. Dung dịch Fe(NOa);. 


148. Có ba bột kim loại bề ngoài trông giống nhau gồm Ag, Ba, AI đựng riêng 
biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các bột trên, ta dùng thuốc thử là : 
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch H;SO„ 


€. Dung dịch HCI D. Dung dịch AgNOa. 
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149. Để làm sạch dung dịch đồng nitrat có lẫn tạp chất bạc nitrat, ta dùng 
kim loại : 
A.Mg 8. Cu c.Fe D. Hg. 


150. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự hoạt động hoá học 
tăng dần ? 


A. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, Mg, AI, Na 

B. Hg, Cu, Sn, Ni, Fe, AI, Mg, Na 

C€. Cu, Hg, Sn, Fe, Ni, AI, Mg, Na 

D. Cu, Hg, Sn, Ni, Fe, AI, Mg, Na. 

151. Dãy kim loại nào sau đây thoả mãn với điều kiện tất cả kim loại trong 

dãy đều tác dụng hết với dung dịch HaSO, loãng ? 

A. Fe, AI, Ag, Zn, Mg 

8. AI, Fe, Ba, Mg, Cu 

©. Fe, AI, Zn, Mg, Na 

D. Fe, AI, Au, Zn, Mg. 


152. Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính kim loại giảm 
dần ? 


A. Na, Mg, Ni, Zn, Sn B. Na, Mg, Zn, Ni, Sn 
€. Na, Mg, Sn, Zn, Ni D. Mg, Na, Zn, Ni, Sn. 
153. Có 3 mẫu hợp kim : Mg-AI ; Mg-K, Mg-Ag. Để nhận biết 3 mẫu hợp 
kim trên, ta dùng thuốc thử là : 
A, Dung dịch HCI 8. Nước 
C. Dung dịch HạSO„ D. Dung dịch Ca(OH);. 
184. Kim loại X tác dụng với dung dịch H;SOx loãng sinh ra khí hiđro. Dẫn 


khí hiđro đi qua oxit của kim loại Y (đun nóng), oxit này bị khử cho kim loại 
Y. X và Y có thể là : 


A. Đồng và kẽm B. Chì và kẽm 
C. Sắt và đồng D. Đồng và bạc. 
155. Kim loại có độ cứng lớn nhất trong số tất cả các kim loại là : 
A. W (vonfam) B. Cr (crom) 
C.Fe(sắt) - D. Cu (đồng). 


156. Cho một lá sắt vào dung dịch chứa một trong những muối sau : 
AICI;,CuSO¿,Pb(NOa);, ZnCl;, Ni(NOa); Số trường hợp xảy ra phản ứng 
hoá học là : 

A.2 8.3 e.4 0.1. 


157. Bột Cu có lẫn tạp chất là bột Zn và bột Pb. Phương pháp hoá học đơn 
giản đủ loại bỏ tạp chất là dùng : 


A. dung dịch AgNOa B. dung dịch PbCl; 
€. dung dịch Cu(NOa);„ D. dung dịch Ni(NOa);. 
x 
158. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:  Z ` 
Zz~—vY 
Ba chất X, Y, 7 lần lượt là : 
A. Na,Na¿O.NaOH B. Mg,MgCO2.Mg(OH)„ 
C. Cu, CuO,Cu(OH)„ D. Fe, FeO,Fe(OH);. 


159. Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư) thu được dung 
dịch X và 3,36 lít Hạ (đktc). Thể tích dung dịch axit HạSO„2M cần dùng để 
trung hoà dung dịch X là : 

A. 150 ml B. 75 mi €. 60 mi 0. 30 mI. 

160. Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đồng thành đống : 

CuFeS, —*9z4“_,„x —:9¿1” „y_ :XE „cụ 
Hai chất X, Y lần lượt là : 
A. CuaO,CuO B. CuS, CuO 
C€. CuS.CuO D. Cu;S.Cu,O. 


161. Hỗn hợp rắn X gồm : AI,FezOs và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X 
tan hoàn toản trong dung dịch 
A. NaOH (dư) B. HCI (dư) 
C. AgNOa(du) D. Hg(NOa)s. 

162. Có 3 mẫu hợp kim : Cu - Ag ; Cu - AI ; Cu - Mg. Để nhận biết các mẫu 
hợp kim, ta dùng thuốc thử là : 
A. HCI và AgNOa B. HCI và Al(NOa); 
C. HCI và Mg(NO;); D. HCI và NaOH. 
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186. Cho một lá sắt vào dung dịch chứa một trong những muối sau : 
AICIạ,CuSO¿,Pb(NOa);, ZnCl;, N(NOa); Số trường hợp xảy ra phản ứng 


hoá học là : 
A.2 8.3 c.4 D.1. 


157. Bột Cu có lẫn tạp chất là bột Zn và bột Pb. Phương pháp hoá học đơn 
giản đủ loại bỏ tạp chất là dùng : 


A. dung dịch AgNOa 8. dung dịch PbCl; 
€. dung dịch Cu(NOa)¿„ D. dung dịch Ni(NOa);. 
Xx 
158. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:  Z ` 
Z~=—vY 
Ba chất X, Y, 7 lần lượt là : 
A. Na,Na,O.NaOH B. Mg,MgCOs.Mg(OH); 
C€. Cu, CuO,Cu(OH)„ D. Fe, FeO,Fe(OH);. 


159. Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư) thu được dung 
dịch X và 3,36 lít Hạ (đktc). Thể tích dung dịch axit HạSO„2M cần dùng để 
trung hoà dung dịch X là : 

A. 150 ml B. 75 mi €. 60 ml 0. 30 ml. 

160. Cho sơ đồ chuyển hoá quặng đống thành đống : 

CuFeS, —*9z4“_,x — +92? , y_— :XE „cụ 
Hai chất X, Y lần lượt là : 
A. CuaO,CuO B. CuS, CuO 
C. CuaS.CuO D. Cu;S.CuạO . 


161. Hỗn hợp rắn X gồm : AI,FeaO„ và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X 
tan hoàn toàn trong dung dịch 
A. NaOH (dư) B. HCI (dư) 
C. AgNOa(dư) D. Hg(NOa);. 

162. Có 3 mẫu hợp kim : Cu - Ag ; Cu - AI ; Cu - Mg. Để nhận biết các mẫu 
hợp kim, ta dùng thuốc thử là : 
A. HCI và AgNOs B. HCI và Al(NOa)a 
C. HCI và Mg(NO;); D. HCI và NaOH. 
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163. Để làm sạch một mẫu kim loại thuỷ ngân có lẫn tạp chất là Fe, Sn, Pb, 
ta dùng dung dịch : 
A. FeSO, 8. SnSO, C. PbSO„ D. HgSO¿. 

164. Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AICI; . Hiện tượng 
xảy ra là : 
A. có kết tủa keo trắng và có khi bay lên 
B. có kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan 
C. không có kết tủa, có khí bay lên 
D. chỉ có kết tủa keo trắng. 

165. Trộn dung dịch chứa a mol AICI; với dung dịch chứa b mol NaOH. Để 
thu được kết tủa cần có tỉ lệ : 
A.a:D<1:4 B.a.b=1:5 
C.a:b=1:4 D.a:b>1:4. 

166. Cho các chất AI,Al,Oa,Ala(SO,), NaHS,KaSOa, (NH„)¿COa. số chất 
phản ứng được với dung dịch HCI, dung dịch NaOH là : 
A.5 B.4 C.6 0.3. 

167. Cho dãy các chất NH„CI,AICI:, (NH,)¿SO,„, NaCI,MgCI;,FeCI;. Số chất 
tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH); tạo thành kết tủa là : 
A.5 8.4 €.1 0.3. 


168. Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm 
AlaOa,MgO,FezO¿, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH 


dư, khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn. Phần không tan Z gồm : 


A. Mọg. AI, Fe, Cu B. MgO, Fe, Cu 
C. MạO, FeO, Cu. D. Mụg, Fe, CuO. 

169. Có 4 chất ở dạng bột gồm NaaO.AlzOa, FeaOa, AI, đựng riêng biệt trong 4 lọ 
bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên ta chỉ cần dùng thêm thuốc thử là : 
A. dung dịch H.SO¿ 8. dung dịch HCI 
C. nước D. dung dịch NaOH. 

170. Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH);,Fe(OH)„, FezO,,Fe;Oạ, Fe(NO¿), 
Fe(NO¿);, FeSO„.Fez(SO„);,FeCO; lần lượt phản ứng với HNOạ đặc 
nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá — khử là : 

A.5 B.8 C.6 0.7. 
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171. Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng cao nhất là : 
A.hematitnâu  B. manhetit €. xiđerit D. hematit đỏ. 

172. Nguyên tắc luyện thép từ gang là : 

A. Dùng chất khử CO để khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao. 

B. Dùng O¿ oxi hoá các tạp chất S, P, Si, Mn, ... trong gang để thu được thép 
C. Dùng CaO hoặc CaCO¿ để khử tạp chất Si, P, S, Mn, ... trong gang để 
thu được thép 

D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép. 

173. Có 4 kim loại là AI, Fe, Mg, Hg và 4 dung dịch là ZnCl;. AgNOa., 
CuSO„, Mg(NO;);. Kim loại tác dụng được với cả 4 dung dịch muối trên 
là: 

A.Fe B.AI 
C.Mg D. Không có kim loại nào. 
174. Cho dãy các chất : FeO, Fe(OH);.FeSO,, FesO„.Fez(SO„);, FezO. Số 
chất trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với HNO; đặc nóng là : 
A.3 B.5 c.4 0.6. 
175. Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình hoá học) 
NaOH—'%%_,Fe(OH), —'#4Y_, Fe. (SO„)a—'55#_›BaSO„ 
Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là 
A. FeCI;.HaSO¿ (đặc nóng). BaNOa 
8B. FeCI;,H;SO, (đặc nóng), BaCl; 
€. FeCI;,HạSO¿ (đặc nóng), BaCla 
D. FeCI;,H;SO, loãng (dư), Ba(NO,)z. 


176. Có ba kim loại gồm nhôm, bạc, sắt đựng trong ba lọ riêng biệt. Để nhận 
biết các kim loại trên, ta dùng thuốc thử là : 
A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCI 
C. dung dịch HCI và NaOH D. dung dịch HạSO¿. 

177. Cho một lá kẽm có khối lượng 50 g vào dung dịch CuSO¿. Sau khi 
phản ứng kết thúc, đem lá Zn ra rửa nhẹ, làm khô, cân được 49,82 g. 
Hãy tỉnh khối lượng CuSOx trong dung dịch. 
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178. Cho 0,89 g hỗn hợp hai kim loại hoá trị II tan hoàn toàn trong dung dịch 
HạSO, loãng, giải phóng 0,448 lít H; (đktc). Hãy tính khối lượng hỗn hợp 
hai muối khan thu được. 

179. Hỗn hợp A gồm một kim loại kiểm và một kim loại kiểm thổ tan hoàn 
toàn vào nước tạo ra dung dịch B và 1,344 lít khí Hạ (đktc). Hãy tính thể 
tích dung dịch HạSO„ 2M cần thiết để trung hoà dung dịch B. 

180°. Khử 3,48 g một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít Hạ. Toàn bộ 
lượng kim loại M thu được cho tác dụng với dung dịch HCI dư sinh ra 
1,008 lít Hạ. Các thể tích khí đo ở đktc. Xác định kim loại M và công thức 
hoá học của oxit của kim loại M. 

181°. Chia 1,24 g kim loại M hoá trị II thành 2 phần bằng nhau : 

Phần 1 : Tác dụng hoàn toàn với oxi thu được 0,78 g oxit. 
Phần 2 : Tác dụng hoàn toàn với axit HạSO¿ loäng, thu được V lit khí 
Hạ (đktc) và dung dịch X. Hãy tính giá trị của V. 


182. Hoà tan hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch H;SO¿ loãng thu được 
3,584 líL Hạ (đktc). Hãy tính khối lượng Zn và Mg ban đầu, biết rằng khối 
lượng Zn gấp 4,514 lần khối lượng Mg. 

183.° Cho 2,27 g hỗn hợp Rubiđi (Rb) và một kim loại kiểm X vào nước thu 
được 1,12 lít khí Hạ (đktc). Xác định tên kim loại kiểm X và khối lượng mỗi 
kim loại. 

184.° Cho 18,6 g hỗn họp A gồm Zn và Fe vào 500 ml dung dịch HCI. Khi 
phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 34,575 g chất rắn. Lập lại 
thí nghiệm trên với 800 ml dung dịch HCI rồi cô cạn dung dịch thu được 
39,9 g chất rắn. Tính nồng độ mol của dung dịch HCI và khối lượng mỗi 
kim loại trong hỗn hợp. 

185.” Cho 200 ml dung dịch AICI¿ 15M tác dụng với V lí dung dịch 
NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 g. Hãy tính giá trị lớn nhất 
của V. 

186." Cho hỗn hợp gồm Na và AI có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào nước 
(dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí Hạ (đktc) và 
m g chất rắn không tan. Hãy tính giá trị của m. 

187. Hoà tan hết 7,74 g hỗn hợp Mg, AI bằng 500 ml dung dịch HCI 1M và 
HạSO/, 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít Hạ (đktc). Hãy tính khởi 
lượng muối khan thu được khi cỏ cạn dung dịch X. 
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188. Hỗn hợp X gồm bột Fe và kim loại R có hoá trị không đổi. Lấy 7,53 g 
hỗn hợp X hoà tan hết trong dung dịch HCI thu được 3,696 lít khí Hạ. Nếu 
cũng lấy khối lượng X trên cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch 
HNO; (loãng), thu được 3,36 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Viết 
các phương trình hoá học xảy ra và xác định tên kim loại R. Biết rằng hoá 
trị của kim loại tối đa là III. 

189. Hoà tan 5,37 g hỗn hợp gồm 0,02 mol AICla và một muối halogenua 
của kim loại M hoá trị II vào nước, thu được dung dịch A. Cho dung dịch A 
tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch AgNOa, thu được 14,35 g kết tủa. 
Lọc lấy dung dịch cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa 
B. Nung B đến khối lượng không đổi được 1,6 g chất rắn. Xác định công 
thức phân tử muối halogenua kim loại. 

190.* Dung dịch X chứa hỗn hợp HCI 1,4M và H;SO;0,5M. Cho V lít dung 
dịch chứa hỗn hợp NaOH 2M và Ba(OH); 4M vào 500 ml dung dịch X 
được kết tủa Y và dung dịch Z. Cho thanh nhôm vào dung dịch Z, sau khi 
phản ứng kết thúc thu được 3,36 iít khí H; (đktc). Tính giá trị của V. 

191.* Oxi hoá hoàn toàn một oxit sắt bằng dung dịch HạSO, đặc, nóng thấy 
thoát ra V lít khí S©, (đktc). Mặt khác khi khử hoàn toàn cũng lượng oxit 
sắt như trên bằng CO ở nhiệt độ cao, lấy lượng Fe tạo thành hoà tan vào 
dung dịch HaSO¿ đặc nóng, thấy thoát ra 9 V lít khí SO; (đktc). Xác định 
công thức phân tử oxit sắt. 

192. Hoa tan hoàn toàn 46.4 g một oxit kim loại bằng dung dịch HạSO¿ đặc 
nóng (vừa đủ) thu được 2,24 lít khi SOạ (đktc) và 120 g muối. 

Xác định công thức phân tử oxit kim loại. 

193. Cho 4,15 g hỗn hợp gồm Fe và AI ở dạng bột vào 200 ml dung dịch 
CuSO, 0,525M. Khuấy kĩ hỗn hợp cho đến phản ứng xảy ra hoàn 
toàn. Sau phản ứng thu được 7,84 g chất rắn X gồm 2 kim loại và dung 
dịch Y. Để hoà tan chất rắn X, cần dùng ít nhất bao nhiêu lít dung dịch 
HNO;¿ 2M ? Biết rằng các phản ứng giải phóng khi NO duy nhất ? 

194. Khử 1,74 g một oxit của kim loại M cần dùng 0,672 lít khí Hạ (đktc). 
Toàn bộ lượng kim loại thu được cho tác dụng với dung dịch HCI dư thu 
được 0,504 lít Hạ (đktc). Tìm kim loại M. 

195. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B có tỉ lệ khối lượng là 1 : 1. Trong 44,8 g 
hỗn hợp X, hiệu số về số mol của A và B là 0,05 mol. Mặt khác khối lượng 
mol nguyên tử của A lớn hơn B là 8 g. Xác định 2 kim loại A và B. 
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196. Một hỗn hợp X gồm kim loại M (M có hoá trị II và III) và oxit MxOy của 
kim loại ấy. Khối lượng hỗn hợp X là 27,2 g. Khi cho X tác dụng với 0,8 lít 
dung dịch HCI 2M thì hỗn hợp X tan hết cho dung dịch A và 4,48 lít khí 
(đktc). Để trung hoà lượng axit dư trong dung dịch A cần 0,6 lít dung dịch 


NaOH 1M. Xác định M, M;„Oy trong hỗn hợp X, biết rằng trong 2 chất này 
có một chất có số mol bằng 2 lần số mol chất kia. 

197. Để hoà tan hoàn toàn 2,32 g hỗn hợp gồm FeO, Fe;O¿ và Fe;O¿ 
(trong đó số mol FeO bằng số mol Fe;Oạ) cần dùng vừa đủ V lít dung 
dịch HCI 1M. Hãy tính giá trị của V. 


198°. Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 g AI và 5,6g Fe vào 550 ml dung dịch 
AgNOQ; 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m g chất 


rắn. Hãy tính giá trị của m. 
199. Nung hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO; và b mol FeS; trong bình kín 


chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về 
nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe;Oa và hỗn hợp khí. 


Biết áp suất trong bình khí trước và sau phản ứng bằng nhau, hãy tìm mối 
liên hệ giữa a và b, biết lưu huỳnh phản ứng sinh ra khí SOạ, thể tích các 


chất rắn không đáng kể. 

200. Cho 9,12 g hỗn hợp gồm FeO,Fe¿Oa,FazO„ tác dụng với dung dịch HCI 
(dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y. Cô cạn 
dung dịch Y thu được 7,62 g FeCl; và a g FeCl;. 

Hãy tính giá trị của a. 


201. Cho 13.5 g hỗn hợp các kim loại AI. Fe tác dụng với lượng dư dung dịch 
HạSO, loãng, nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung 


dịch X và 7,84 lit Hạ (đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điểu kiện không có 
không khí) được m g muối. Hãy tìm giá trị của m. 

202. Hãy nêu 2 cách điều chế FeCl; từ Fe. Viết phương trình hoá học của 
phản ứng. 
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Hướng dẫn giải, đáp số 


177. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn +CuSO, —— Zn$O,+ Cu 
xmol  xmol xmol  xmol 
65x — 64x = 50 — 49.82 = 0,18 — x = 0,18 moÌ 
mẹ,so, =0,18 x 160 = 28,8 g. 


178. Kí hiệu M là hỗn hợp 2 kim loại hoá trị II 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M+H,SO, — MSO, + H;ạ 


0,02 mol « 0,02 mol ———=0.02mol 
224 
ư”.0.89 
Cách 1: M=———=44,5 
cớ 0,02 
Khối lượng hỗn hợp muối = (96 + 44,5) x 0,02 = 2,81 g. 
Cách 2: 


ngo, =nụ, = 0,02 mol 
mạo, =0,02 x 96 = 1,92 g 
Khối lượng muối khan thu được = 0,89 + 1,92 = 2,81 g. 
179. Kí hiệu R và M là kim loại kiểm (hoá trị L) và kiểm thổ (hoá trị II) 
R +H;O ——> ROH + 2H: 


amol amol ỹ mol 


M +2HạO ——> M(OH)¿+ Hạ 


bmol bmol  bmol 
a 1,344 
nụ, =s+b= 2 “0,06 mol 
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2ROH+H,SO, ——› R;§O, +H,O 
amol H mol 
M(OH);+H;SO, ——+ MSO, +2H„O 
bmol bmol 
"h,sọ, = E +b=0,06mol 


Văn, so, =+x =0,08 lít = 30 ml. 


180%. Kí hiệu oxit kim loại M là M„O, 


1,344 
=— =0,06mol 
222.4 bờ 


Các phương trình hoá học của phản ứng : 
M,O, +  yH, —*— xM +yH,O 
0,06 .06x 
— mol ©0.06mol  —> 


nụ 


bê 


Khối lượng oxit : (Mx + 16y) Ð-0Ề - 2 4g. > TN 
7: 


2M +2nHCl——> 9MCI,„ + nH„ 


== + Saa = 0.045mol 
Ta có : 006x008 x8, 
Ÿ n y 2n 
Từ (1) và (2) suy ra : “sa M = 28 n 
Nghiệm phù hợp là n = 2 SM = 56 (Fe) 
Kim loại M là Fe. thay n = 2 vào 2, ta có : .. 


Công thức hoá học của oxit kim loại M là FezO,. 
181*. Phương trình hoá học của phản ứng : 
M+ 20: —U MO @) 
M+H,SO,——›MSO,+H, (2) 


Theo phương trình hoá học (1) và (2), ta nhận thấy : 


nụ =no -[oze- tê); 16 = 0,01 mol 


nM ="H;so, =nHạ„ =0,01 
Vụ, =0,01 x 22,4 = 0,224 lít. 


@Œ) 


(2) 


1.3681 HHCLâNC9-8 


182. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Zn +H,SO, ——› ZnSO,x+ H; 


xmol xmol 
Mg -H,SO, —» MgSO,+ Hạ 
ymol ymol 
Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
l +y= 3.564 =0,16 
22.4 


(65x =4,514x24y 
Giải ra, ta có : x = 0,1 mol - mạ„ =6.ðg 
y = 0,06 mol > mụy = 144g. 
183.* Kí hiệu X cũng là nguyên tử khối của kim loại kiềm 
2Rb + 2HạO———>2RbOH + H; † 


x mol x⁄2 moÌ 
2X + 2H,O——›2XOH +H; ? 
y mol y/2 mol 


“Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 


x+y =2 x2 =0 


tị V27 
M¿2kimloại = - z22.7 „ 


Nguyên tử khối trung bình của 2 kim loại là 22,7 Rb có nguyên tử khối 
bằng 85,5 vậy nguyên tử khối của X < 22,7. X là kim loại kiểm vậy chỉ có 
li tỉ (Li) có nguyên tử khối là 7 là phù hợp với để bài. 
Ta có ; (86-5X*7y =2.27 
(x+ey=01 

Giải ra, ta có : x = 0,02 mol ; y = 0,08 moÌ 

mụy =0,02 x 85,5 = 1,71 g 

mị, =0,08 x 7 = 0,56 g. 


184*. Nhận xét : 
Khi làm thí nghiệm lần thứ hai với 800 ml dung dịch HCI so với lần thí 
nghiệm thứ nhất với 500 ml dung dịch HCI. Nếu trong lần thí nghiệm 
thứ nhất hết kim loại thì thí nghiệm lẳn thứ hai khối lượng chất rắn 
bằng lần thứ nhất, nhưng theo để bài khối lượng chất rắn lần thứ hai 
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nhiều hơn lần thứ nhất cho nên ở thí nghiệm thứ nhất dư kim loại, thí 
nghiệm lần thứ hai kim loại hết. 
Khối lượng chất rắn chỉ thêm : 39,9 - 34,575 = 5,4 g 
Lần thí nghiệm thứ hai : 
Zn + 2HCI — >ZnCl,+ H, 


amol 2amol amol amol 
Fe + 2HCl —>FeClạ+ H; 
bmol 2bmol bmol bmol 


65a + 56b = 18,6 
bn +127b = 39,9 
Giải ra, ta có : a = 0,2 mol - m;„ = 13g 
b= 0,1 mol -›+ my, =5,6g 
Lần thí nghiệm thứ nhất : 
Zn + 2HCI ——>ZnCl,+H; 
xmol 2xmol xmol 
Fe + 2HCl ——›FeCl;+ Hạ 
ymol 2ymol ymol 
186x + 127y + (13 - 65x) + (5,6 - 56y) = 34,575 g 
x+y =0,225 
ngẹi =2(x + y) = 0,225 x 2 = 0,450 
Cqyey = % =0,9M. 
185*. PẠICh = 0,2 x 1,5 = 0,3 mol 


5,6 
ĐẠIOHjy “ “Tp Z 0,2mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
AICI;+3NaOH ——+ AI(OH); Ỷ + 3NaCl 
mol : 0,3 0,9 0,3 
mol: A(OH); +  NaOH——— NaAlO, +2H;O 
(0,3-0,1) 0,1 mol 
dư0,2mol 
"gaon =0,9 + 0,1 = 1 mol 


1 
Vguon =p g =2 lít 
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8,96 


186*. nụ, = TP? 0.4 mol 
2Na+2H¿O ——› 2NaOH+ Hạ 
amol amol mol 
2NaOH-+ 2AI +2H¿O ——› 2NaAlO,+ 3H; 
amol amol 1,5a mol 


Do H;O dư nên Na phán ứng hoàn toàn. 
3 nụ, =0,ða + 1,õa = 2a mol, 2a = 0,4 mol ~» a = 0,2 mol 
Theo để bài, tỉ lệ số mol Na và AI là 1 : 2 nên nạ; =2amol, hoà tan 
a mol còn a mol 
mạ; không tan = 0,2 x 27 = 5,4 g. 
8,736 
187. nụ, = cu 0,39 mol —> nạ; =0,78 mol 
nụ trong dung dịch = (0,5 x 1) + (0,28 x 0,5 x 2) = 0,78 mol 
nụ: được giải phóng = n;; trong dung dịch 2 axit. 
Vậy axit hết hoàn toàn. 
mạng, = 7,74 + (3,5 x 0,5) + (0,28 x 0,õ x 96) = 38,93 g. 
188. Phương trình hoá học của phân ứng : 
— Hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCI 


Fe +2HCl——›FeCl; + H; ? q) 
xmol xmol 

2R +2nHCI——›2RCl,+ nH; (2) 
ymol E3 mol 

~ Hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO; 

Fe +4HNOạ ——> Fe(NO,); + NO †+2H;O (3) 
xmol xmol 

3R +4nHNO¿——>›3R(NO¿),+ nNO +2nH,O 4) 
ymol bã mol 


“Theo các phương trình (1), (2), (3), (4) và đữ kiện để bài, ta có hệ phương 
trình : 


2x+ny =0,33 (6) 
3x +ny =0,45 (6) 
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Từ (5), (6) kết hợp với phương trình 56x + Ry = 7,ð3, ta có x = 0,12 mol ; 
ny = 0,09 mol và R = 9n. 


n 1 2 3 
R 9 18 27 
Kết luận loại loại nhận 


Kim loại R là AI (nhôm). 
189. Thí nghiệm 1 : 
Viết các phương trình hoá học của AICl; và MX, tác dụng với dung dịch 
AgNO; và tính được : 
mạụy, =5,87 — (0,02 x 183,5) = 2/7 g 


mạụạx = 14,35 - (0,06 x 143,5) = 5,74 g 
27 __ 5.74 œ) 
M+2X 2108+X) 
— Thí nghiệm 2 : 


Dung dịch chứa 2 muối Al(NO;); và M(NO¿); tác dụng với dung dịch 
NaOH dư : 
AI(NO;); —**9H—, AI(OH); ý —*È*9H_ „ NaAlO,(tan) 
M(NO,), —**®› M(OH); ¿ —t—>MO 
mụo = 1,68 ; nụ, = "go 
27 _— 16 
M+2X M«+l6 
Lập hệ phương trình (1) và (2) 
37 _ 5/74 
M«+2X 2108+X) 
27 _— 16 
M-+2X M-«l6 
Giải hệ phương trình trên, ta có : M = 64 (Cu) và X = 35,5. 
Công thức phân tử của muối CuCl;. 


190°. Phương trình hoá học của phản ứng giữa HCI với NaOH,Ba(OH);; 
giữa H,SO, với NaOH và Ba(OH);. 


(2) 


HCI + NaOH ——» NaCl + H,O @) 
2HCI + Ba(OH), —— BaCl, +2H„O 2) 
H;SO,+2NaOH ——> Na,SO, +2H;O () 


Ẻ H,SO, + Ba(OH), ——› BaSO, J + 2H;O (4) 
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Tính tổng số mol H trong dung dịch A 
nục¡ =1,4 x 0ð = 0,7 mol + nụ =0,7 x 1 = 0,7 mol 
nh„sọ, =0,5 x 0,5 = 0,25 mol —+ nịy =0,25 x 2 = 0,5 mol 
Snụ =0/7 + 0,5 = 1,2 mol. 
Vì AI vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiểm, nên ta phải xét 2 
trường hợp : 
a) Trường hợp 1 : Trong dung dịch Z còn dư axit 


2AI + 6HCI——>2AICI; - 3H; † (5) 
2AI+3H,SO, —— AI,(SO,); + 3H; † (6) 
nụ, = lv =0,15 mol — nạya„ trong dung dịch Z = 0,3 mol 


nụ đã phản ứng : 1,2 - 0,3 = 0,9 mol 
Từ phương trình (1), (2), (3) (4) ta thấy nọy =n¡¡ =0.9mol, nọy trong 


dung dịch kiểm bằng 0,9 mol 


ngaon =2V Snoj =2V | 0.9 
2V + 8V =0,9 —V=——=0,09lít. 
ngượip, =4V — nọi =8VƑ ˆ “” * * "10 


b) Trường hợp 2 : Trong dung dịch Z còn dư kiểm 
2AI + 2NaOH + 2HạO———>›2NaAlO, + 3H; Œ) 
2AI - Ba(OH), +2H,O ——› Ba(AlO,),+3H„ (8) 


Từ phương trình (7), (8) ta nhận thấy : non =nn, =5 x08 =0,1mol 
Từ phương trình (1), (2), (3), (4) ta nhận thấy : nọ = nụ = 1.2 

Ð nọi, trong dung dịch kiểm ban đầu = 1,2 + 0,1 = 1,3 mol 
Lí luận tương tự như trường hợp 1, ta có 2V + 8V = 1,3 > V = 0,18 lít 
Vậy có 2 giá trị của V là 0,09 lít và 0,13 lít đều thoả mãn yêu cấu của để 
Đài. 

191.* Phương trình hoá học của phản ứng : 

2Fe,O, + (6x - 2y)H;SO, > xFez(SO,); +(8x -2y)SO; + (6x-2y)H,O_ (1) 


amol ( 3x-2y |a mol 
—... 
Fe,O, +yCO—'—›y xFe +yCO; 2) 
amol ax mol 
2Fc -6H,§O, - j_-¬> 2Fe,(SO,), ‹3SO, -6H,O (3) 
axmol 
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(3x-2y)a 
2 


Theo (2), (3) ngọ, =Š axmol 


Theo để bài, ta có: —25— „9V _o_, 


Theo (1) : ngọ, = mol 


Công thức phân tử oxit sắt là Fe;O,. 
192. Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, công thức oxit kim loại 
là M,O, 
2M,Oy + 2(nx - y)H;SO, — xM;(SO,)„ + (nx - 2y)SO; + 2(nx - y)HạO 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
46,4 + 98a (nx - y) = 120 +24 x64 +18a(nx - y) 


22.4 
a(nx- y)= 1 Œầ) 
á (nx = <01 ®) 
Từ (1) và (2) rút ra : nxa = 1,8 (3) 
ya = 0,8 (4) 
Thay giá trị ya = 0,8 vào phương trình (xM + 16y) a = 46,4 
xMa = 33,6 (5) 
(5) _xMa 33.6 56 
h:—=—-—— -— 
Từ phương trìni G ng TẾ rút ra M ạn 
Thay n = 1, 2, 3 chỉ có nghiệm hợp lí : n = 3; M = 56 ; M là Fe. 
(3 _xna 3x l8 9 x_3 
Từ phương trình : =—=—=_- .=_¬—=`~ 
Đâu chế HN) VAN sỹ L08.4 5y s4 


Công thức hoá học oxit kim loại là FezO,. 

198. AI là kim loại hoạt động hoá học mạnh nên tác dụng với dung dịch 
CuSO, trước, theo để bài sau phản ứng thu được chất rắn X gồm 2 kim 
loại, 2 kim loại đó là Cu và Fe 
Chất rắn X có khối lượng là 784 g trong đó có khối lượng của 
Cu : 0,2 x 0,525 = 0,105 mol ——> mẹ„=6,72g và khối lượng của 
Fe = 7,84 — 6,72 = 1,12g — ng, =0,02 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

Fe + 4HNO; ——> Fe(NO;)ạ+NO+2H,O 
0,02mol 0,08mol 
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3Cu + 8HNO; ——> 3Cu(NO;);+2NO+4H,O 
0,105mol  0,28mol 
Vạno, = C98 9.28 _ 0 1g, 
: 2 
194. Phương trình hoá học của phản ứng : 
M,O, +yHạ —*—> xM + yH;O 


0,672 
nH„ =DOqwengoxit = TC 0.03mol 


mạ; trong 1,74 g M,O, =1,74 - 0,03 x 16 = 1,26 g 
2M + 2nHCI ——> 2MCI, +nH; 


2Mg n mol 
0,504 
126 9.591 _ 0.0225 mol 
k 28,4 cv 
1,26xn 
“Anh _2p 
2x0,0228 7 Z7" 


Nghiệm phù hợp là n = 2 -› M = 56 (Fe). 
195. A và B có tỉ lệ khối lượng là 1 : 1, nên hai kim loại đều có khối lượng 
22,4 g. Đặt A và B là khối lượng mol nguyên tử của A và B. Theo đẻ bài 
A > Bnên ta có : 
22,4 22.4 _ 
B TTA ` “ÓỐ...,0/08A2-0/4A-~179/2 =0 
A-B=8sB=A-8 
0.46 A =64(Cu) 
01 |B=56(Fe). 


196. M có hoá trị II và III, khi tác dụng với dung dịch HCI chỉ thể hiện hoá 
trị II. 


A=bể -4ac 2 VA =6; A= 


M «+ 2HCI ——›MCI; + H; 


„4 
0.2mol «©-0,4mol «- 2x 02ml 
Tìigiaz HCI + NaOH —— NaCl + H„O 


0,6mol 0,6mol 
CIbandáu ' 0, x 2 = 1,6 mol 
nụcị phản ứng với M và M,O, = 1,6 - 0,6 = 1 mol 
ngợi phản ứng với M,O, = 1 - 0,4 = 0,6 mol 
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M,O, + 2yHCl ——> VEES-. +yH;O 
1 rốÌ” 2y mol 


9.6mo] ©06mol 
2y 


Vậy có 2 trường hợp : nạ „là : sẽ 


ỳ 
Vì theo đề bài số mol của một chất gấp đôi số mol của chất kia 
~ Nếu số mol M„Oy = 0,1 mol 
sự 7 0.1mol —= y=3;xz y vậy x chỉ có thể bằng 2 
y 
(Theo đẻ bài, M có hoá trị II và II) 
Vậy công thức phân tứ của oxit là M,O.;:n.y = 0.2 
0/2M+0,10M +3 - 16) = 27/22 + M = 56 (Fe) 
~ Nếu số mol M,O, = 0.4 mol 
0.6 
2y 
197. Fe;O, là do Fe;O; và FeO gộp lại. Theo để bài ngạọ =nyeo, nên 
ngẹo = ngạo, = ng„o,- Vậy trong hỗn hợp chỉ có Fe;O, 
2.32 
neo, £ 23a =0,1mol 
Fe;O, + 8HCl —— 2FeCl, + FeCl, +4H,O 


1mol 8mol 
0.01mol 0.08mol 


Vua - SP =008li. 


= 0.1 mol hoặc KI 0.4 mol 
xy 


=0.4 —= y = 0,75 (loại nghiệm này). 


198*. Phương trình hoá học của phản ứng : 
AI + 3AgNO¿ ——>Al(NO¿); + 3Ag 


(mol) 0,1 0,3 03 
Fe+2AgNO, ——» Fe(NO¿); +2Ag 
(mol) 01 0,2 0.2 


Pạgxo,au =(0,55 x 1)— 0,3 — 0,2 = 0,05 mol 


AgNO; + Fe(NO¿)¿ ——> Fe(NO¿); + Ag 


(mol) 0,05 0,05 0,05 
5m =0,55 x 108 = 59,4 g. 
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199. Phương trình hoá học của phản ứng : 
4FeCO¿+ O, ——> 2Fe;O; +4CO, 


a 
amol Pì mol amol 


4FeS,+ 11O¿ ——— 3Fe;O; + 8SO; 


bmol _ mol 2bmol 


Áp suất trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau nên : 


a +11b =4a +8b 
3a = 3b + a=b. 


200. Fe,O, (gồm FeO và Fe,O,), FeO, Fe,O;. Trong hỗn hợp coi như chỉ 


có FeO và Fe,O; 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
FeO + 2HCI ——› FeCl; + HạO 
72g 127g 
432g c_ 762g 
mg, o„ =9,12 - 4,32 = 4,8 g 
Fe,O;+6HCl —— 2FeCl, + 3H,O 
160 g (2 - 162,5) g 
48g — 9,75g 
Giá trị của a là 9,75. 
201. Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI+3H,SO, ——» AI,(SO,); + 3H, † 
(mol a 15a 15a 
Fe+HạSO, ——> FeSO,+H,† 
(mol) b b b 
7.84 ‹ 
1.5a~b= }œ 0.35mol 
“Theo định luật bao toàn khối lượng : 
;kim loại ® HN sọ, E Tmwkhan * Đụ, 
mauuskban = 13,5 + (0,35 x 98) — (0,35 x 2) = 47,1. 


202. Điều chế FeCl; từ Fe bằng 2 cách : 


2Fe + 3Cly —f—›>2FeCl; 
4Fe + 3O, +12HCl ——› 4FeCl, + 6H„O. 
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Chương 3 


Phi kim ~ Sơ lược về bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hoá học 


Chủ đề 1 


Tính chất của phi kim, clo và các hợp chất của clo 


203. Để đánh giá độ mạnh yếu của phi kim, người ta thường dựa vào những 
tính chất hoá học nào ? Cho ví dụ minh hoạ. 
Hướng dẫn giải 
Người ta thường căn cứ vào khả năng phản ứng của phi kim với kim loại 
và hidro để đánh giá độ mạnh, yếu của phi kim 
Ví dụ : 
2Fe+3Cly —'—› 2FeCl; 
Fe+S —!—› FeS 
Fạ+H¿ ——› 2HF (bóng tối) 
C]; + Hạ > 2HCI (ánh sáng) 
Brạ+Hạ —"—› 2HBr (nhiệt độ, xúc tác) 
O;+2H¿y —!—› 2H,O (nhiệt độ) 
204. Viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển hoá sau : 


a) Cl¿ ——> A ——›B —› C ——› A ——>Cl, 


Ái —> A¿ —— Ây ——> A, ——› Ñ, —— ñạ 
bì + NaCl + NaCl + NaC|L PƑ>NaCl E> NaCL F—= NaC¡ 
8; ——> By —— Bạ ——> B, ——› By —— Bạ 
Hướng dẫn giải 
a) CI, > NaCl > NaOH > Na,CO; > NaCl > Cl; 
Phương trình hoá học của phản ứng 
Cl¿+2Na ——› 2NaCI 


2NaCl+2H„O ——®942—; 2NaOH+H, † + CI; † 
2 có màng ngân 2 2 


2NaOH +CO; ——> Na;CO; + H,O 
Na,CO; +2HCl ——› 2NaCl + HO +CO; 
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b) 


Na——› Na/O——»NaOH ——y Na¿CO,——› Na¿PO, ——› Na,SO, 


[-NaC [Na [Na C[BNadA [BNaCd |[>NaG1 


CI; > HCI > CaCl, > ZnCl, > MgCI; > BaCl; 


(Học sinh tự viết các phương trình hoá học) 
205. Nêu cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp : 

a) Clạ có lẫn Nạ và Hạ. 

b) Cla có lẫn CO;. 


Hướng dẫn giải 
a) Cho dư khí H; vào hỗn hợp rồi đưa ra ánh sáng, sau một thời gian 


cho hỗn hợp khí qua nước ta được dung dịch HCI. Cho dung dịch HCI tác 
dụng với MnO; ta được khí Cl; 


4HCI+MnO; —'—› MnCl; +Cl; † + 2H„O 
b) Cho khí H; dư vào hỗn hợp rồi lại tiến hành như trên. 


206. Cho 31,84 g hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kỉ liên tiếp) 
vào dung dịch AgNO; dư, thu được 57,34 g kết tủa. 


Tìm công thức hoá học của NaX, NaY. 
Hướng dẫn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
NaX + AgNO¿———› AgX Ý+ NaNO, 


amol a mol a mol 
NaY + AgNO¿ ——›AgY ‡+ NaNO; 
bmol bmol b mol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 

23(a + b) + Xa + Yb = 31,84 q) 

108(a + b)+ Xa + Yb =57,34 (2) 
Giải (1) và (2) ta rút ra : a + b = 0,3 mol ; Xa + Yb = 24,94 g 
Tìm X- 2 :Ê* - 83.13 

0.3 

Vì X‹X<Y >X< 83.13 < Y + X =80 < 80,13 nên X là brom và 
Y = 127 > 83,17 nên Y là iot. Công thức hoá học của hai muối là NaBr và 
Nai. 
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207. Đem hoà tan a g một muối của kim loại hoá trị II và một halogen X vào 
nước, rồi chia thành 2 phần bảng nhau : 


~ Phần 1 : Cho tác dụng với dung dịch AgNO; dư thì thu được 5.74 g kết tủa. 
- Phần 2 : Cho thanh Fe vào, sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng 
thanh sắt tăng thêm 0,16 g. Xác định công thức phân tử muối ban đầu. 
Hướng dẫn giải 

Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị II 
Gọi X là kí hiệu, nguyên tử khối của haÌogen. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

MX, - 2AgNO, —¬2AgX ++ M(NO,), 


x mol 2x mol 
MX,+ Fe ——>FeX;+ M 
xmol x mol xmol x mol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
làn +X)=5,74 


Mx - 56x = 0,16 
Giải ra, ta có : 
M= 0,16X +178 
2.87 
Lập bảng, ta có 
X Fa9) CI(35,5) Br(80) 127) 
M 63,08 64 66,4 69,1 
(loại) (nhận) (loại) Loại) 


Công thức phân tử của muối CuCl;. 

208. Cho bột sắt cháy trong bình đựng khí clo sinh ra muối X, cho 8,125 g 
muối X tác dụng với AgNO; dư thấy tạo ra 21,525 g kết tủa. Xác định 
công thức hoá học muối X. 

Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Fe+nCl¿ —!—› 2FeCl, 
FeCl, + nAgNO; —— nAgCl ‡ + Fe(NOạ), 


(56 + 35,5n) g n mol 
21,525 
8,125 ——= =0. Ì 
k 143.5 0150m0) 
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“Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
(56 + 35.5n) x 0,15 = 8.125n => n = 3. Muối X là FeCl;. 


209. Cho kali pemanganat tác dụng với axit clohiđric đặc thu được một khi 
màu vàng lục. Dẫn khi thu được vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường. 
Viết phương trình hoá học xảy ra. , 

Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2KMnO, +16HCl ——› 2KCI + 2MnCl, + 5Cl; + 8H„O 
Khí màu vàng lục là khí Cl,, dẳn vào dung dịch KOH 
Cl,+2KOH ——› KCI + KCIO - HạO 

210. a) Axit HCI có thể tham gia phản ứng oxi hoá — khử và đóng vai trò chất 

khử, vai trò chất oxi hoá. Hãy nêu ví dụ để minh hoạ. 


b) Có 4 bình không dán nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCI, 
HNO;, KCI và KNOa. Hãy trình bày phương pháp hoá học nhận biết dung 


dịch chứa trong mỗi bình. 
Hướng dẫn giải 
a) Axit HCI là chất khử : 
4HCI + MnO; ——› MnCl; +Cl, † + 2HạO 
16HCI+2KMnO, ——>› 2KCI +2MnCl; + 5Cl; + 8H;O 
Axit HCI là chất oxi hoá : 
Zn + HCl ——> ZnCl, +H, † 


b) Cho giấy quỳ tím vào 4 mẫu thứ chứa 4 dung dịch trên, có 2 dung dịch 
làm đỏ quỳ tím là HCI và HNO, (nhóm l), hai dung dịch không làm đổi 


màu quỳ tím là KCI và KNO, (nhóm II) 
Với nhóm I : Nhận ra dung dịch HCI bằng dung dịch AgNO; do có tạo 
kết tủa màu trắng AgCl, dung dịch còn lại là HNO¿ 

HCl +AgNO; ——> AgCl ‡ + HNO; 


màu trắng 
Với nhóm II : Cũng dùng dung dịch AgNO; để nhận ra dung dịch KCI 


do có tạo kết tủa màu trắng AgCl, dung dịch còn lại là NO; 
KCI + AgNOạ ——> AgCl ‡ + KNO; 
màu trắng 
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211. Cho 1,000 lít Hạ và 0,672 lít Cl„ (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan 


sản phẩm vào 38,540 g nước ta được dung dịch A. Lấy 50g dung dịch A 
trên cho tác dụng với dung dịch AgNOa dư thu được 7,175 g kết tủa. Tính 


hiệu suất của phản ứng giữa Hạ và Cl;. 
Hướng dẫn giải 


7,175 _ Mn: 
hàyc “Tủ g“ 0.05 mol; nạ, = 0.03 mol. 


Hạ + Clạ —— 2HCI 


xmol x mol 2x mol 
HCI+ AgNO; ——> AgCl + HNO¿ 
0,05 mol «_ 0,05 mol 


Khối lượng dung dịch A : (38,540 + 73x) g 

50g dung dịch A có 0,05 mol HCI 

(38,540 + 73x) g dung dịch A có 2x mol HCI 

50 x 2x = (38,540 + 73x) x 0,05 — x = 0,02 mol 
0,02 


Hi ất phản ứng là : 
lệu suất phản ứng 003 


x100% = 66,67% . 


212. Hoà tan hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro bromua vào nước ta thu 
được dung dịch chứa hai axit có nồng độ phần trăm bằng nhau. Hãy tinh 
phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí ban đầu. 


Hướng dẫn giải 


Dung dịch 2 axit có nổng độ phần trăm bằng nhau có nghĩa là khối 
lượng 2 axit bằng nhau. Ta giả sử khối lượng 2 axit là m g 
ni = Ea =0.0274 m ; nụp, = ñ =0,01235m 
Phần trăm theo thể tích cũng là phần trăm theo số mol nên ta có : 
0,0274m x100% 
0,0274m + 0,01235m 
0,01235m x 100% 


%Vng, =“—— sac -aas.— “31,07%. 
!%*°ˆ 0.01235m +0.0274m 


%Vncị = =68,93% 
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Chủ đề 2 


Tính chất hoá học của cacbon và hợp chất 


213. Hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển hoá sau : 


B—›C ——›D 


CO; ——› CaCO; —— A c. 


M——›N 
Hưởng dẫn giải 
Co, - — » CaCO, ——› CaO 


2 nNSạc CatOH), dư 


„A9 ~ Ca(OH), —4—› Ca(HCO,i,—Ằ%€9:_, cạco,L 
CaO 4 

"#> 
(Học sinh tự viết các phương trình phản ứng). 

214. Chỉ có HO và CO; làm thế nào để phân biệt được 5 thứ bột màu trắng 
Sau : NaCI, Na;COạ, Na;SO,, BaCOạ, BaSO,. Viết các phương trinh 
hoá học chứng minh (nếu có). 

Hướng dẫn giải 
Hoà tan 5 thứ bột màu trắng vào nước, ta chia làm 2 nhóm : 
Nhóm I : gồm 2 chất không tan là BaCO; và BaSO, 
Nhóm II : gồm 3 chất tan là NaCl, Na;SO,, Na;CO; 


Sục khí CO¿ vào nhóm I chất nào tan là BaCO¿ và chất không tan là 
BaSO, 


CaCl, —-“È”L_, CaSO, 


BaCO, +CO, + HO —+ Ba(HCO,), 
Lấy dung dịch Ba(HCO;); cho vào nhóm II, chất không tạo kết túa là 
NaCl, hai chất còn lại tạo kết tủa : 

Na;CO, + Ba(HCO;); ——> BaCO; Ỷ + 2NaHCO; 

Na,SO, + Ba(HCO,), ——> BaSO, ‡ + 2NaHCO; 
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Ta lại cho thêm nước và sục khí CO; vào hai lọ này, lọ nào có kết tủa 
tan đó là BaCO; tương ứng với chất ban đầu là Na,CO¿, lọ còn lại kết 
tủa không tan đó là BaSO, tương ứng với chất ban đầu là Na;SO,. 

215. Hoà tan 5,52 g K¿COa vào 100 ml nước rồi cho từ từ vào dung dịch trên 
15 g HCI 12,16% khuấy mạnh, tiếp tục cho thêm dung dịch Ca(OH); 0,02M 


vào dung dịch trên. Hãy cho biết những chất gì được tạo thành và lượng chất 
bằng bao nhiêu ? Chất nào trong những chất đó còn lại trong dung dịch ? 


Hưởng dẫn giải 
5,52 15 x12,16 
PK/cÓ, “ủag ~0,04 mol ; nhẹ = 1005105 ~= 0.05 mol 


Khi cho từ từ từng giọt HCI : 
KạCO,+ HƠI —>KHCO,+ KCI 
0,04 mol 0,04 mol 0,04 mol 0,04 mol 
ngẹc¡dư : 0,05 - 0,04 =0,01 mol 
Khi khuấy mạnh : 
KHCO,+ HƠI —› KCI +CO,†+H,O 
0,01 mol 0,01 mol 0,01 mol 
ngwco, dư : 0,04 - 0,01 =0,03 mol. 
Khi cho Ca(OH); vào dung dịch 
2KHCO;+Ca(OH),——» CaCO; \+ K;CO; +2H„O 
0,03 mol 0,015 mol 0,015 mol 
KCI +Ca(OH); ——› không phản ứng 
Chất còn lại trong dung dịch : KCI (0.05 mol) và K;CO; (0,015 mol). 


216. Cho 8,4 lít khí CO; (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 300 ml dung dịch 
NaOH 2M thu được dung dịch X. 
a) Tính khối lượng muối trong dung dịch X. 
b) Lấy dung dịch X cho tác dụng với một lượng dư BaCl;. Tính khối lượng 
kết tủa tạo thành. 


Hướng dẫn giải 


a) Cách 1 : ngọ, = 22T =0.8T8mol ; ngụọu = 0,8% 8.=0,6 mol 


Vì ncọ, <ngạow <2nco, do đó thu được hỗn hợp 2 muối : 
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CO, + 2NaOH —— Na;CO; +H;O 
0,3 mol 0,6 mol 0,3 mol 
"co, dư :0,375 - 0,3 = 0,07B mol 
CO, + Na;CO, + HạO ——> 2NaHCO; 
0,075 mol 0,075 mol 0,15 mol 
nga,co,còn = 0,3 0,075 = 0,225 mol 
Tổng khối lượng 2 muối : (0,225 x 106) + (0,15 x 84) = 36,45g 


Cách 2 : Có thể giải theo cách lập hệ phương trình 2 ẩn số : 


CO; +2NaOH———>Na;CO0; + HạO 


(mol): x 2x x 
CO; + NaOH——>NaHCO; 

(mol): y y y 

Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
x+y =0,0875 
nà +y=0,6 


Giải ra, ta có x = 0,225 mol ; y = 0,15 mol 
Sau đó tính tổng khối lượng muối như cách 1 
Cách 3 : Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO, + NaOH ——› NaHCO; 
(mol): 0,375 0,375 0,375 
ngaon còn dư : 0,6 - 0,375 = 0,225 mol 
NaOH + NaHCOạ ——› Na;CO; +H;ạO 
(mol): 0,225 0,225 0,225 
nạnco, còn = 0,375 - 0,225 = 0,15 mol 


Sau đó giải như cách 1 


Trong các cách giải trên chỉ có cách 1 là đúng với trình tự của các phản 


ứng hoá học xây ra trong dung dịch. 
b) Học sinh tự giải. 


217. Dùng V lít khí CO khử hoàn toàn 4 g một oxit kim loại, phản ứng kết thúc 
thu được kim loại và hỗn hợp khí X. Tỉ khối của X so với Hạ là 19. Cho X hấp 


thụ hoàn toàn vào 2,5 lít dung dịch Ca(OH); 0,025M thu được 5 g kết tủa. 
Xác định công thức phân tử của oxit kim loại và tính giá trị của V. 


Hướng dẫn giải 
Đặt công thức oxit kim loại là A;O, 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
A;O, +xCO ——— 2A +xCO;¿ q) 
CO, +Ca(OH); — CaCO¿‡+HạO — (2) 
Có thể có : CaCO; + CO, + HạO———›Ca(HCO,), (3) 
neaop›, = 2.5 ~ 0,026 = 0,065 mol 
5 


neạco, = 100ˆ 0.05 mol 


Phải xét 2 trường hợp xảy ra 
— Trường hợp 1 : Ca(OH); dư, nên phản ứng (3) không xảy ra 
neo, = Pe¿co; = 0.05 mol —› theo (1) nẠ,o, =0.05/x 
Ta có phương trình : (2M, + 16x)0.05/x =4 
Giải ra ta được : = = 32. Phương trình chỉ thoả màn với nghiệm x = 2 
— Mạ =64(Cu). Công thức phán tử oxit kim loại là CuO. 
Đặt nẹọ dư trong hỗn hợp khí X là a, ta có : 
28a + 44 x 0,05 
(a +0,05)x 2 
co ban đầu = (0,03 + 0,05) x 22,4 = 1,792 lít, 
~ Trường hợp 2 : nco, dư = phản ứng (3) có xảy ra : 


=19 —›a = 0,03 mol. 


Từ (2) neo, =ncaco, = "cao, = 0.0626 mol 


CO, + Ca(OH), —> CaCO; 
(mol): 0,0625«-0,0625 => 0/0625 
CaCO, - + CO,+H,O —— Ca(HCO;); 


(mol): 0,0625 - 0,05 0,0125 


0.0125 
Ðnco, = 0.0625 + 0,012 = 0,076 mol 


A¿O,+xCO —*— 2A + xCO; 
1 mol x mol 


> mọi 0,075 mol 
Ta có phương trình : (2Mạ + 16x)x0.075/x=4 MA _ sọ¿s 
x 


Mạ - xx. Nghiệm phù hợp là x = 38 > Mạ =56 (Fe) 
Công thức phân tử của oxit kim loại là Fe;O;. 
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218. a) Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO; (đktc) vào 500 mi dung dịch 
NaOH 0,1M và Ba(OH); 0,2M, sinh ra m g kết tủa. Tính giá trị của m. 
b) Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) đi qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn 
gồm CuO, FezOa (ở nhiệt độ cao). Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH); thì 
tạo 4 g kết tủa. Tính giá trị của V. 
Hưởng dẫn giải 
4) ngụ, - ma =0.2mol; ngyọy =0,5x0,1= 0.05 mol; 
goi, E 0.5 x 0.2 = 0.1 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO, + Ba(OH), ——› BaCO; ¿+ HạO 
0,1 mol © 0,1 mol — 0,1 mol 
CO, -  NaOH— ›NaHCO, 
0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol 
ncọ, dư = 0,2 ~0,1~0,05 = 0.06 mol 
CO, + BaCO; +HyO——›Ba(HCO;); 
0,05 mol 0,05 mol 
nụ„cọ,còn dư = 0,1 - 0.05 = 0,06 mol 
mụx „¿ = 0.05 x 197 = 9,85 g. 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO + CuO —t—› Cu+CO,† 


a mol a mol 
3CO +Fe;O, ——: 2Fe+2CO; † 
b mol b mol 
nco = nco, 
CO; + Ca(OH)¿ ——› CaCO; ‡ + H;O 
4 
0,04 mol —- sả" 0.04 mol 


V=0,04 x 22,4 = 0,896 lít. 
219. Nhiệt phân 50 g hỗn hợp gồm Na¿COạ và NaHCO¿ cho đến khi khối 
lượng không thay đổi, được 34,5 g chất rắn. Xác định khối lượng mỗi chất 


trong hỗn hợp. 
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Hướng dẫn giải 
Khi nhiệt phân chỉ NaHCO; bị phân huỷ 
2NaHCO; —'—› Na,CO,:CO,? - H,O? q) 
2x84g 44g l8g 
Theo (1) : 2 x 84 g NaHCO; phân huỷ khối lượng giảm 44g + 18g = 62g 
xẽ S———— -ð0-84j5= 155 g 
ve 2x84x15,5 An 
62 
mụawco, =426 ; mx¿,cọ, =Ö8. 


42g 


220. Nhiệt phân hoàn toàn 15 g một muối cacbonat kim loại M hoá trị II 
được chất rắn X và khi Y. Dẫn toàn bộ khi Y vào 150 ml dung dịch 
Ba(OH); 0,75M thu dược 14,775 g kết tủa. Hãy tìm công thức hoá học 


muối cacbonat. 
Hướng dẫn giải 
Vì khí Y (CO;) tác dụng với Ba(OH); có thể tạo 2 muối là : 
BaCO; hoặc Ba(HCO;); nên ta có 2 trường hợp : 
Gọi M cũng là nguyên tử khối của kim loại 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


MCO; —'—› MO+CO, @) 
0,075 mol 0,075 mol 
CO, + Ba(OH), — BaCO,i+HgO (2) 
0,075 mol 0,075 mol «© _ = 0,075 mol 
pa(0H)„ = kg =0,1125 mol 
Mặco, “gu =200 -› M = 200 - 60 = 140 


"Không có kim loại nào có nguyên tử khối là 140 đvC, loại trường hợp 
này. 
“Trường hợp 2 : 
MCO; —!—› MO + CO, 
CO; + Ba(OH);ạ ——› BaCO; 4+ H;O 
(mol): 0,1125 0,1125 0,1125 
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BaCO; + CO, + HạO ——› Ba(HCO;), 
(mol): 0,1125-0,075 0,0375 
LG nô àcLÀ) 
0,0375 mol 
3 neo, = 0.1125 + 0.0375 = 0.15 mol 
Mueo, = ca =100; M = 100 - 60 = 40 (Ca) 
Công thức hoá học của muối là CaCO;. 


Chủ để 3 


Tính chất hoá học của silic và hợp chất 


221. Khi nung một hỗn hợp cát trắng và than cốc trong lò điện đến 3500°C 
thì thu được một hợp chất chứa 70% Si và khoảng 30% C. 
Viết phương trình hoá học của phản ứng đó, biết rằng một trong các sản 
phẩm của phản ứng là : cacbon monooxit. 
Hướng dẫn giải 
Theo để bài hợp chất của Si và C có tỉ lệ : 
2n! :8,5:9,5=1:1 
28 12 
Công thức của hợp chất tạo thành sau phản ứng là SiC 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
SiO;, +8C —!—› SiC + 2CO. 
222. Xác định thể tích hiđro (đktc) thoát ra khi cho lượng dư natri hiđroxit tác 
dụng với một hỗn hợp thu được bằng cách nấu chảy 6 g magie với 4,5 g 
silic đioxit. Giả sử phản ứng được tiến hành với hiệu suất 100%. 


Hướng dẫn giải 
6 4,5 
uy ST =0,2ð mol ; ngịo, = tin 0,075 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2Mg + SiO, —> Si + 2MgO 
(mol): 0,15 0,075 0,075 
2NaOH + $¡ + HạO —— Na;SiO; +2H; 
0,075 mol 0,15 mol 
Vụ, = 0,15 x 22,4 = 3,36 lít. 
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223. Một loại thuỷ tỉnh chứa 13.0% natri oxit, 11.7% canxi oxit và 75,3% silic 
đioxit về khối lượng. Xác định thành phần của thuỷ tinh được biểu diễn 
dưới dạng các oxit 

Hướng dẫn giải 
Công thức của thuy tỉnh có dạng : 
xNa;O. yCaO .zS¡iO„ 
xi :z-13./0, 117 T5.3 _1;1:6 
Ỳ'“” 88.0 56.0 60.0 
Thành phắn của thuỷ tỉnh được biểu diễn dưới dạng oxit là : 
Na,O.. CaO. 6S¡O, 

224. Các hợp chất canxi silicat là hợp phần chính của xi măng. Chúng có 
thành phần như sau : CaO - 73,7%, SiO¿ - 26,3% và CaO - 65,1%, 
SiO; - 34,9%. Hỏi trong mỗi hợp chất canxi silicat trên có bao nhiều CaO 


kết hợp với 1 mol SiO;. 
Hướng dẫn giải 
Gọi x và y là số mol tương ứng của oxit CaO và SiO, 
_ 737.263 


~ Ta có: x:y=-—:“ “=3: 
bà 2317T7/~T Tiện 


Thành phần của hợp chất silicat là 3CaO.SiO¿ 


Thành phần của hợp chất silieat là 2CaO.SiO,. 
225. Phản ứng hoá học không xảy ra ở những cặp chất nào sau đây ? 


a) C và CO b) CO; và NaOH 
c) KạCOa và SiO; d) HạCO¿ và NazSiO¿ 
e) CO và CaO g9) CO¿ và Mg 
h) SiO¿ và HCI ¡) Si và NaOH. 
Hưởng dẫn giải 


Không có phản ứng hoá học xảy ra ở các trường hợp sau : a), e), h). Còn 
các trường hợp khác đều xảy ra phản ứng hoá học : 
b) CO, + NaOH——>NaHCO,, CO; + 2NaOH——»Na,CO; + H,O 


e) KạCO; + SiO, ——»K,SiO, + CO, ? 
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d) H,CO¿ + Na;¿SiO; ——» Na;CO; + H,SiO, ở 
ø) CO,~+2Mg ——› 2MgO +C 
¡) Sỉ +8NaOH + HạO ——» Na,SiO; +2H, † 
226. Cho các chất sau : CO;, NazCO¿, C, NaOH, Na;SiO;, H„SiO¿. Hãy 
lập thành một dãy chuyển hoá giữa các chất và viết phương trình hoá học. 


Hưởng dẫn giải 
Dãy chuyển hoá giữa các chất : 
c co, -Na,O Na,CO, -BatOHD, NaOH CUÊN 


Na,SiO; —'“"f—, H,SiO, 


(Học sinh tự viết các phương trình hoá học) 


Chủ để 4 


Sơ lược vẻ bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 


227. Oxit cao nhất của một nguyên tố là ROa trong hợp chất của nó với hidro 
có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó. 
Hưởng dẫn giải 
Oxit của một nguyên tố là RO„. Theo bảng tuần hoàn suy ra công thức 
hợp chất khí với hiđro của nó là RH;ạ, trong phân tử RH;, có 5,882 H 
về khối lượng nên R có : 100% - 5.88% = 94,12% vẻ khối lượng. 
Trong phân tử RH, có : 5.88% H có khối lượng là 2 đvC 
94,12% R có khối lượng là x đvC 
Giải ra, ta có x > 32. Nguyên tử khối của R = 32, R là S 
Công thức phân tử là SO; và H,S. 
228. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RHạ. Oxit cao nhất của nó 
chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tử khối của nguyên tố đó. 
Hưởng dẫn giải 
Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là RH,, theo bảng tuần 
hoàn suy ra công thức cao nhất của R là RO;, trong phân tử RO; có 
53,3% oxi về khối lượng nên R có 100% - 53,3% = 46.7% về khối lượng. 
Trong phân tử RO; có : 53,3% O có khối lượng 32 dvC 
46,7% R có khối lượng y đvC 
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Giải ra, ta có y = 28. Nguyên tử khối của R = 28. Vậy R là Sỉ. 
Công thức phân tử là S¡iH, và SiO;. 

229. Hai nguyên tố A và B kế tiếp nhau trong cùng một chu kì. Chúng có 

tổng điện tích hạt nhân là 31. Xác định số hiệu nguyên tử của A và B. 
Hướng dẫn giải 

Nguyên tố A, B kế tiếp nhau trong cùng một chu kì. Chúng có tổng số đơn vị 
điện tích hạt nhân là 31, vậy chứng hơn kém nhau 1 đơn vị điện tích hạt nhân 
Cho ZA <2pg : ZA+1=Zp 

ZA+ZA +1=31 — ZA =l5; 2g =16. 
Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân, nên số 
hiệu nguyên tử của A là 15, của B là 16. 

230. Hai nguyên tử X, Y có hiệu số điện tích hạt nhân là 16. Phân tử Z gồm 5 
nguyên tử của 2 nguyên tố X và Y có 72 proton. Xác định công thức phân 
tử của Z. 

Hướng dẫn giải 
Phân tử Z gồm 5 nguyên tử của X và Y. Vậy X và Y chỉ có thể nhận các 
hoá trị II hoặc III và công thức của Z có thể là X;Y; hoặc X;Y; 
Gọi số proton của X và Y là 2y và Zy 

Zy~Zy=16 _ Zy=8 (O) 

92x +32 =12 2 =94 (Cr) 

2x -2Zy =16 ^Y =4,8 

382 +2 =12 "” Ø =20 
Vậy công thức phân tử của hợp chất Z là Cr;O;. 

231. Cho hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau và cùng nhóm trong 
bảng tuần hoàn. tổng điện tích của hai nguyên tố là 32. Biết nguyên tử 
khối của mỗi nguyên tố đều gấp 2 trị số điện tích hạt nhân mỗi nguyên tố. 

Hướng dẫn giải 
Gọi Zx và Zy là điện tích hạt nhân của hai nguyên tố X và Y 


Gọi Z là điện tích hạt nhân trung bình của hai nguyên tố X và Y 


Z=32 ~16 
2 


Trường hợp 1 : | 


Trường hợp 2 : Ị ì Loại nghiệm này 


Zx và Zy phải cách nhau 8 đơn vị, giả sử Zy„ <Zy vậy Zxy ở chu kì 3, 
Zy ở chu kì 4. 
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Zy-Zx=8 7y =20 

2y +Zx =39 7x =19 
Trong bảng tuần hoàn Zy = 20 là Ca có nguyên tử khối là 40, Z„ = 12 là 
Mg có nguyên tử khối là 24. 

232. Cho 8,8 g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì kế tiếp và thuộc 
nhóm lII tác dụng với dung dịch HCI dư thì thu được 6,72 lít khí Hạ (đktc). 
Dựa vào bảng tuần hoàn cho biết tên hai kim loại đó. 


Tae: 


Hướng dẫn giải 
Kí hiệu hai kim loại là M, có nguyên tử khối trung bình là M 
= Š/2 _ 0,3 mol 
nụ, _Y =Ú,ömo. 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2M + 6HCI ——› 2MCI; +3H; † 


2x03 mì — « 0,3 mol 


Theo để bài : 2x0.8xM =8,8 - M=44 


Hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp, một kim loại có nguyên tử khối 
nhỏ hơn 44 và một kim loại có nguyên tử khối lớn hơn 44. 
Dựa vào bảng tuần hoàn hai kim loại đó là Al và Ga. 

233. Khi cho 3,1 g hỗn hợp hai kim loại kiểm X, Y tác dụng với 47 g nước 
thấy có x lít khí thoát ra (đktc). Dung dịch thu được có tổng nồng độ phần 
trăm chất tan là 9,6%. 


a) Tính x. 
b) Nếu X, Y là hai kim loại kiếm thuộc hai chu kì kế tiếp, hãy tính phần 
trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 


Hướng dẫn giải 
a) Đặt công thức chung của hai kim loại là M 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M+H,O——>MOH+ 2H, @) 
Gọi khối lượng H; thoát ra là a g 
Theo (1) ta thấy nọ; trong MOH =2n¡,, = 2? =amol 


Vậy tổng khối lượng bazơ trong dung dịch là : muow = 3,1+ a x 17 
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Khối lượng dung dịch sau phản ứng : 
mụy =3.1+47~-a hay mạ; =(50.1 - a)g. 


Theo để bài : C% = Từng x 100% = 9,6% 
Giải phương trình (1) ta được a = 0.1 øg 


Vụ, =. x84 =112lít 


b) Theo (1) ta có : nại = ng, =2z SẺ =0.1mgl 


VM=^- . =81 vì X, Y là hai kim loại kiểm thuộc 2 chu kì liên tiếp, 
n L 
vậy X, Y là Na và K. 
Gọi số mơi X, Y lẳn lượt là a, b mol. 
fa +b= 0,1 mol 
Ta có hệ phương trình : =b=0,05 mol 
a có hệ phương trìn Í5ãa - a9b =1 — a m 
%mN, = Ï— x 100% =37,1% 
%mạ = 62.9%. 

234. Một hỗn hợp X gồm 2 muối clorua của 2 kim loại kiểm A và B với 
nguyên tử khối của A < B và A. B ở 2 chu kì liên tiếp nhau. Cho 19.15 g 
hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 300 g dung dịch AgNOa, sau phản ứng 
thu được 43,05 g kết tủa và dung dịch D. 

a) Tinh nồng độ phần trăm của dung dịch AgNOa. 
b) Cô cạn dung dịch D người ta thu được bao nhiêu gam muối khan. 


c) Xác định 2 muối clorua và khối lượng mỗi muối. 
Hướng dẫn giải 
a) Kí hiệu chung của hai kim loại là X 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
XCI + AgNO; —— AgCll+ XNO, 
a mol © a mol > amol  amol 


43.05 _ 0.3mol 


^ "143,5 


M của hai muối = Tra 


=68,8 
3 


M của A và B : 63,8 ~ 35,5 = 38,3 — A < 38,3 < B 
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A, Bở 2 chu kì liên tiếp nên A là Na. B là K. 
nagxo, =0.3 ¬> mạo, =170x0.3=51g 


° 51 3 
C®eayxo,, = ng ~ 100% = 17. 


b) Khối lượng muối khan : 
19,15 + 51 - 43,05 = 27,1g 

€) ny„eị trong hỗn hợp : a mol 
ngẹị trong hỗn hợp : b mol 

Theo để bài, ta có : a~ b=0.3 mol Ặ„a0.2 mol 

Í58.5a + 74.5b = 19.15 `” b = 0,1 moi 
myụạc 117g 
mgụị¡ =7.45g. 

235. Có 3 kim loại N, M, R thuộc củng một phân nhóm trong bảng tuần hoản. 
Người ta làm thí nghiệm với 3 kim loại trên như sau : Lấy mỗi kim loại 
53,20 g cho vào bình chứa 49,03 g dung dịch HCI 29,78%. Cho bốc hơi 
cẩn thận dung dịch tạo thành trong điếu kiện không cỏ không khi, thu 
được bã rắn. Kết quả là : 

a) Thí nghiệm với kim loại N, bã rắn 1 chất, khối lượng 67.40 g 

b) Thí nghiệm với kim loại M, bả rắn là hỗn hợp 2 chất. khối lượng 99.92 g 
c) Thí nghiệm với kim loại R, bã rắn là hỗn hợp 3 chất, khối lượng 99,92 g. 
Xác định kim loại N, M, R. 


Hướng dẫn giải 


a) Trong thí nghiệm của kim loại N, bà rắn chỉ có một chất có nghĩa là N 
phản ứng hết, HCI dư, kí hiệu N cũng là nguyên tử khối của kim loại N 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


N + nHCl — NCI, + si 
Ng (N +35.5n) g 
53,20 g 67.40 g 


67,40 xN = 53,20 x(N + 35,5n) + N = 133n 
Dựa vào bảng tuần hoàn n = 1 -> N = 133, N là kim loại Cs có nghĩa là 
M, R đều là kim loại kiếm vì chúng cùng phân nhóm. 
b) Trong thí nghiệm của kim loại M, bà rấn có hai chất nghĩa là có 2 
phản ứng : nụy¿c¡ =0.4 mol, M cùng là nguyên tứ khối của kim loại 
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M + HƠI—— MCI + 2H: 


(mol): 04 «© 04 => 0,4 0,2 
M + HO —» MOH + 2H: 
53,2 53,2 153,2 
le . -Ì|—-04 
(mol) : [ M 04) ( M 04) { M ) 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
Tạp + Mục + No E Pụ¿ rán + tụ, 


53,2 + (0,4 x 36,5) + 1a S82 -04}= 99,92+0,4 + TH rx -04) 
58,2 ` 
= (Š2-64)=Leia 


Giải ra, ta có M = 23 (Na). 


e) Trong thí nghiệm của kim loại R, bã rắn có 3 chất, như vậy R còn dư 


kí hiệu R cũng là nguyên tử khối của kim loại 
R + HCI— »RCl + 2H› 


(mol): 0,4 0,4 0,4 0,2 
Gọi x là số mol kim loại R còn dư 
R + HO — ROH + }H, 


53,2 53,2 53,2 1(53,2 
;| ®2“~—0,4—x || ®2“—0,4- —.“_04-x| =| **“-0.4- 
(mol) | R 0,4 || R 0.4 *]( 0, *] 3| R 0.4 xÌ 


Lập luận tương tự như trên, ta có : 
(S5 -04-x)~Leig — xin ~8/813 


Vìix>0>R< 23 — R là L¡. 


Bài tập tự giải 


236. Một trong những quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic ? 


A. Đốt cháy khí đốt tự nhiên B. Sản xuất vôi sống 

C. Đốt cháy than D. Quang hợp của cây xanh. 
237. Dung dịch không thể chứa trong bình thuỷ tinh là : 

A. HNO¿ B. HaSO¿ C. HCI D. HF. 
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238. Cho sơ đổ phản ứng : NaCl — X ~ NaHCOa — Y — NaNOa 
X và Y có thể là : 


A. NaOH và NaCIO B. Na¿CO¿ và NaCIO 
C. NaOH và Na,COa D. NaCIOạ và NazSOa. 
239. Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau : 
X—*—›X,+CO; Xị +HạO — X; 
Xa+Y >X+Y¡+HạO ; X¿+2Y ©X+ Y¿ +2H„O 
Hai muối X, Y tương ứng là : 
A. CaCOa,NaHSO„ B. BaCOa,Na;CO; 
C. CaCOa¿ và NaHCOa D. MgCOa và NaHCOa. 
240. Chất góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit là : 
A. Lưu huỳnh đioxit B. Cacbon đioxit 
C. Ozon D. Nitơ oxit. 
241. Trong phòng thí nghiệm để hấp thụ khí clo dư người ta dẫn nó qua : 
A. Nước B. Dung dịch NaOH 
C€. Dung dịch H;SO„ đặc D. Dung dịch NaCl. 


242. Trên đĩa cân A đặt một cốc 1 đựng dung dịch K;COa, cốc 2 đựng dung 
dịch HCI. Đặt lên đĩa cân B các quả cân sao cho cân thăng bằng. Đổ dung 
dịch cốc 1 sang cốc 2. 

Hai đĩa cân ở trạng thái : 

A. Vẫn thăng bằng 

B. Lệch về phía đĩa cân B 

€. Lệch về phía đĩa cân A 

D. Lúc đầu lệch về một bên, sau dần trở lại thăng bằng. 

243. Câu đúng trong các câu sau là : 

A. Sành là vật liệu cứng, gõ không kêu, có màu nâu hoặc xám 

8. Sứ là vật liệu cứng, xốp không màu, gỗ kêu 

€. Xi măng là vật liệu không kết dính 

D. Thuỷ tinh, sành, sứ, xi măng đều có chứa một số muối silicat trong 
thành phần của chúng. 
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244. Tính oxi hoá của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng 
sau ? Ề 
A. C+O; +CO; B. 4C + 4AI >AlC2 
C.C + 2CuO -¬› 2Cu +CO¿ D. C-HạO -+ CO ~H;. 
245. Có bốn chất khí gồm oxi, hiđro, clo và khí cacbonic đựng trong 4 lọ riêng 
biệt bị mất nhãn. Để nhận hết các khí trên ta tiến hành theo các trình tự : 
A. Dùng nước vỏi trong dư, dùng tàn đóm đỏ 
8. Dùng tàn đóm đỏ, dùng quỳ tím ẩm 
C. Dùng nước vôi trong dư, dùng quỷ tím ẩm 
D. Dùng quỳ tim ẩm, dùng nước vôi trong. 
246. Câu đúng trong các câu sau là : 
A. Các dạng thủ hình của cacbon là kim cương, than chỉ vả than gỗ 
B. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chỉ và than hoạt tỉnh 


C. Các dạng thủ hinh của cacbon là kim cương, than chỉ và cacbon vỏ 
định hình 


D. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chỉ và than đá. 

247. Có 3 khí gồm clo, hiđro clorua và oxi đựng trong 3 lọ riêng biệt bị mất 
nhãn. Để nhận biết các khi trên ta dùng thuốc thử là : 
A. Dung dịch NaOH B. Dung dịch phenolphtalein 
€. Dung dịch AgNOa D. Giấy quỳ tim ẩm. 

248. Có bốn dung dich gồm : NaCI, CaCl;.AICI- CuCl, đựng riêng biết trong 
bốn lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các dung dịch trên ta dùng thuốc thử là : 


A. Dung dịch NazCO; B. Dung dịch H;SO„ 
C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch AgNOa. 
249. Các dạng đơn chất khác nhau của cùng một nguyên tố được gọi là dạng : 
A. Đồng vị B. Thủ hình 
C. Đồng khối D. Hợp kim. 


250. Có 3 dung dịch gồm : K¿CO¿.K;SO„. Ba(HCOa)„ đựng riêng biệt trong 
3 lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các dung dịch trên, ta dùng thuốc thử là : 
A. Dung dịch HCI B. Dung dịch HạSO„ 

C€. Dung dịch HNO2 D. Dung dịch AgNOa. 
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251. Có S5 dung dịch gồm : NH,CI, FeCla. FeCl;, AICla và MgCl; đựng trong 


5 lọ riêng biệt bị mất nhãn. Để nhận biết các dung dịch trên, ta dùng thu 7^ 
thử là : 


A. Dung dịch AgNO2 B. Dung dịch NaOH 
C. Dung dịch Na;CO; D. Dung dịch (NH,)2COa. 


252. Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu 
oxit axit đó là : 


A. Cacbon đioxit 8. Lưu huỳnh đioxit 
€. Silic đioxit D. Đinitơ pentaoxit. 

253. Các nguyên tố ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là : 
A.3 B.5 c.6 D:7. 


254. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, số chu kì nhỏ và số chu kì 
lớn là : 
A.3và3 B.3và4 C.4 và 4 D.4và3. 

255. Câu không đúng trong các câu sau là : 
A. Bảng tuần hoàn các nguyên tố, các chu kì và các nhóm 
B. Chu ki là dãy các nguyên tố mà những nguyên tử của chúng có cùng 
số lớp electron. 
C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số nhóm các 
nguyên tố. 
D. Bảng tuần hoàn gồm 8 nhóm. 

256. Sự biến thiền tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp 
lại tương tự như chu kì trước là do : 
A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì 
trước. R 
8. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì 
trước. 


€. Sự lặp lại cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên 
tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu). 


D. Sự lặp lại tính chất hoá học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu 
kì trước. 

257. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố : 
A. Tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 


129 
9.3508T HHCL&NC9-A 


B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân 
€. Tăng theo chiều tăng dần của tính phi kim 
D. Giảm theo chiều tăng dần của tính kim loại. 
258. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ? 
A. Hoá trị cao nhất với oxi B. Nguyên tử khối 
€. Số electron trong nguyên tử D. Số lớp electron. 
259. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố halogen được sắp xếp theo thứ 
tự giảm dần từ trái sang phải như sau : 
A. I, Br, CÍ, F 8. F, CI, Br, Ì 
€. I, Br, F, CI D. Br, I, CỊ, F. 


280. Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần 
hoàn thì : 


A. Phi kim mạnh nhất là iot B. Kim loại mạnh nhất là liti 
C. Phi kim mạnh nhất là flo D. Kim loại yếu nhất là xesi. 
261. Câu không đúng là : 


A. Trong chu kì các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân 
tăng dần 


B. Trong chu kì các nguyên tố được sắp xếp theo chiều số hiệu nguyên tử 
tăng dần 

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số lớp electron 
bằng nhau 


D. Chu kì nào cũng bắt đầu là một kim loại kiểm, cuối cùng là một khí 
hiếm. 


262. Viết các phương trình hoá lẻ bi sơ đồ chuyển hoá sau : 

a) Ca©Oa _—” A—'8 ›C—'? „E—-“ ›CaCOa 
P—'XŠ`,a—Y ,R—*?—.CaCO¿ 
b) CO; — CaCO¿ —› Ca(HCO;)¿ CO; — C ¬ CO — CO„ 

263. Cho 0,9532 g muối clorua kim loại M tác dụng với dung dịch AgNOa thu 
được 2,7265g kết tủa (hiệu suất 98%). Xác định kim loại M. Biết hoá trị 
của kim loại tối đa là III. 

264. Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 g A tác 
dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 g kết tủa bạc 
halogenua. Hãy xác định công thức phân tử của A. 
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265. Thêm 78 ml dung dịch AgNO¿10% (D = 1,09 g/ml) vào một dung dịch _ 
có chứa 3,88 g hỗn hợp kali bromua và natri iotua. Lọc bỏ kết tủa, nước 
lọc phản ứng vừa đủ với 13,3 mi dung dịch HCI nồng độ 1,5M. Hãy xác 
định phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp muối ban đầu và tính 
thể tích hiđro clorua (đktc) cần dùng để tạo ra lượng axit đã dùng. 

266. Cho 4,55 g hỗn hợp X gồm Na;COạ và NaHCOạ vào dung dịch 
H„SO„ 50% thì thu được 1,008 lít khí (đktc). Hãy tính phần trăm khối lượng 
của mỗi muối trong hỗn hợp và khối lượng axit HạSO„ cẩn dùng. 


267. Khi nung hỗn hợp gồm CaCOạ và MgCO; thì khối lượng chất rắn thu 
được sau phản úng chỉ bằng 1⁄2 khối lượng hỗn hợp ban đầu. Hãy xác định 
tỉ lệ số mol các chất trong hỗn hợp ban đầu. 

268. Cho 50 g CaCOa tác dụng với dung dịch HCI vừa đủ thu được khí CO;, 
dẫn khí này vào 150 g dung dịch NaOH 20%. Hãy tính khối lượng mỗi 
muối natri điều chế được. 

269. Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và Hạ phản ứng với lượng dư hỗn 
hợp rắn gồm CuO và FezO„ nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn hỗn hợp rắn giảm 0,32 g. Hãy tính giá trị của V. 

270. Xác định thành phần phần trăm (về thể tỉch) của hỗn hợp khí gồm có 
Nạ, CO và CO; biết rằng khi cho 10,0 lít (đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một 
lượng dư nước vôi trong rồi qua đồng II oxit dư đốt nóng, thì thu được 
10,0 g kết tủa và 6,4 g đồng. Nếu cũng lấy 10,0 lít (đktc) hỗn hợp khí đó 
cho đi qua ống đựng đồng (II) oxit dư đốt nóng rồi cho qua một lượng dư 
nước vôi trong thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. 

271. Cho 8,3 g hỗn hợp AI, Fe tác dụng hết với dung dịch HCI. Sau phản ứng 
khối lượng dung dịch HCI tăng thêm 7,8g. Hãy tính khối lượng muối có 
trong dung dịch 

272. Hoà tan a g hỗn hợp gồm NazCO và KHCO vào nước được 400 mi 
dung dịch A. Cho tử tử vào dung dịch trên 100 mi dung dịch HCI 1,5M, thu 
được dung dịch B và thoát ra 1,008 lít khí (đktc) Cho dung dịch B phản 
ứng với một lượng Ba(OH)¿ dư thu được 29,55g kết tủa. Hãy tính nồng độ 
mol của các chất trong hỗn hợp. 

273. Hỗn hợp A gồm sắt và oxit sắt có khối lượng 5,92g. Cho khí CO dư đi 
qua hỗn hợp A đun nóng, khí đi ra sau phản ứng cho tác dụng với dung 
dịch Ca(OH); dư được 9 g kết tủa. Hãy tính khối lượng sắt thu được. 
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274. Cho kim loại AI có dư vào 400 ml dung dịch HCI 1M. Dẫn khí bay ra đi 
qua CuO có dư nung nóng thu được 11,52 g Cu. Hãy tính hiệu suất của 
phản ứng. : 

275. Cho bột than dư vào hỗn hợp 2 oxit FeOs và CuO đun nóng để phản 
ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2 g hỗn hợp kim loại và 2,24 lít khí (đkte). 
Tính khối lượng hỗn hợp 2 oxit ban đầu. 

276. Cho a g hỗn hợp BaCO,CaCOa tác dụng hết với V lít dung dịch HCI 
0,4M thấy thoát ra 4,48 lít CO; (đktc). Hãy tính giá trị của a. 


277. Cho 0.53g muối cacbonat của kim loại hoá trị I tác dụng với dung dịch 
HCI cho 112 mi khí CO; (đktc). Xác định công thức phân tử của muối. 

278. Hoà tan một muối cacbonat của kim loại M bằng một lượng dung dịch 
HạSO,9,8%, người ta thu được một dung dịch muối sunfat có nồng độ 
11,54%. Xác định công thức phân tử muối cacbonat. 

279. Một hỗn hợp gồm Cu và Fe có tổng khối lượng là 12 g được cho vào 
400 mi dung dịch HCI 1M. Sau phản ứng thu được 6,4 g chất rắn, dung 
dịch A và V lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn 
hợp đầu. 

280. Nếu chỉ đun nhẹ các dung dịch NaHCOa.(NH„)¿CO¿. Ba(HCO¿);, 
Mg(HCOa);,NH„HCOa. NazSO¿,NaHSO/ thì ta có thể phân biệt được các 
dung dịch trên hay không ? Nếu được hãy giải thích bằng phương trình 
hoá học. 

281. Khi nung nóng một hỗn hợp X gồm NaHCO; và Na;zCOa.10H;O thu 
được 1,12 lít CO; (đktc) và 15,9 g bã rắn. Hãy tính thành phần phần trăm 
các muối trong hỗn hợp X. 

282. Cho 5,94 g hỗn hợp KạCOa và Na;CO; tác dụng với dung dịch H„SO, 
dư thu được 7,74g hỗn hợp các muối khan. Hãy xác định tổng số moI muối 
trong hỗn hợp ban đầu. 

283. Hoà tan một lượng muối M tạo bởi kim loại A hoá trị II và phi kim X hoá 
trị ! vào nước được dung dịch Y, nếu thêm dung dịch AgNO; dư vào dung 
dịch Y thì cho một lượng kết tủa bằng 188% lượng M. Nếu thêm NazCO¿ 
dư vào dung dịch Y thì-cho lượng kết tủa bằng 50% lượng M. Xác định 
công thức hoá học của muối M. 

284. Hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoản và 
có tổng điện tích hạt nhân là 16. Xác định 2 nguyên tố X và Y. 

182 


285. Hỗn hợp X gồm hai kim loại X, Y ở 2 chu kì liên tiếp của nhóm II. Lấy 
0,88 g X cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCI dư thấy tạo ra 672 ml 
Hạ (đktc). Cô cạn dung dịch thu được m g muối khan. 

a) Hãy tính giá trị của m. 
b) Xác định hai kim loại A, B. 

286. Cho 9,1 g hỗn hợp hai muối cacbonat của 2 kim loại kiểm A và B ở 2 
chu kì liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCI vừa đủ, thu được 2,24 lit 
CO; (đktc). Xác định hai kim loại kiểm A và B. 

287. a) Cho 19,05 g hỗn hợp ACI và BCI (A, B là hai kim loại kiểm ở 2 chu kì 
liên tiếp) tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNOa thu được 43,05 g kết tủa. 
Xác định tên hai kim loại kiểm. 

b) Cho 8.9 g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiểm ở 2 chu ki liên 
tiếp tác dụng hết với dung dịch HCI, thu được 2,24 lít khí (đktc). Hãy tính 
khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. 


Hướng dẫn giải và đáp số 


[ 26D | 37D | 238C | 239C | 240A 
| 244B | 245.B | 246C | 247D | 248C 


-Đ4IB | 242B | 248D | 
249.B | 250.B | 251B | 


+—= † _— 
252.C | 253.C | 254.B | 265.C | 256C | 257B | 258.A | 259.A | 

L CC, Ị 
260.C | 261.D | | | | 
262. 


CaO —"⁄2 › Ca(OH, —-HŒ_, cạc,—" 5%, cạcO, 


a) co, —CC 
CO, —'È*2' ,NaHCO, —Ế9H ›NaKCO, —'9U2 ,CaCO, 
Lưu ý: NaHCO; + KOH -> NaKCO; + HO 
NaKCO, + Ca(NO;), — CaCO; 4 +NaNO; + KNO; 
b) 
CO, +Ca(OH), CaCO; SẨCO„+H.O. Ca( HCO; b , CO, +Mg lạ 
—'+ ›CO—'22_›CO,. 


=2,87g 


263. Khối lượng AgCl thu được : — 


b) 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
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MCI, +xAgNO, ——+ xAgCl Ỷ+M(NO;), 
(M+35,5x)g 143.5xg 
0,9532 g 2,81 g 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
2,87M + 101,855x = 136,7842x — M = 12,17x 


Kẻ bảng, ta có : 
x 1 2 3 


M 12,17 24,34 36,51 
(loại) (nhận) (loại) 
Kim loại M là magie (Mg). 
264. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Kí hiệu X là halogen và nguyên tử khối của nó kí hiệu là M 
CaX; + 2AgNO¿ ——>Ca(NO)¿ + 2AgX 
Cách 1 : Theo phương trình hoá học trên : nc„y, = 2nAe =amol 
- [40+2M).a =0.2 
ˆ Ì(108 + M)2a = 0,376 
Công thức hoá học của muối là CaBr,. 
Cách 2 : Theo phương trình cứ 1 mol CaX; tham gia phản ứng tạo 2 mol 
AgX. Khối lượng AgX tăng so với khối lượng CaX; là : 
(2 x 108 + 2M) - (40 + 2M) = 176 


Theo để bài nc„y, tham gia phản ứng = Tớ 
0.2 


Khối lượng mol của CaX, = 40+ 22M = 09001 =200 > M = 80 


Theo để bài = a=0,001 + M = 80 (Br) 


= 0,001 mol 


Vậy X là Br. Công thức phân tử của muối CaBr;. 
_ T8 x 1,09 x 10 


265. Ạ£NO; = TL TN = 0,05 mol, 


ngại =0,0133x1,5 = 0,0199 ~ 0,02 mol 

Phương trình hoá học của phản ứng : 
KBr + AgNO; —— AgBr + KNO; 
xmol xmol xmol 
Nal+AgNO;ạ ——› Agl 1+ NaNO; 
ymoÌl ymol ymol 

HCl +AgNO;ạ ——> AgCl ++HNO; 

0,02mol 0,02mol 0,02 mol 

Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
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x+y +0,02=0,05 


Giải ra, ta có : x = 0,02 mol ; y = 0,01 mol 
002x119 


LG 100% = 61,34% 


%mxạ¡ = 38,66%. 


bề + 150y = 3,88 


#mwp, = 


266. Phương trình hoá học của phản ứng : 
Na;CO; + H;SO, —— Na;SO, +CO; †+ HạO 


xmol —= xmol xmol 
2NaHCO, + H,SO, ——— Na,SO, +2CO, †+ 2H;O 
ymol  y/2mol ymol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
106x +84y =4.55 
1,008 _ 
x+y “3.2 “ 0,046 mai 


Giải ra, ta có : x = 0,035 mol ; y = 0,01 mol 


#%Na,cO; Z — x 100% = 81,64% 


%mwanco, = 18.46% 
mạ sọ, =(x + y/2) x98 =(0,036 + 0,005) x 98 = 3,92 g 


3,92 x100 
Taant,so, = —pp— =17,84g. 


267. Phương trình hoá học của phản ứng : 
CaCO, —!—» CaO + CO, 


xmol xmol 
MgCO, —"—› MgO+ CO, 
ymol ymol 


Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
100x + ÖSY _ gay ¿ 40y - đà. 


2 
Vậy tỉ lệ số mol của CaCO; và MgCO; là 1 : 3. 
50 150 x 20 
268. ne„cọ, = 100 =0,5mol; ngon = _n0 220 0,75 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
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CaCO;+2HCI ——> CaCl, + CO, † + H„O 


0.5mol 0.5mol 
Cách 1: CO; + NaOH ——›NaHCO; 
0,5mol 0,5mol 0,5mol 


ngạo¡rdu '0,75 - 0,5 mol = 0,25 mol 
NaHCO; + NaOH,„ ——› Na;CO; + HyO 


0,25 mol © 0,225 mol >> 0,25 mol 
vậy điều chế được : nxạaucọ, =0,5 — 0,25 = 0,25 mol 
mwanco, =0,25 x 84 = 21g ; 
ngauco, =0,25 ~> my, cọ, =0,25 x 106 = 26,5 g. 
nụ, 
Cách2: 1 TH Ý@ cÐ Í'*$? 
NaHCOˆ co, NaaCO¿ ị 


Tạo 2 muối NaHCO; và Na;CO; 


CO; + NaOH———›NaHCO; 


xmol xmol xmol 
CO; +2NaOH———>Na;CO;+ H„O 
ymol 2ymol ymol 
“Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
x+y =0.5mol 
h +2y =0.75 mol 


Giải ra, ta có : x = 0,25 mol, y = 0,25 mol. Sau đó giải như cách 1. 


269. nọ trong CuO, Fe¿O, tác dụng với CO và H; - Tnc =0.02mol : 


nọ, =0,01mol 


Co + 20z——>C0, 
| bi 
(mol) a 5 
Hạ + 20a——>H,0 
b 
(mol) b mol bì 
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neo. = 2| rà zÌ =3 x 001 = 0,02 
Vco.p, =0,02 x 22,4 = 0,448 lít. 


270. Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO; + Ca(OH); ———› CaCO; + + H,O q) 


0,1 mol « - 2 ~0,1mol 
100 
CO+CuO ——>›Cu + CO, (2) 
0,1 mol « Š-4 — 0 1 mol 
64 


10 .:: _ 
ga“ 0⁄46 möl, %Wco = a . * 100% = 28,224 
%Weo, =22,22%; %Vy, = ——.ằ.= =55,56%. 
Nếu phản ứng (2) thực hiện trước rồi mới đến phản ứng (1) thì : 
eo, = Reo uy * Reo,g;y = 0,1 + 0,1 = 0,2 mo] 


Tạm = 


neaco, =0,2mol~> mẹ,co, =0,2 x 100 = 20 g. 


271. nụ, = — 


Khi có 0,25 mol khí H; thoát ra thì có 0,5 mol nguyên tứ clo tạo muối. 


=0,25 mol => nụ, = 0,5 mol 


TRnugi = Hiimioai # Ty ax¡c 
muụại = 8,3 + (35,5 x 0,5) = 26,05 g. 

272. Khi cho từ từ dung dịch HCI vào dung dịch Na,CO, thì tạo thành 
muối NaHCO; (nếu tiến hành thí nghiệm ngược lại thì tạo thành 
NaCl + CO; + HO) 

Gọi ng, cọ, : xmol, ngụcọ, : y mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
Na,CO;+ HCI ——›NaHCO,+ NaCl 


xmol xmol xmol 
NaHCO;+ HCI ——›NaCl+ CO; + HO 
xmol  xmal x' mol 
KHCO;+ HCl ——>KCI+ CO; + H;O 
ymol ˆ y mol y' mol 


NaHCO¿+ Ba(OH); ——+ BaCO; v + NaOH + H;O 


x'mol x'mol 
KHCO,+Ba(OH), ——› BaCO; ‡+ KOH + HạO 
y “mol y"mol 
x=x+x 
y=y+y 


Ð_nco, +Ðng;co, ZX +ÿ +X ty“ =x+y 
=x + y +x* sự" 
cv” 
"CO; ÐBaCOy 


- 1.998 , 29.55 _ 0/045 + 0,15 = 0,195 mọi 
22.4 197 
ngụy = 0,15 mo] — x + yˆ + x' = 0,15 mol ... 0,015 mol 
x't+y'=0,045 y=0,09mol 


0,09 
Ctttiico,› Z Fư nh 0,225M 


0,105 
Chou;co, =~g.2— =0.2625M. 


273. Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO; +Ca(OH); ——› CaCO; Ỷ + HO 
0,09 mol « - =0/09mol 
100 
Fe,O, + CO——>2Fe + CO, 
Khi phản ứng CO lấy oxi của oxit sắt chuyển thành CO¿. 
nọ của oxit sắt chính là 0,09 mol 
mọ =0,09 x 16 = 1,44g ; mẹ, =5,92 - 1,44 = 4,48 g. 


274. nụci = TẢ =0,4mol ; nạ, = "¬ =0.18mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
2AI + 6HCI——›2AICI; + 3H; 


6 mol 3 mol 
0,4mol => 0,2 mol 


Hạ +CuO —'—› Cu+H;O 
0,18mol «© 0,18 mol 


H% = TC «100% = 90%. 
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27ö. Phương trình hoá học của phần ứng : 
2Fe;O; + 3C—t—>4Fe + 3CO, 
2CuO + CC —!—› 2Cu + CO; 
Qua các phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 
C chiếm oxi của các oxít tạo ra CO; 
nẹụ, - 0.1 >nụ =0,1 - 9= 0,2 mọi 
mụ =0, x 16= 3,2g 
Tianhep2oxit E Pin loi * Đọ =2 + 8,2 = ð,2 g. 
276. ncọ, =0.2mol 
~ Gọi công thức chung của 2 muối là ACO; 
ACO,; +2HCl ——+ ACI;+ CO; † + HạO 
0.2mol «_ 0.2mol 
— Nếu hỗn hợp chỉ có CaCO; —a = 0,2 x 100 = 20 g 
Nếu hỗn hợp chỉ có BaCO; — a = 0,2 x 197 = 39,4 g 
Vậy a có giá trị trong khoảng 20 < a < 39,4. 
277. Đặt A là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại hoá trị l, ta có công thức 
của muối là A;CO; 
A;CO; +2HCl ——›: ACI+ CO, + HạO 


(2A + 60)g 1 mol 
0,53 g LỂ - 0.005 mol 
22400 


Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
0,53 = 0,005 (2A + 60) —> A = 23 (Na) 
Công thức phân tử của muối Na,CO,. 


278. Công thức phân tử của muối cacbonat : MgCOạ. 


279. Khối lượng kim loại phản ứng : 12 - 6,4 = 5,6g, khối lượng này là khối 
lượng của Fe, tuy vậy khối lượng 6,4 g có thế có lẫn Fe. 


nụ =0.4 mol ; ng, = se ~ 0.1mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
Fe + 2HCl ——› FeCl,+H,? 
0,1 mol 0,2 mol 
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Theo phương trình hoá học trên axit HCl dư nên Fe tác dụng hết, phần 
còn lại chỉ có Cu. 
%myg, =46.67%. %mc, = 53,33%. 


280. Đun nhẹ các dung dịch mẫu thứ : lấy một ít các dung dịch trên cho vào 

ống nghiệm để làm mẫu thư, sau đó đun nhẹ : 
+ Hai mẫu thử không phản ứng, không có dấu hiệu chuyển đổi là 
NaHSO, và Na;CO, đánh dấu X, Y (nhóm I) 
+ Hai mẫu có sủi bọt khí và xuất hiện kết tủa trắng là Ba(HCO,), và 
Mg(HCO;); đánh dấu Z, T (nhóm II) 

Ba(HCO,); -—"—› BaCO, + - CO, ? - H,O 

Mg(HCO,)„ —"— MgCO, ‡ + CO, - H,O 
+ Hai mẫu có sủi bọt khí và dung dịch trong suốt là NH,HCO, và 
NaHCO;. 

2NaHCO, —Ý—› Na;CO, + H,O - CO, † 

2NH,HCO; —*—›(NH,),CO; + H,O + CO, † 
Cô cạn dung dịch rồi đun, mẫu thứ nào tạo mùi khai là (NH,),CO, 


tương ứng với máu thử ban đảu là NH,HCO;, mẫu Na;CO; khỏng phản 
ứng, không có dấu hiệu 
(NH,);CO; —È—› 2NH; † + HạO + CO, † 
Như vậy, nhận biết được NH,HCO; và NaHCO¿. 
+ Cho nhóm I và nhóm II tác dụng với nhau từng đôi một. 


RE Nhóm (DÌ  yayso 
| 4 


Mg(HCO,), Co, † 


Ba(HCO,), BaSO,, và CO,. 


Như vậy, từ bảng trên ta nhận thấy chất nào của nhóm (II) tác dụng với 
nhóm (Ï) một trường hợp có khí, một trường hợp có kết tủa là 
Mg(HCO;)„ 
Mg(HCO,); +2NaHSO, —— MgSO, + Na,SO, + 2CO, † + 2H,O 
Mg(HCO,); + NaạCO; ——» MgCO; Ý + 2NaHCO, 
Chất còn lại là : 
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Ba(HCO,); +2NaHSO, ——› Na;SO, ~ BaSO, + + 2CO, ? - 2H,O 
Ba(HCO;); + Na¿CO¿ —— BaCO, ‡ + 2NaHCO;. 
281. Phương trình hoá học của phản ứng : 
2NaHCO, —'—.Na,CO,+ CO, † + HO 


| mol mol 
xmo 3 2 
Na,CO;.10H;O —*—› Na;CO;+ 10H,O 
ymol ymol 


he, Xu 1/12 
€2 224 


=0,05 mol — x = 0,1 mol 
~ Khối lượng bã rắn : 106 | y + šÌ* 15,9 


vẽ =0,15 mol ~ y = 0.1 mol 
a,co,son,o =0,1 106 + 180) = 28,6 g 
myanco, =0,1 (84) = 8,4 g 


%my„ „co; ton,o = 77.3% ; %mxanco, = 22.7%. 


282. Đặt M,CO, là công thức chung của hai muối : 
M,CO; + H,SO, + M,SO, + CO, 2 + H;O 

Theo phương trình hoá học trên, ta nhận thấy : 
1mol M;COạ —“Š9+ › 1 mol M;SO, thì khối lượng tăng 96 - 60 = 36 g 
xmoÌl. ———————— khối lượng tăng : 7,74 - 5,94 = 1,8 g 


1,8 
36 =0,05 mol. 


283. Kí hiệu A, B cùng là nguyên tử khối của kim loại A và phi kim B 
Giả sử khối lượng AX; là 100 g thì lượng AgX là 188 g và ACO, là 50 g. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

AX;, +2AgNO; —›y 2AgX +A(NOạ); 


xe 


(A+2X)g 2408 - X) g 

100 g 188 g 
AX, +Na;CO;ạ —> ACO; +2NaX 

(A+2X)g (A +60)g 

100g 50g 


Theo phương trình hoá học trên và đừ kiện đẻ bài, ta có : 
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A+2X „2408 X) _,176X + 188A =21600 — (1) 


10 188 
A+2X _A+60 

= ~ 50A = 6000 (2 
n0 sọ  100X - õ0A = 600 ) 


Giải hệ phương trình (1) và (2) ta có A = 40 g (Ca) ; X = 80 g (Br) 
Vậy công thức hoá học của muối là CaBr,. 


284. Chu kì Số lượng nguyên tố 
1 2 
3 8 
3 8 
.JZw-Zy =8 + xế , 
Ta có : BS - 1e # Zx =12(Mg) ; Zy =4(Be). 


_ 285. a) Kí hiệu chung của kim loại là M 
M + 2HCI—— MCI, + H, 
672 
0,03 mol 0,06 mol 0,03 mol 52200 =0,03mol 
Khi có 0,03 mol Hạ bay ra thì cũng có 0,06 mol nguyên tử clo tạo muối. 
mạ„u¿, = 0,88 + (0,06 x 35,5) = 3,01 g. 
m. 0,88 _ 88 
b) SN TY NI Ngướớ 
A:24(Mg) 
B:40(Ca). 
286. Đặt công thức chung của hai muối cacbonat của hai kim loại kiểm A và 
Blà MạCO;. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
M;CO; +2HCI ——› 2MCI +CO; † + HạO 
(2M +60) g 224 lít 
91g 2,24 lít 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
22,4 x 9,1 = 2,24 (2M + 60) —› M = 15,5 
Suy ra Li = 7 < 15,5 < Na = 23. Vì để bài cho hai muối cacbonat của kim 
loại kiểm ở 2 chu kì liên tiếp. 


24 < 29,33 < 40 ¬ 
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287. a) - Viết phương trình hoá học của ACI và BCI tác dụng với AgNO;, 
từ đó, ta rút ra : 
Tụ gc| E BAgNO; E Bạn = " =0.3mol 
143.5 
~ Gọi công thức chung của 2 muối ACI và BCI là MCI 
mm... _ 19,05 m 
Mặ “¬Gng- “65-9 MC 98: 
Hai kim loại kiểm ở 2 chu kì liên tiếp vậy chúng là Na và K. 
b) Viết phương trình hoá học của 2 muối cacbonat là MCO; với dung 
dịch HCI 
M;CO;+2HCI ——z 2MCI + CO, † +H„O 
Theo phương trình hoá học trên, ta nhận thấy khối lượng muối tạo 
thành so với 1 mol muối ban đầu khối lượng tăng : 
2(M + 35,6) - (2M + 60) = 11g 
nco, =nạạ = 0,1 mol nên khối lượng tăng : 0,1 x 11 = 1,1 g 


Khối lượng muối clorua = 8,9 + 1,1 = 10g. 


143 


Chương 4 
Hiđrocacbon 


Chủ đề 1 


Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 


288. Những công thúc cấu tạo nào dưới đây biểu thị cùng một chất ? 


ụ "Nà: 
CHạ ~CH; (J) CI~C-H () H~C-C-H (II) 
H On lÒi - HOH 
HẺhH H 
H-C-€-H(IV) CI~C- CI (V) 
©HH H 


Hướng dẫn giải 
Công thức cấu tạo biểu diễn cùng một chất : 
( và (HH) và (IV) ; (TL) và (V) 
289. Những công thức cấu tạo nào dưới đây biểu diễn củng một công thức 
phân tử ? 


a) CHạ -CH= CH~CHạ e) CHạ =CH~CH-~CH; 
CH; 
b) CHạ -CH=CH-CH,-CH: d) CHạ =CH~-CH; -CHạ 
8) CH; ~CHạ -CH~CH; g) CHạ - CHạ - CHạ ~ CHạ - CHạ 
CHạ 


Hướng dẫn giải 
Những công thức cấu tạo biểu diễn cùng một công thức phân tử là : 
a) và d); b) và c); e) và g). 


290. Một hợp chất hữu cơ X được cấu tạo từ hai nguyên tố cacbon và hiđro 
trong đó C chiếm 88,235% vế khối lượng. Tỉ khối hơi của X so với không 
khí bằng 4,690. Lập công thức phân tử hợp chất X. 
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Hướng dẫn giải 

My = 4,690 x 29 = 136g 

Gọi công thức phân tử của X là C,.H, 

,%H Ki 88.235.11,765 _ 
1 
Công thức phân tứ của X có dạng : (C;H;)„; 68n = 136 -› n = 3 
Công thức phản tử của X: CạH¡„. 

291. Hợp chất Y chứa các nguyên tố C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 0,88 gY 
thu được 1.76 g CO; và 0,72 g HạO. Tỉ khối hơi của Y so với không khi 
xấp xỉ 3,04. Xác định cöng thức phân tử của Y. 


5:8 


Hưởng dẫn giải 
My =29x3.04=88g; ny = ` =0.01 mol 
1.76 0.72 
neo, = PIN 0.04 mol ; Địi,o = TH 0.04 mol 
Đạt công thức phân tứ của Y là C,H,O, (với x, y, z nguyên dương) 
Phương trình hoá học của phản ứng cháy: 


Ẫ \ , 
GạH,0, ‹[x+š -5Ì0, — xCO, + HạO 


1 mol x mol ỹ mol 
0,01 mol 0.04 mol 0,04 mol 
2a 1 b$ y 
Từ tỉ lệ: ———= - >x=4,y=8 


001 0/04 2:0.04 
Từ My =12x4+1x8+16xz=88 ¬ z = 2 
Vậy, công thức phân tử của Y là C,H,O,„. 


Chủ đề 2 
Tính chất hoá học của hiđrocacbon no (cùng loại với metan) 


`. 


292. a) Đốt cháy hoàn toàn 3.36 lít hỗn hợp khí A gốm metan và etan (C;H,) 
thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể tích đo ở đktc. 
Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khi trong hỗn hợp A. 
b) Hợp chất X có công thức phân tử C;H¡¿ (cùng loại với metan) khi tác 
dụng với clo theo tỉ lệ 1:1 về số mol chỉ cho một dẫn xuất. Xác định công 
thức cấu tạo của X. 


145 
10.3508T HHCLBNC9 


Hướng dẫn giải 


a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
CH,+2O; ——> CO, +2H;O 


x mol x mol 
C;Hạ +7/20; ——> 2CO; +3H„O 
y mol 2y mol 
Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện để bài, ta có : 
| 3.36 
vy=S =0/15 
|*'} "224 
{ 
4,48 
+9y=——=0,2 
` 


Giải hệ phương trình trên, ta có: x = 0,1 mol; y = 0,05 mol 
%Ven, = 66,67%; %Vo, = 33,83%. 
b) Hiđrocacbon no mạch hở có công thức phân tử chung C„Hạ,,; (n > 1). 
Hợp chất X có công thức phân tử C,H;; tác dụng với clo theo tỉ lệ 1:1 về 
số mol chỉ cho một dẫn xuất. Công thức cấu tạo của X là: 
œ, 
HạC SG- CHạ; vì chỉ có công thức cấu tạo này mới phù hợp với yêu cầu 


CH; — của để bài: 


cụ ch 
HạC -C-CHạ +Cl, ——> HC-C-CH,G1+ HCI. 
CH; CH; 


293. a) Đốt cháy hoàn toàn 1 mẫu hiđrocacbon người ta thấy thể tích hơi 
nước sinh ra gấp 1,2 lần thể tích khi cacbonic (đo ở củng điều kiện). 
Biết rằng hiđrocacbon đó chỉ tạo thành một dẫn xuất monoelo duy nhất. 
Hãy xác định công thức cấu tạo của nó. 


b) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí (đktc) một hiđrocacbon. Lấy toàn bộ khí 
CO; sinh ra cho vào 150ml dung dịch Ca(OH); nồng độ 1M (dư) thì thu 


được 10g kết tủa. Xác định công thức phân tử hiđrocacbon. 
Hướng dẫn giải 

a) Gọi công thức hiđrocacbon đó là : C,H, 

Phương trình hoá học của phản ứng : 
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C,H, + (x + y/4)0„ 
Theo để bài, ta có : 
Vụ 


> xCO, +y/?H,O 


Tớ: nên Š =1.2x —y=2,4x; y< 2x + 2 —= 2,4x < 2x +2 — x<5 
Kế băng lazŠ: 

x | 1 2 3 4 5 

y | %4 48 T8 9,6 12 


Vậy hiđrocacbon đó có công thức phân tử là C;H¡, với công thức cấu tạo 
là: 
CH, 
HạC- è- CH, 
CH; 
Chỉ có công thức cấu tạo trên khi tác dụng với clo cho dẫn xuất monoclo 


duy nhất. 
b) Đặt công thức phân tử hidrocacbon là C,H, 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
C,Hy + (x+ y/4)O; » xCO,+y/2H;O 


1 mol x mol 

0,1 mol 0,1x mol 
CO; +Ca(OH), ——› CaCO; v+H;O 
0,1 mol 0,1 mol 


001x=01->x=1 
Hiđrocacbon đơn giản nhất có 1 nguyên tử cacbon chỉ là CHỊ. 


294. a) Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hợp chất hữu cơ A cần S5 lit oxi, sau phản ứng 
thu được 3 lít CO; và 4 lít hơi nước. Biết thể tích các khí đo ở cùng điều 


kiện. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. 


b) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon B có công thức tổng quát 
CaHạa,a (cùng loại với metan) thu được 6,72 lít CO; và hơi nước. 


Hãy tìm công thức phân tử hiđrocacbon B. 
Hướng dẫn giải 
a) Giả sử công thức phân tử của A là C,H,O, 
Cách 1: Trong cùng điều kiện, tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol. 
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C,H,O, +(x+y/4~z/2)0; —— xCO, - y/2H,O 
IVlit — (xey/4-2/2)Vit xV lít šViit 


11ít 5 lít 3líc. 4lít 

Từ phương trình hoá học trên, ta có x = 3, y = 8. 

Thay hai giá trị này vào phương trình : (x + y/4 - 2/2) = 5 => z = 0. 

Vậy chất hữu cơ có công thức CạH,. 

Cách 2 : Đốt 1mol A cần õmol O¿ ——> 3molCO; + 4molH„O 
CVH,O, +5O„ ——> 3CO, - 4H,O 

~ Từ phương trình trên, ta suy ra: x = 3, y = 8 

~ Từ số nguyên tử oxi ở 2 vẽ của phương trình, ta có : 

z+5ðx2=3x2+4->¿z=0 
2.24 


b) nụ = 22a =0.1mol; neo, = 
Phương trình hoá học phản ứng : 
(3n +1) 
C,Hạ,.; *| == ÌO, ——¬ nCO, +(n+1)H,O 
1 mol n mol 
0,1 mol 0,3 mol 


Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
0,In=0,3>n=3 
Vậy công thức phân tử hiđrocacbon là C¿H,. 


Chủ đề 3 
Tính chất hoá học của hiđrocacbon không no 


(loại Etilen, Axetilen) 


tưu ý 
— Nếu cho hỗn hợp có chứa hiđrocacbon chưa no qua dung dịch brom dư nếu : 
e Thể tích hỗn hợp giảm = thể tích hiđrocacbon chưa no 
e Khối lượng dung dịch brom tăng = khối lượng hiđrocacbon chưa no 
e Có khí thoát ra khí đó chính là thể tích hiđrocacbon no 
~ Nếu cho hỗn hợp có chứa hiđrocacbon chưa no và Hạ qua xúc tác 
Ni, t° nếu : 
Thể tích hỗn hợp giảm = thể tích hiđre tham gia phản ứng. 
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295. a) Cho hỗn hợp C;H; và C;H; qua bình chứa dung dịch brom dư thấy 


khối lượng bình brom tăng lên 1,04 g. Nếu đốt cháy một thể tích như đã 
dùng với dung dịch brom cần 3.808 lít khí oxi. 


Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp. Biết rằng các khi đo ở đktc. 
b) Cho 10 lít hỗn hợp khí CH¿ và C;H; tác dụng với 10 lít Hạ. Sau khi 
phản ứng thu được 16 lít hỗn hợp khí. Tính thành phần phần trăm của mỗi 
khí theo thể tích hỗn hợp trước và sau phản ứng. 

Hướng dẫn giải 
a) Cho hỗn hợp C;H; và C„H,„ qua dung dịch brom dư, chỉ có C,H;„ tác 
dụng và bị giữ lại bình, khối lượng bình tăng lên là khối lượng của 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
C,H,+2Br, ——› C,„H,Br, 


2C¿H;y + 5O¿ ——› 4CO;,x+2H¿O 
2 mol 5 mol 
0,04 mol — x mol 
x=0,1 mol hay 2,24 lít 
Thể tích oxi dùng để đốt cháy etan : 
3,808 - 2,24 = 1,568 lít hay 0,07 mol 
2C;¿H, + 7O, ——> 4CO; +6H;O 


2 mol 7 mol 
y mol « 0,07 mol 
vu su Z? _ 0,02 mol hay 0,448 lít. 


Veun, =0.448 lít; Veị, = 0.04 x 22.4 = 0.896 lít. 
b) Khi cho hỗn hợp tác dụng với H; thì chỉ có CạH; tham gia phản ứng, 
đối với chất khí thì tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol trong cùng điều kiện. 

CạH„+2H¿ —— C;Hẹ 

1V 2V 1V 
Thể tích hỗn hợp ban đầu là 20 lít. Sau phản ứng còn 16 lít. Như vậy thể 
tích khí Hạ mất đi 4 lít. 
Theo phương trình cộng H; của C;H; thì : 
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1V C;H; cộng 2V H; 

z lít CsH„ « 4 lít Hạ 

z = 2 lít, trong hỗn hợp đầu có 2 lít C;H; và 8 lít CH, 
Trong hỗn hợp sau phản ứng: 8 lít CH,, 2 lít C;H¿, 6 lít Hạ. 

296. Chia hỗn hợp khí C;H, và C;H; thành hai phần bằng nhau. Một phần 
đi qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 0,68g. Một phần 
đốt cháy cần dung 1,568 lít O; (đktc). Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn 
hợp và thể tích dung dịch brom 0,1 M cần dùng. 


Hưởng dẳn giải 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
CạH, + Br, — C¿H,Br, 


x mol x mol 

CạHy + 2B, —— C,H;Br, 

y mol 3y mol 

C¿H, + 30, —— 2CO, -2H„O 
x mol 3x mol 

€H, + 2/50, —— 2CO,+H,O 
y mol 2,5y mol 


Gọi x, y lần lượt là số mol C;H, và C;H; trong nửa phản hỗn hợp. Khi 
cho một phản qua dung dịch brom, khối lượng bình tăng khối lượng này 
chính là khối lượng C,H, và C;H,. 
Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện đề bài, ta có : 

28x + 26y = 0.68 


Giải ra, ta có x = 0,015 mol; y = 0,01 mol; %Vc„w„ =60%; %Vc nụ, = 40%, 


h 5 
x+2v 0.015+ 0,02 - 0,35 lít. 


s4. 01. 01 


297°. Cho 2,48 g hỗn hợp A gồm Ca và CaC; tác dụng với nước thu được 
1.12 lít (đktc) hỗn hợp khí B. Đun nóng hỗn hợp khí B có (mặt xúc tác Ni) 
được hỗn hợp khí C. Chia C thành 2 phần bằng nhau: 
Phần I : Cho lội từ từ qua binh dung dịch brom thấy còn lại 0,224 lit 
khí D (đktc). 
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Phần II: Đem trộn với 0,84 lít ©; (đktc) rồi cho vào bình kín dung tích 
không đổi. Đốt cháy hoàn toản, sau đó đưa bình về 0°C. 
a) Khối lượng bình dung dịch brom bằng bao nhiêu g biết dọn, =4.5- 


b) Tính số mol khí tạo thành trong bình ở phần II. 


Hưởng dẫn giải 
a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
Ca + 2H„O > Ca(OH), +H, ú) 
x mol x mol 
CaC; +8H„O ——> Ca(OH), + C2H„ @®) 
y mol y mol 


“Theo phương trình hoá học trên và dữ kiện của để bài, ta có: 
¡40x + 64y = 2.48 
1,12 
X+y= EÐi =0,05 
Giải ra, ta có x = 0,03 mol; y = 0,02 mol. 
Khối lượng B = 0,03 x 2 + 0,02 x 26 = 0,58 g 
Đun nóng B (xúc tác Ni) có thể xảy ra các phản ứng: 
C;Hạ+Hạ —Ễ—› C;H, () 
C;Hy+2Hạ —Ÿ—» C;H, 4) 
Hỗn hợp C tối đa có: C;Hạ, CạH,, C;H,(dư), H;(dư) 
Xét phần I : Cho 1⁄2 C qua dung dịch brom dư thì C,H; và C;H, bị hấp 
thụ hoàn toàn, do đó hỗn hợp D gồm C„H, và H,. 
0.224 
22.4 
— mp =9x0,01 = 0.09 g 
Theo định luật bảo toàn khối lượng : 


Từ giả thiết — np = =0.01 mol - Mp =4,õx2=9. 


0,58 
Tp * Tinh brọm tạng Ð Phiy¿c ———> Phuảnh brm tạng F T”~ 0,09 =0,2g.. 


b) Vì lượng C, H trong B và C là như nhau nên khi đốt 1⁄2C cũng như 
đốt 1⁄2B lượng oxi dùng như nhau. Lượng CO, tạo ra như nhau, lượng 
nước tạo ra như nhau. 
— Đốt B phương trình hoá học của phần ứng: 

2C;H„+5O;, ——> 4CO, +2H;O (5) 

2H, +O; » 2H,O (6) 


ấ S0 bàn 0,84 
Theo giả thiết : nọ, vạn u¿„ = 3a =0,0375 mol 
Theo (5) (6) và giả thiết —> nco, =0,02 mol 


nọ, ạ„ = 0.0375 - 0,025 ~ "` =0.005 mol 
Do ở 0°C, H,O ở thể lỏng nên khí trong bình có CO; và O; dư 
ngụ, = 0.02 + 0,005 = 0.02 mol. 


Chủ đề 4 


Tính chất hoá học của benzen 


298. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được CO; và hơi H„O theo tỉ 
lệ khối lượng là 4,9 : 1. Biết tÌ khối hơi đối với không khí là 2,89. Xác định 
công thức phân tử hiđrocacbon. 


Hướng dẫn giải 
M=29x2,69 = 78 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
C,H, +(x+y/4)0; ——› xCO, + y/2H,O 
1 mol x mol y/⁄2 mol 
+ba:. d4x 4.9 
Theo đề bài : % sỹ 
Công thức hiđrocacbon có dạng C,H,. 
12x +x = 78 — x = 6. 
Vậy công thức phân tử của hiđrocacbon là Cạ¿Hg. 
299. a) Cho clo tác dụng với 78 g benzen (bột sắt làm xúc tác) người ta thu 
được 78 g clobenzen. Hãy tính hiệu suất của phản ứng. 
b) Hiđrocacbon X là chất lỏng (cùng loại với benzen) có tỉ khối hơi so với 
không khí là 3,172. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO; có khối lượng bằng 
4,28 lắn khối lượng HạO. Ở nhiệt độ thường X không làm mất màu dung 
dịch brom. Hãy xác định công thức phản tử, công thức cấu tạo của X. 


Hướng dẫn giải 
a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
C¿H; +Cl; —f¬ C;H,CI+ HCI 
78g 112,5g 
152 


3% = 


78 

100% = 69,33% . 

1125” ĐÁ ng 
b) Mạ =3,172 x 29 = 92g 


mo 1 ngọ Ì 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
C,H, —-*_› 7CO, +4H,O CH, 
Công thức phân tử của X : C;Hạ, công thức cấu tạo : Ỹ 


300. Một học sinh lấy 100 ml benzen (D = 0,879 g/ml ở 20°C), brom lỏng 
(D = 3,1 g/ml ở 20°C) bột sắt để điều chế brom benzen. 


Sau khi tinh chế thu được 80ml brom benzen (D = 1,495 g/mI). 
a) Tính thể tích brom cần dùng. 


b) Hãy tính hiệu suất phản ứng brom hoá benzen. 
Hướng dẫn giải 
100 x0,879 
8) nạ, = >“.ưynn 1,127 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CạẩH + Br —ŸÍ*`, CgHgBr+HBr 
1,127 mol 1,127 mol 1,127 mol 


1,127 x160 
Vy, cần dùng “ _..ng 58.168 m] 
b) Khối lượng brom benzen thu được : 80 x 1,495 = 119,6 g 
c 119,6 l 
ệ ứ :——- =67.59%. 
Hiệu suất phản ứng brom hoá benzen 1127x187 x100% = 67,59 


301. Đốt cháy hiđrocacbon X người ta thu được CO; và HO theo tỉ lệ 
mco, :m„.o = 22:4,5. Biết X không làm mất màu dung dịch brom. 


Xác định hiđrocacbon X. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
C,Hy +(x+y/4)O; ——+ xCO; +y/2H;O 
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11.3508 HHCL&NC9-A 


Theo để bài, ta có ; “5 - 22, 
9y 4ã 
Rút ra x=y 
Xa C;H; hay CcH,,. 


X không làm mất màu dung dịch brom, X chỉ có thể là CạH;. 
Bài tập tự giải 


302. Tìm câu đúng. 
Hoá học hữu cơ nghiên cứu : 
A. Tỉnh chất và sự biến đổi các nguyên tố hoá học. 
B. Tỉnh chất của tất cả các hợp chất của cacbon. 
C. Tinh chất của các hợp chất thiên nhiên. 
D. Tính chất của phần lớn các hợp chất của cacbon. 
303. Công thức cấu tạo cho biết : 
A. Thành phần của phân tử. 
B. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 
C. Các nguyên tử cacbon có thể liên kết được tiếp với nhau. 


D. Thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong 
phân tử. 


304. Sở dĩ có hàng chục triệu hợp chất hữu cơ vì 
A. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon 
B. Có những nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau. 
C. Các nguyên tử có thể liên kết trực tiếp với nhau theo đúng hoá trị của 
chúng. 
D. Các nguyên tử cacbon không những liên kết với các nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn mà còn liên kết trực tiếp với nhau. 


305. Dãy chất nào dưới đây gồm hoàn toàn là hợp chất hữu cơ : 
A. CaHịọ, CH¿, SO;, CaH2ONa 
B. CaHạ, C;H;, CO;, CaH„ 
C. CH„. C;H„. CHCI;, CạH,ONa 
D. CO„, CO, NaHCOa, CHạ. 
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306. Phân tử nào dưới đây chỉ có liên kết đơn : 

A. C;H, B. C;H; C. CgHẹ D. CgH¡a. 
307. Etilen không có tính chất nào dưới đây: 

A. Là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước 

B. Cho phản ứng cộng với hiđro 

C. Cho phản ứng thế với brom, làm mất màu da cam của dung dịch 


D. Các phân tử liên kết với nhau tạo thành phân tử có kích thước và khối 
lượng rất lớn. 


308. Các vụ nổ mỏ than nguyên nhân chính là trong mỏ than có khí 


A. cacbonic B. nitơ C. metan D. hiđro. 
309. Cachbua canxi CaC; được dùng để điều chế: 
A. Etilen B. Axetilen C. Butan D. Benzen. 


310. Chọn câu đúng trong những câu sau: 
A. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp 
B. Dầu mỏ có thành phần chủ yếu là khí butan (C„H¡o) 


€. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon 
D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định. 

311. Tìm câu đúng. 
A. Hiđrocacbon có liên kết đôi trong phân tử làm mất màu dung dịch brom. 
B. Chất nào làm mất màu dung dịch brom, chất đó là etilen hoặc axetilen. 
€. Hiđrocacbon có liên kết đôi hoặc liên kết ba trong phản tử như etilen 
hoặc axetilen làm mất màu dung dịch brom. 
D. Etilen, axetilen và benzen làm mất màu dung dịch brom. 

312. Tử tinh dầu hoa nhài người ta tách được hợp chất A chứa C, H và O. 
Phân tích định lượng cho kết quả : 73,14%C; 7/24%H. 
Biết phân tử khối của A là 164. Hãy xác định công thức phân tử của A. 

313. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 g chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 
0.44 g khí cacbonic và 0,18 g nước. Thể tích hơi của 0,3 g chất A bằng 
thể tích của 0,16 g khí oxi (đo ở cùng điểu kiện về nhiệt độ, áp suất). 
Xác định A. 

314. Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 
54,54%, 9,10% và 36,36%, khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g. Lập 
công thức phân tử của X. 
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315. Hợp chất Z có công thức đơn giản là CHạO và có tỉ khối hơi so với hiđro 
bằng 31. Lập công thức phân tử của Z. 

316. Phân tích một hợp chất hữu cơ người ta thấy cứ 3 phần khối lượng 
cacbon thì có 0,5 phần khối lượng hiđro và 4 phần khối lượng oxi. Biết 
1 dmÊ chất đó trong điều kiện chuẩn nặng 1,34g. 

Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ. 

317. Đốt cháy hoàn toàn 2,3 g một hợp chất hữu cơ A người ta thu được 
2,24 lít CO; (đktc) và 2,7 g nước. Biết A có phân tử khối là 46 đvC. Hãy 
tìm công thức phân tử của A. 

318. Khi đốt một thể tích hiđrocacbon A cần sáu thể tích oxi và sinh ra 4 thể 
tích CO¿. A có thể làm mất màu dung dịch brom và kết hợp với hidro tạo 
thành một hiđrocacbon no (các thể tích khí đo ở củng điều kiện). Xác định 
công thức phân tử của A. 

319. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được 8,96 lít khí CO; (đktc) và 
3,6 g HạO. Biết phân tử khối không lớn hơn 80 đvC. Xác định công thức 
phân tử hiđrocacbon. 


Hướng dẫn giải và đáp số 


302.D 308.D 304.D 305.C 306.D 
307.C 308.C 309.B 310.C 3I1.C 


812. Đặt công thức phân tử của A là C,H,O, (với x, y, z nguyên đương) 
Ta có : Mịcugo„; = 164; C = 73,14%; H = 7,24%; O = 19,62% 


Vậy: XXI2_7814 _v_164x73/14 
164 100 12x100 
TH. = vn = 11,874 x12 
Z16 19.62 _„_164x19,62 
164 100 100 x16 
Công thức phân tử của A : C¡oH¡;O;. 


313. VẠ =Vo, > nạ =no, = SE =0.005 mol ; 


=9,996 ~ 10 


=2,01x2 


0,3 
M¿ “Q.0 
ncọ, = 0,01 mol, nụ,o = 0,01 mol 


=60g 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
c,H,O, +Íx +y/4 -§)0: —!—› xCO, + y/2H,O 
\ 
1 mol x mol y/2 mol 
0,005 mol 0,01 mol 
Theo phương trình hoá học trên, ta có : 
0,005 x x = 0,01 —› x = 2; 0,005 x y/2 = 0,01 — y = 4 
Công thức phân tử C;H,O,. Ta có 28 + 16.z = 60 — z = 2 
Vậy công thức phân tử của A: C;H,O;. 
314. Công thức phân tử của X: C,HạO;. 
815. Công thức phân tử của Z: C;HạO;. 
816. M = 22,4 x 1,34 = 30 
Tổng cộng chất hữu cơ gồm 7,5 phần. 


n.-2z30 _¡.n 05x30 _ 4x30 ¡ 
CỔ7gx12  ° HỮT 7g Po “7 5x16 
Vậy công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là CH;O. 


317. ncọ, - 0,1 mol mẹo, =4,4g - mẹ =1,2g 


mụ,o = % =0,15 mol => mạ; =0,3 mol —> mạ„ =0,3g 


mọ =2,3~ 1,2- 0,8 = 0.8g 
Giả sử công thức phân tử là C,H,O,, ta có : 
12x_ y _16z_ 46 
12 03 0,8 243 
Giải ra, ta có x = 2; y = 6;z= 1 
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ C;H,O. 
318. Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất nên tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ 
số mol. 
H,+(x+y/4)O¿ ——> xCO; + y/2H¿O 
Viít: (x+y⁄4) V lít xV lít y/⁄2 lít 
NÃ 6V, 4V, 
Từ phương trình hoá học trên, ta có : 
xV, =4V, >x=4 
thay giá trị x = 4 vào phương trình (x + y/4) = 6 — y = 8. 
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A có công thức phân tử C„Hạ. A làm mất màu dung dịch brom và kết 
hợp với Hạ cho hiđrocacbon no —- A thuộc loại etilen, có một nối đôi 
trong phân tử. 
A có công thức cấu tạo : 
CH; =CH -CH; -CH;; CH; -CH = CH-CH;. 
8,96 3.6 
319. co, “na — 0á mol; nụ,o #ng =0,2 mol 

Gọi công thức phân tử hiđrocacbon là C,H, 

CUH, + (x+y/4)0, —> xCO, + y/2H;O 

a mol ax mol ay!2 mol 


Theo để bài, ta có : pSE hi —x=y 
ay=0.4 
13x < 80 — x < 6,15 
Số nguyên tử H phải là số chẩn nên x có thể 2, 4, 6. 
Do đó công thức phân tử của hiđrocacbon là C;H;, C,H,, CạHs. 
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Chương 5 


Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime 


Chủ để 1 


Tính chất hoá học của rượu etylic 


320. a) Xác định công thức phân tử của X biết rằng phản ứng đốt cháy X xảy 
ra theo phương trình : aX - 3O; ———>4H;O - 2CO; 
b) Lấy một lượng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18,7 g hỗn hợp gồm 3 
rượu đơn chức (củng loại với rượu etylic) thì thu được 29,7 g sản phẩm. 
Tìm công thức phản tử của rượu có phân tử khối nhỏ nhất. 
Huóng dẫn giải 


a) Qua phương trình : aX+3O¿——»4HạO +2CO; ta nhận thấy X cho 
8 nguyên tử H, 2 nguyên tử C và 2 nguyên tử O. Suy ra công thức đơn 
giản của X là (CHxO)„. Chỉ có n = 1 thì phù hợp về mặt hoá trị. X có 
công thức CHạ -OH, nếu n > 1 thì vô lí. 

b) ~ Viết phương trình hoá học của 3 rượu đơn chức tác dụng với Na 

Từ phương trình hoá học và dữ kiện để bài, ta rút ra : 

~ Nếu cứ 1 mol hỗn hợp X tác dụng với Na thì khối lượng sản phẩm lớn 
hơn 22 g (thêm Na (23 g) bớt 1 nguyên tử H(1 g) 


29,7-— 18,7 
3) nhharượu = “na 0,5mol 
M- 187 _ 27.4 
0.3 


Một rượu có M < 37,4, rượu đó là CHạOH. 


321. Đốt cháy hoàn toàn 60 ml rượu etylic chưa rõ độ rượu, cho toàn bộ sản 
phẩm vào nước vôi trong dư thu được 167 g kết tủa biết Dc.„. oạ = 0.8g/ml. 


Xác định độ rượu. 
Hướng dẫn giải 


167 
PCaCO; ° Tạp F 1,67 mol 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
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CạH;OH + 30; ——> 2CO; + 3HạO 


xmol 2xmol 
CO; +Ca(OH); ——› CaCO¿ ‡ + HạO 
2x mol 1,67 mol 


x =0,835 mol > mc,t,ow =0,835 x 46 = 38,4 g. 


38,4 
Vcm,on = ng = 48ml 


48 
Độ rượu = - 100” = 809 
Q rượu 60 


322. Cho 12,8 g dung dịch rượu A (trong nước) có nồng độ 71,875% tác 
dụng với một lượng Na dư thu được 5,6 lit khí (đktc). Tìm công thức phản 
tử của A. Biết tỉ khối của hơi của A đối với NO; bằng 2. 


Hướng dẫn giải 


Mạ =46 x 2 =92g 
mạ trong 12,8 g dung dịch : 12,8 x 71,875% = 9,2g 
nạ trong 12,8 g dung dịch = tx =0.1mol 

12,8- 9,2 

18 
2Na+ 2HạO —— ?NaOH+ Hạ 
0,2mol 0,1mol 
5,6 


nạ do rượu giải phóng : XP 0,1=0,15 mol 


R(OH)¿+nNa ——> R(ONa), + n/2H; 
1mol 0,õn mol 
0.1mol 0.15 mol 
0,1x0,5n=0,15 >n=3 
Công thức tổng quát của rượu R(OH)s ->R = 92 - 51 = 41. 
Rlà C,„Hy(n<x; y<2x+2) 


nho trong 12,8 g dung dịch : =0,2mol 


x 2 3 4 
17 ỗ <0 
Nghiệm loại chọn loại 


Công thức phân tử A : CaH;(OH);. 
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323°. Cho natri kim loại tác dụng với 1,06 g hỗn hợp hai rượu đều có công thức 
tổng quát dạng C,H;„.,(OH thấy thoát ra 224 mi hiđro (đktc). Xác định công 


thức phân tử mỗi rượu, biết hai rượu này kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 
Hướng dẫn giải 
Đặt công thức hai rượu là CạHạn.,OH và C„Hạ„.¡OH 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
2CnHạn.OH + 2Na ——» 2CaHạ„,)ONa ~ Hạ 


xmol x/2mol 
2C„Hzm.,OH+2Na ——› 2CnHzm.¡ONa + Hạ 
ymol y/2mol 
224 
=2 =0.02mol 
X+Y TY naaog Cố mg 


Có ba phương pháp biện luận 
* Phương pháp thứ nhất : Biện luận n theo y hay y theo n. Hai rượu là 
kế tiếp nhau nên hơn hoặc kém nhau 1 nguyên tử cacbon 
Theo điều kiện bài toán : 
x(lán + 18) + y(14m + 18) = 1,06 (a) 
giả sử n < m thay m = n + 1 vào phương trình (a), ta có : 
x(lán + 18) + y(lán + 32) = 1,06 (@®) 
Thay giá trị (x + y) vào phương trình (b) và biến đổi ta có : 
0,04n +2y =0,1 (e) 
Để tìm n phải dựa vào phương trình (e), ta có thể biện luận n theo y 
hoặc y theo n. 
— Cách 1 : Biện luận n theo y : Điều kiện 0 < y < 0,02 
Nếu y = 0 thì n = 2,5 ; nếu y = 0,02 thì n = 1,5 
Như vậy giá trị duy nhất n = 2. 
Vậy công thức phân tử của 2 rượu là CạH;OH và C;H;OH. 
- Cách 2 : 
và W9 sjh2V7/4 0.1 
Biện luận y theo n : Điều kiện n< ô0a 


nghĩa là n có giá trị 1 và 2 


Nếu n = 1 thì y = 0,03. Phi lí y < 0,02 
Nếu n = 2 thì y = 0,01 (hợp lí). Nghiệm duy nhất n = 2. 
* Phương pháp biện luận thứ 2 : Dựa vào phân tử khối trung bình 


Vậy phải có rượu có M < 53 và M' >» 53. 
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M <53 là CHạOH (M = 32) và CạH;OH(M = 46) 
M' > 53 là CạH;OH(M = 60) và nhiều loại rượu khác 
Nhưng theo để bài hai rượu này kế tiếp nhau nên chỉ có thể là CH;OH 
và CaH;OH ¬ 
* Phương pháp chỉ số nguyên từ cacbon trung bình 
(Phương pháp thường dùng để giải các bài toán vẻ hidrocacbon, rượu, 


axit cacboxylic...) 
Giá sử công thức chung của 9 rượu là CH. ,OH 


: nớn:| 
(lán +18)=1,06 => n=2.5 
Vì 2 rượu kế tiếp nhau nên công thức:phân tử của hai rượu là C;H;OH 


và CaH;OH. 


Chủ đề 2 


Tính chất hoá học của axit axetic 


324. a) Để trung hoà 40 mi giấm cần dùng 25 ml dung dịch NaOH 1M. Coi 
khối lượng riêng của giấm không khác khối lượng riêng của nước. Hãy tỉnh 
nồng độ % của axit axetic trong mẫu giấm nói trên. 

b) Đun 12,0 g axit axetic với một lượng dư rượu etylic (có HạSO¿ đặc làm 
xúc tác). Đến khi dừng thí nghiệm thu được 12,3g este. 


Hãy tính hiệu suất của phản ứng este hoá. 
Hướng dẫn giải 
25x1 
) =——=0.0 
â) "NẠOH T000 25 mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CHạCOOH + NaOH ——> CHạCOONa+HạO 
0,025mol «- 0.025mol 


0,025 x 60 


C%= x100% = 8.75%. 


12 12.3 
b) nGH;COOH = sö =0.2mol ; Postesau phan ứng = "g8 Ễ 0.140 mol 


CH;COOH+C;H;OH —> CH;COOC;H;+ HO 
0.2mol 0.2mol 
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0,140 
0.200 


325. Một hỗn hợp gồm hai axit cùng loại với axit axetic kế tiếp nhau. Lấy m g 
hỗn hợp rồi thẻm vào đó 75 mi dung dịch NaOH 0,2M. Sau đó thêm 25 mI 
dung dịch HCI 0,2M để trung hoà NaOH dư. Sau khi đã trung hoà đem cô 
cạn dung dịch đến khô thu được 1,0425g hỗn hợp các muối khan. Xác 
định công thức phân tử axit. 


Hiệu suất của phản ứng este hoá : x 100% = 70%. 


Huởng dẫn giải 
— Hai axit cùng loại với axit axetic có công thức tổng quát dạng 
CnHạ„,¡COOH. 
~ Gọi ñ là số nguyên tử cacbon trung bình của 2 axit. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CnHạạ,COOH + NaOH ——› CạHạạ,¡COONa + HạO q) 
HƠI + NaOH ——› NaCl + HạO 
Ta có: nNaOlibandáu =0,2 ~ 0,075 = 0,015 mol 
nhi =0,2 x 0/025 = 0,005 mol 
Suy ra, ngạonjc) = 0,015 — 0,05 = 0,01 mol ; nẹ;n„„,, COONa = 0,01 mol 
Theo (1), (2) khối lượng muối tạo thành là : 
(14ñ + 68)0,01 + 58,5 x 0,005 = 1,0425 
Suy ra ñ= 0,5 
Gọi công thức tổng quát của hai axit là CaHạn.¡ COOH (n_>0, nguyên), 
CmH¿n,¡COOH(m = n + 1) 
Ta có 0xn<ñ<m hay n< 05 <m 
Suy ran=0;mzn+l=l 
Hai axit là HCOOH và CHạ - COOH. 


326. Chất hữu cơ A chứa C,H,O. Cho 2,25 g hợp chất A tác dụng vừa đủ với 
50 ml dung dịch KOH 1M. Xác định công thức cấu tạo của A, biết A tác 
dụng với dung dịch NazCOa giải phóng CO¿. 

Hướng dẫn giải 


Theo dử kiện đẻ bài cho chất A phai là axit, vì chất A vừa tac dụng với 
KOH, vừa tác dụng với Na¿COx giải phóng CO¿. Gọi công thức của A là 


R(COOH); vì A ta không biết có 1 nhóm COOH hay nhiều nhóm COOH. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
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R(COOH); + nKOH ——› R(COOK); +nH;O 
(R +45n)g n mol 


2/25g 0,05 x 1 = 0,05 mol 
R+áõn n 
ì ên, ' =—.-R=0 
Theo phương trình trên, ta có 225 “005 — 


Vậy A có công thức cấu tạo : (COOH)ạ 
Axit hữu cơ có nhóm COOH hoá trị [, nên cao nhất là có 2 nhóm COOH 
liên kết với nhau. Vậy n = 2. A có công thức cấu tạo HOOC-COOH. 
327. Cho 30 g axit axetic tác dụng với 27,6 g rượu etylic cho 27,5g etylaxetat. 
Hãy tính hiệu suất phản ứng este hoá. 
Hướng dẫn giải 
27,6 
nci,coow = 0.5moÌ; ne,now = “ C— = 0,6mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CHạCOOH +C;H;OH —> CH;COOC;H; + HạO 
1 mol 1 mol 1 mol 
0,5 mol 0,5 mol 0,ð mol 
Theo phương trình hoá học trên, ta nhận thấy rượu dư nên tính lượng 
este theo axit. Theo lí thuyết khối lượng este tạo thành là 88 x 0,5 = 44g, 


nhưng theo đẻ bài lượng este thu được là 27,5g. Vậy hiệu suất của phản 


27,5 


ứng là : “ x 100% = 62.5%. 


Chủ đề 3 


Tính chất hoá học của glucozơ ~ saccarozơ 


328. Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 
36 g glucozơ với lượng vừa đủ bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng 
bạc đã sinh ra bám vào bể mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat 
cần dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 


Hướng dẫn giải 


36 
"C;HizOs F Tạp 0,2mol 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
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CaH¡;Og+ AgaO — S8 + GgHizO; + 2Ag 
0,2mol  0,2mol 0.2mol  0,4mol 


2AgOH——› AgzO + HạO 


0.4 mol 0.2mol 
AgNOa+NHạ + HạO ——› AgOH }+ NH¿NO¿ 
0.4 mol 0.4 mol 


mạgNo; =0,4 x 170 = 68 g 
mạ =0,4 x 108 = 43,2 g. 
329. a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí 


CO; và hơi HạO có tỉ lệ moi là 1 : 1. Chất này có thể lên men rượu. Xác 
định công thức phân tử chất hữu cơ. 


b) Khi cho lên men 1m nước rỉ đường, sau đó chưng cất thu được 60 lít 
cồn 96°. Tính khối lượng glucozơ có trong 1m3 nước rỉ đường glucozơ 
trên, biết Dczon bằng 0,789 g/ml ở 20°C và hiệu suất quá trình lên men 
đạt 80%. 
Hướng dẫn giải 
a) CạH¡zOs + 6O; ——> 6CO; +6HạO 
- ncọo, 'nụ„o =1:1 
CgH¡;O, —Phm› 2C;H;OH + 2CO¿ † 


b) Thể tích rượu etylic có trong 60 lít côn 96° là : =ð7,6 lít 


Khối lượng rượu etylic : 57,6 x 0,789 = 45,4464 kg 
CaHaOạ—P*®*>"#*_; 2C;H;OH + 2CO¿ 
180 kg 92 kg 


xkg « 45,4464 kg 
x =88,9168 kg 


mcgiiizog (có trong 1mỞ nước rỉ đường) = 


60 x 96 
100 


88,9168x 100 
80 
330. a) Thuỷ phân hoàn toàn 34,2g saccarozơ, sau đó lấy riêng glucozơ tiến 
hành phản ứng tráng bạc. Tính khối lượng Ag thu được. 
b) Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân 1 kg saccarozơ. Giả 
thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn. 


=111,146 kg. 
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Hướng dẫn giải 
34.2 
A) "GL.H,zOiy = ky 0,1mol 
CụzHz2O,¡ + HạO—®“—; CgHizOs+ CạH¡zOg 
glucozơ  fructozơ 
0.1mol 
CgH¡zOs+ AgạO—ŸH3_; CSHn2O; + 2Ag 
0,1mol 0,2mol 
mạy = 0,2 x 108 = 21,6 g. 
b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
Cụ¿H22O¡i + HO—“—› CgHi¿O¿ + CaHi;O¿ 


gÌlucozơ fructozơ 
342 kg 180 kg 
180 
1 = sa = 0.5263 kg. 
% _— ° 


Chủ để 4 


Tính chất hoá học của tỉnh bột, xenlulozơ 


331. Đốt cháy hoàn toàn 16,2 g một gluxit X thu được 13,44 lít CO; (đktc) và 
9,0 g nước. 
a) Tìm công thức đơn giản nhất của X. (X thuộc loại gluxit đã học) 
b) Đun 16,2 g X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. 
Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNOa trong amoniac thu được 
bao nhiêu gam bạc. Giả sử hiệu suất của quá trình bằng 80% 
Hưởng dẫn giải 
a) X+O; — CO; + H„O 


1844x122 „. 9x2 =5 
NCT Hàn 7.2g : mại = TR =lg; mọ = 16,2 - 7,2- 1 =8g 

Đặt công thức của X là C.HO, (x, y, Z nguyên dương) 

ï 72.1,8 
Ta có tỉ lệ :x:y:z= ——:-—:—=0,6:1:0,5=6:10:5 

CiẾn Vô g SỐ I2 1216 
Công thức đơn giản nhất của X : CgHịạO; -¬> công thức phân tử 
(C¿HtoOzs)ạ,. 
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b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
(CgHoOs)a +nHạO—®“› nCgH¡¿Os 


1 mol n mol 
16,2 
TRSa mol 0,1 mol 
CgH¡2Os+ AgạO—P2—, CgHạO;+ 2Ag 
0.1mol 0.2mol 
0.2x 108 x 80 
mạụy = ¬ =17,28g. 


332. a) Từ 1 tấn bột sắn chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao 


nhiêu kg glucozơ. Nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%. 


b) Từ 10 kg gạo nếp (chứa 80% tỉnh bột), khi lên men sẽ thu được bao 
nhiêu lít rượu etylic nguyên chất và bao nhiêu lít rượu 96° ? Biết hiệu suất quá 


trình lên men đạt 80% và rượu etylic có khối lượng riêng D = 0.789 g/ml. 


Hưởng dẫn giải 


1000 x 80 
8) Tinh bật = “ng 800kg 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
(CsHoO;)a+nHạO—*®“*—; nC¿H¡zOs 


162nkg 180n kg 
800kg 888.89kg 
888.89 ‹ 75 


mCgHygo thực tế thu được : = 666,67 kg 


100 
10 x 80 
b) m(ceiiyo,)„ 5 —ọo— =8 kg = 8000 ø 


(CgHigO;)a+ nHạO-—®5_, nCgH¡zOs 


162ng 180n g 
8000g xg 
_ 8000x 180n 
162n 
CgH¡zOg —lẺ2 5; 2C H,OH + 2CO¿ 
180 g 92g 
8000 x 180 : 
_ L4 yẽ 
8000 x 180 x 92 
“gai “ 4543,2g. 


Vì hiệu suất quá trình lên men đạt 80% nên : 


.  4ð543,2x80 
me,;on thực tế = ST. TU 3634.56g 
% “ 3634,56 
Ycstyon nguyên chất = TT” =4606.54 mÌ 
_ 4606,ð4 x 100 


Yqc;H,OHS6° = 96 =4798,48ml ~ 4,8 lít. 


333*. Phần lớn glucozơ do cây xanh tổng hợp ra trong quá trình quang hợp là 
để tạo ra xenlulozơ. Biết rằng một cây bạch đàn 5 tuổi có khối lượng gỗ 
trung bình là 100 kg chứa 50% xenlulozơ. 

a) Tinh xem 1 ha rửng bạch đàn 5 tuổi mật độ 1 cảy/20 m2 đã hấp thu 
bao nhiêu mề CO; và giải phóng ra bao nhiêu m°oxi để tạo ra xenlulozơ. 
b) Nếu dùng toản bộ gỗ từ 1 ha bạch đàn nói trên để sản xuất giấy (giả sử 
chứa 95% xenlulozơ và 5% phụ gia) thì sẽ thu được bao nhiêu tấn giấy. 
Biết rằng hiệu suất chung của quá trình là 80% tính theo lượng xenlulozơ 
ban đầu. 


Hướng dẫn giải 
a) Khối lượng xenlulozơ có trong 1 ha rừng bạch đàn 5 tuổi 
10000 x 1 x100 x 50 
20x100 Hot 
6nCO; + 5nHạO —3#*2?_, (CgHigOs)ạ + 6nO;† 
6n.22.4 mỸ 162n kg 6n.22,4 mỸ 
xm « 25000 kg => x mỞ 
s 25000 x 6n x 22,4 
162n 
b) 1 ha bạch đàn trên sẽ sản xuất được : 


Thun =26315,78 kg = 26,31578 tấn giấy 


Vì hiệu suất 80% nên khối lượng giấy thực tế thu được : 
26,31578 x 80 " 5 
—————— “21.0526: iấy. 
100 3 tấn giấy 
334. a) Người ta cho 3,5 kg glucozơ chứa 15% tạp chất lên men thành rượu 
40° thì thể tích rượu 40° thu được là bao nhiêu (biết hiệu suất phản ứng 
lên men 80%) 2 
b) Tính khối lượng rượu etylic thu được từ một tấn ngô chứa 65% tinh bột, 
hiệu suất của cả quá trình đạt 80%. 
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=20740,74 mŠ 


Huông dẫn giải 


8) meuizo, nguyên chất = SỐ”? =9,975 kg hay 2975 g 
CgH¡O, —lÈ2 menu, 2C H.OH+2CO, 
180g 92g 
(2975gx80%) x8 


x= 1216,4g 
1216.4 

Yc,byon = “ạg— =1520.5ml 
Rượu 402 là 40 ml rượu có trong 100 ml dung dịch rượu 1520,5 ml rượu 
có trong y mÌ dung dịch rượu 

y = 3801,25 ml hay 3,8 lít. 
b) =1*ŠŠ _ 0,65 tấn = 650 k 

P(GsHioO¿), F "Tạo =°' ne 5 
Phương trình hoá học của phản ứng : 

(CgH¡oOs)n+ nHạO—®⁄——› nCgH¡zOs 


162nkg 180nkg 
650kg xkg 
x= 722,22 kg 
CgH¡„O, —lên menrv29, 2C H.OH+2CO„ 
180g 92kg 
722.22kg ykg 
y= 369,13 kg 
Vì quá trình lên men đạt 80% nên : 


369,13 x 80 
T€2H,OH thực tế “——Tọo — = 295.3kg. 


Chủ đề 5 


Tính chất hoá học của protein ~ polime 


335. a) Polime X chứa 38.4% cacbon, 4,8% hiđro, còn lại là clo về khối 
lượng. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của X. 


b) Có ba chất : lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng đựng trong ba lọ riêng 
biệt bị mất nhãn. Hãy nêu cách để nhận biết các chất trên. 


Hướng dẫn giài 
a) %mci = 100% - 38,4% — 4,8% = 56,8% 
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Đặt công thức phân tử của X là (C,HyCI,)n 
38,4 .4,8. 56,8 

ilệỆ:x:y:z= “ “”: CS: —=3,2:4/8:1,6=2:3:1 

Ta có tỉ lệ : x : y :Z 121 385 2:4,8 
Công thức phân tử của polime X : (C;HạCl)ạ 

( 
Công thức cấu tạo của polime X : Ảm cAH 
Cl /a 
b) — Dùng dung dịch iot nhận ra tỉnh bột. 
- Hai dung dịch còn lại đem đun nóng, dung dịch nào đông tụ là lòng 
trắng trứng, dung dịch không có hiện tượng gì xảy ra là dung dịch xà 
phòng. 

336. Có 4 dung dịch gồm : glucozơ, lòng trắng trứng, axit axetic, tinh bột 
đựng trong 4 lọ riêng biệt bị mất nhãn. Hãy nêu phương pháp để phân biệt 
các dung dịch trên. 

Hướng dẫn giải 


Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử chứa các dung dịch trên, chất trong 
mẫu thử nào chuyển màu quỳ tím thành đỏ là axit axetic, sau đó cho 
dung dịch AgNOs trong NH; vào các mẫu thử còn lại và đun nhẹ, chất 


trong mẫu thử nào cho kết tủa Ag là glucozơ 
CaH¡zOs + AgaO _= CaH¡zO; +2Ag Ý 
Sau đó dùng dung dịch iot để nhận ra tỉnh bột (cho màu xanh lam), dung 


dịch còn lại là lòng trắng trứng nếu đun nhẹ sẽ đông tụ thành chất rắn. 
(Có thể nhận biết axit axetic bằng dung dịch Na;COạ) 


Bài tập tự giải 


337. Câu nào sai trong các câu sau : 
A. Chất có công thức phân tử C;HạO là rượu etylic 
B. Rượu etylic là hợp chất hữu cơ, phân tử chứa các nguyên tố C, H, O 
C. Vì rượu etylic chứa C, H, O nên khi đốt cháy thu được CO; và H;O 
D. Chất có công thức phân tử CO không chỉ là rượu etylic. 

338. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây : 
Dẫn xuất hiđrocacbon là : 
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A. Hợp chất chứa các nguyên tố C, H, O 
B. Hợp chất hữu cơ 


C. Hợp chất ngoài C, H, O trong phân tử còn chứa thêm các nguyên tố 
như O, CI, N... 


D. Là hợp chất khi đốt cháy tạo CO; và HạO. 

339. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng được với C;H;OH ? 
A. Cu, HBr, KOH 8. K, HBr 
€. Na, Fe, HBr D. Ca(OH);,Na. 

340. Có 4 chất gồm C;H;OH, HO,CgHạ và CH;COOHđụựng trong 4 lọ riêng 
biệt bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên bốn nhóm học sinh làm theo 
trình tự thí nghiệm như sau : 

A. Dùng NazCOa, dùng brom, dùng natri kim loại 
8. Dùng NazCOa, dùng natri kim loại 
€. Dùng quỳ tím, dung dịch chính CHạCOOH, dùng natri kim loại 
D. Dùng quỳ tím, dùng brom. 
Hãy chọn nhóm nào làm thí nghiệm đúng. 
341. Câu đúng trong các câu sau là : 
A. Dầu ăn là este của glixerol 
B. Dầu ăn là este của glixerol và axit béo 
C€. Dầu ăn là este của axit axetic với glixerol 
D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo. 

342. Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng) 
Tinh bột  X — Y — Z —› metyl axetat 
Chất Y. Z trong sơ đồ trên lần lượt là : 

A. C;H;OH,CH;COOH B. CHẠCOOH,CHạOH 
C. CH;COOH,C„H,OH D. C;H„,CHẠCOOH. 

343. a) Cho 100 ml dung dịch rượu etylic 969 tác dụng với Na dư. Thể tích 
khí Hạ thu được ở đktc là bao nhiêu ? Biết Dzygu =0,8g/ml. 

b) Cho hai rượu cùng loại X và Y. Lấy 1,15 g mỗi rượu cho tác dụng với 
Na dư cho 280 cmÊ hiđro, còn Y chỉ cho 214,66 cm hiđro. Xác định công 
thức cấu tạo của X và Y. Biết các khí đo đktc. 
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344. a)° Cho 2,84 g một hỗn hợp hai rượu đơn chức (cùng loại với rượu etylic) 
là đồng đẳng liên tiếp với nhau tác dụng với Na vừa đủ, tạo ra 4,6 g chất 
rắn và V lít Hạ (đktC). 

(1) Tính V. 

(2) Xác định công thức phân tử của hai rượu trên. 
b) Khi lên men 1 lít rượu etylic 9.2° thì khối lượng giấm ăn thu được là bao 
nhiều ? Biết hiệu suất quá trình lên men là 80%, D,„„ụ = 0,8g/ml. 

345. a) Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X phải dùng 5,04 lít khí oxi 
(đktc) thu được 0,15 mol CO; và 3.6 g H;O. TỶ khối của X với hiđro là 30. 
Xác định công thức phân tử của X. 


b) X là hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm 
34,76% về khối lượng. Tỉ khối hơi của X so với Hạ là 23. Xác định công 


thức phân tử của X. 

346. a) Cho 10 ml cồn 96° tác dụng với Na lấy dư. D rượu là 0,8 g/ml. Hã; 
tính khối lượng rượu nguyên chất đã tham gia phản ứng và thể tích khí 
hiđro thu được (đktc). 

b) Đốt cháy hoàn toàn 30 ml rượu etylic chưa rõ độ rượu, cho toàn bộ sản 
phẩm sinh ra vào nước vôi trong có dư, lọc lấy kết tủa sấy khô cân nặng 
100 g. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn, xác định độ rượu. 

e) Hãy tính thể tích không khí cần thiết để đốt cháy 100 mi cồn 929. 

347. a) Cho 11 g hỗn hợp 2 rượu có công thức tổng quát dạng C„H¿a.(OHkế 
tiếp nhau tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít Hạ (đktc). Xác định công 
thức phân tử 2 rượu. 

b) * Hợp chất A chỉ chúa C, H, O. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 g A thu được 
1,344 lít CO; (đktc) và 1,62 g HạO. Tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23. A 
tác dụng với natri giải phóng H„. Hãy xác định công thức cấu tạo của A. 
c). ° Cho 16,6 g hỗn hợp hai rượu kế tiếp nhau (đều có cùng công thức 
tổng quát dạng C,H;„.,OH) tác dụng với Na dư thì thu được 3.36 lít 
Hạ (đktc). Xác định công thức phân tử 2 rượu. 

348. a) Đun nóng 6,0 g CHạCOOHvới 6,0 g C;H;OH (có HạSO¿ đặc làm xúc 
tác) hiệu suất phản ứng este hoá 50%. Hãy tính khối lượng este tạo thành. 
b) Để xà phòng hoá hoàn toàn 12,87 kg một loại chất béo cần 1,8 kg 
NaOH thu được 0,552 kg glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Hãy 


172 


tính khối lượng xà phòng thu được biết rằng muối của các axit béo chiếm 
60% khối lượng xà phòng. 

c) Cho 220 ml rượu etylic lên men giấm. Dung dịch thu được cho trung 
hoà bằng dung dịch NaOH (vừa đủ) và thu được 208 g muối khan. D của 
rượu = 0,8 g/ml. Hãy tỉnh hiệu suất phản ứng rượu lên men thành giấm. 

349. a) Cho 180 g axit axetic tác dụng với 138 g rượu etylic có HạSO„ đặc 
làm xúc tác. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thì có 66,67% lượng 
axit chuyển thành este. Hãy tính khối lượng este tạo thành. 

b) Một hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic lần lượt có tỉ lệ số mol là 
2: 3. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với Na thì thu được 5,6 lít Hạ (đktc). 
Hãy tinh thành phần phần trăm theo thể tích hai chất. 

€) Cho 27,2 g hỗn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng với Na dư giải 
phóng 5,6 lít khí hiđro (đktc) Nếu cho hỗn hợp đó tham gia phản ứng este 
hoá thì khối lượng este thu được là bao nhiêu ? 

350. a) Tính khối lượng chất béo (C;;Hạ;COO)¿CạH, tối thiểu để điều chế 
1 tấn C;;H;zCOONa dùng làm xà phòng, biết rằng sự hao hụt trong quá 
trình sản xuất là 20%. 

b) Khi cho lên men 10 lít rượu etylic 8°, có thể điểu chế được bao nhiêu 
gam CH;COOH. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 92% và D,gụ là 
0,8 g/cm3. 

c) * Cho m g tỉnh bột lên men thành rượu etylic với hiệu suất 81%. Toàn 
bộ lượng CO; sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH);, thu 


được 550 g kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X lại thu thêm được 
100 g kết tủa. Hãy xác định giá trị của m. 


Hướng dẫn giải và đáp số 
337. A 338.C 339.B 340. C 341.D 342.A 
343. a) Trong dung dịch có hai chất là rượu etylic và nước trong 100 mÌ 
dung dịch rượu 96° có 96 ml rượu và 4 mÌ HạO 
mG,ti;ow =96 x 0,8 = 76,8 ø —> ne,H,0H = _ =1,67 mol 
nH,o = nh =0,22 mol 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
C;H,OH+Na ——› C;H;ONa + : Hạ 


1,67 mol _. mol 
HạO + Na ——> NaOH +2H; 
0,22 mol =s mol 

Vụ, “... =#1,17 lít. 


b) - Gọi công thức của rượu X là R(OH)ạ có số mol là a 
- Viết phương trình hoá học của phản ứng của R(OH)ạ với Na và dựa 
vào phương trình hoá học và dữ kiện để bài cho rút ra : 


an 280 0,025 
"5 “82200 =0,012ðmol > a= n 
115 1,1õxn ° 
XE“ “002g — Mx =đổn 


Mx chỉ thoả mãn khi n = 1 ¬ X : C;H;OH ; CHạ -CHạ -OH. 
~ Theo để bài X và Y là hai rượu cùng loại nên công thức của Y : ROH 
- Viết phương trình hoá học của R'OH có số mol là b với Na, dựa vào 
phương trình hoá học và dữ kiện đẻ bài cho rút ra : 
b_ 214,66 
_= - = 0,0192 
27 22400 2> 9= 0/018 
_ TIð _ 
Y 0.0192 
Gọi công thức của Y : C.HyOH — 12x + y + 17 = 60 —> 12x + y = 43 
Kẻ bảng, ta có : 
x 1 2 3 4 
31 19 7 <0 
Nghiệm loại loại nhận loại 
Y có công thức phân tử CaH;OH, 
công thức cấu tạo : CHạ - CHạ - CHạ -OH. 
844*. a) (1) — Đặt công thức phân tử hai rượu là : R-OH và R-CHạOH 
~ Viết phương trình hoá học của rượu với Na 


60 
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— Từ các phương trình hoá học của phản ứng ta thấy cứ 1 moÌ rượu 
chuyển thành 1 mol RONa (hay 1 mol RCH;ONa) khối lượng tăng 


23—1=22g. 
Vậy số mol rượu = _-. =0,08 mol 
Theo phương trình hoá học của phản ứng : 


Vụ, = 2 x24 = 0,896 lít 


(2) Khối lượng mol trung bình của 2 rượu : 
m..2.8 
My = 0.08 =35,5 
Gọi công thức chung của 2 rượu là : C;H:OH 
Ta có : 12X+ ÿ =35,5 - 17 = 18,7 
Phương trình này chỉ thoả mãn khi 1< x<2 
Vậy xị =1 ta có rượu CHạOH 
xạ =2 ta có rượu CaH;OH. 
b) 1 lít rượu 9,2° có 92 mì C;H;OH 
nC;HạOH =(92 x 0,8) : 46 = 1,6 mol 
C;H¿OH + Oy—Me°Eấ5_, CH.COOH + HạO 


1,6 mol : 1,6 mol 
1,6 x 60 x 80 
.-h —«176%g 
TCHạCOOH 100 L2 


345. a) nọ, “ăn g =0,225 mol ¬ mọ, =0,225 x 82 = 7,2 g 


mcọ, =0,1ð x 44 = 6,6g 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tìm chất hữu cơ đem đốt 
mx +7,2=6,6 + 3,6 > mx =3g 


6,6x12 ì 3,6x2 
mẹ = =1,8g; mặụ = T5 


mọ =8 ~ 1,8 ~ 0,4 = 0,8 ø; Mx =20x3= 60 
Giả sử công thức phân tử hợp chất hữu cơ C„HyO„ 


=0,4g 


Ta có tỉ lệ : :—:—=— 


Giải ra, ta cóóx=3;y=8;z=1 
Công thức phân tử hợp chất X : CạHạO. 
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b)M =23 x2 = 46 
Bñ _ 46x 34.78 
©ˆ100x16 
mẶ1y =46 - 16 = 30 ; 12x + y = 30 
Ke bảng, ta có : 


x sẽi 1 3 
NI | 18 <0 


Công thức phân tử hợp chất hữu cơ C;HạO . 
96x 10 


=1 mọ =16 


346. a) Thẻ tích rượu nguyên chất là : =9.6ml 


Khối lượng rượu nguyên chất : 9,6 x 0,8 = 7,68 g. 
Cổn 96° là rượu C„HOH chiếm 96% vẻ thể tích dung dịch, còn lại 1° 
là nước. 

2C;H;OH+2Na ——> C;H;ONa + Hạ† 


92g 224lit 
7,68 xiIít 
x> 1,87 lít 


Trong 10 ml cồn có 0,4 mÌ nước hay 0,4 g HạO 
2H,O +2Na ——» 2NaOH+ Hạ† 


36g 2241ít 
0,4 ø ylít 
y ~0,25 lít 


Tổng thể tích khí Hạ thu được 1,87 + 0,25 = 2,12 lít. 


b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO; +Ca(OH)¿ ——› CaCOạ j+ HạO 
100 


1 mol —=lmol 
100 
C;H;OH + 30; —— 3HạO+ 2CO; 
0,5mol 1mol 


me,H;on =0,5 x 46 = 23 g 
23 
VC;H;OH = hr` 28,75 mì 


28.75 x 1009 x 
30 


Độ rượu là : 969. 
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©) Thể tích không khí : 573,6 lít. 
347. a) Gọi công thức tổng quát chung của 2 rượu là CạH;¡,,OH 
Phương trình hoá học của phản ứng : 
CạHạa.OH+Na —— CaHạạ.¡ONa + 21 


(14ñ +18)g 0,5 mol 
3.36 
11 ——=0. 
L4 32a 15 mol 


0.15(14ñ + 18) = 11x0,5 — ñ =1.3->1<ñ<2 
Vậy công thức phản tử của hai rượu là CHạOH và C¿H;OH vì theo để 
bài hai rượu này kế tiếp nhau. 
1.344 


b) neo, = cư 0.06mol -› mẹ =0.72g 


nIị,o = = =0.09mol -› mịy =0,18g 

mọ = 1,38 ~ 0,72 ~ 0,18 = 0,48 g; MA =23 x 2 = 46 
Đặt công thức của A là C,H,O, (x, y, z nguyên dương) 

12x :y : 16z = 0,72: 0,18: 0,48 

X:y:Zz=2:6:1 
Công thức phân tử của A có dạng : (C¿HạO)ạ —» 46n = 46 — n = 1. 
Công thức phần tử của A : C,HụO. 
A tác dụng với Na nên A có công thức cấu tạo là CHạ - CHạ - OH. 
e)* Cách 1: 
Gọi công thức hai rượu là CaHạ„,¡OH và C,mHạ„.,OH; m = n + 1. 
Phương trình hoá học của phản ứng : 


CaHạn,JOH «Na ——» CạHạn,¡ONä + 2H ) 
x 
I Ấ moi 
x moi 5 moi 
CnHzm.,OH+Na —— CaH¿„.ONa + h Hạ @) 
: 
Ì = mol 
y moi 5 


“Theo phương trình hoá học trên và dừ kiện để bài, ta có : 


(14n + 18)x + (4n + 32)y =16,6 
h +y=0,3 
Rút ra y = 0,8 - 0,3n 
yleftoi 9240-3278 001) 
Ý¬n=2 
y<0,3—0,8-- 0,3n <0 >n >1,7 
Hai rượu có công thức cấu tạo thu gọn là CạH;OH và C;ạH;OH. 
Cách 2 : Gọi công thức tổng quát của 2 rượu là CgH;n,¡OH trong đó ñ 
là số nguyên tử cacbon trung bình của 2 rượu. M là khối lượng mol trung 
bình của 2 rượu. 


CagHạg,OH+Na —— C;Hạa, ONa + 2 Hạ 


Biện luận : 


0,3 mol « =. =0,1õmol 


M=16,6 : 0,3 = 53,33 — 14ñ + 18 = 53,33 

ñ=2,67. 
Hai rượu là kế tiếp nhau nên có công thức phân tử là CạH;OH và 
C;H;OH. 


348. a) nci;cooH = % =0,1moÌ; ne,H;oH = HH =0,13mol 

Phương trình hoá học của phản ứng : 

CH;COOH + CạH;OH C> CHạCOOC;H; + H;ạO 

0.1mol 0.1mol 0,1mol 
Theo phương trình hoá học trên, lượng este thu được là 0,1 mol (rượu 
dư). Hiệu suất 50% nên khối lượng este thu được là : 0,05 x 88 = 4,4 g. 
b) Phản ứng xà phòng hoá chất béo : 
Chất béo + natri hiđroxit —> glixerol + hỗn hợp muối natri 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : 
TRmuối = Fchất béo † HNaOH ~ Pfglixerol 
= 12,87 + 1,8 - 0,B52 = 14,118 kg 

Gọi khối lượng xà phòng bánh thu được là x kg, ta có 

== x100% =60% 
Giải ra, ta có x = 23,53 kg. 
€©) m;zu„ =220 x 0,8 = 176 g 
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Phương trình hoá học của phản ứng : 
CạH;OH+ Oy—#9"EẾ%_, CH.COOH+ HạO 


46g 60g 
176g x§ 
x=229,57 g 


Lượng CHạCOOH tính theo lí thuyết là 229,57 g còn lượng CHạCOOH 
thực tế thu được : 


CHạCOOH+ NaOH —— CHạCOONa+ HạO 


60g 92g 
Nể-4 208g 
y= 152,2 g 


Vậy hiệu suất phản ứng rượu lên men thành giấm là : 


152,2 xn 
sạn gy 100% = 66,21%. 


349.a)  mew,coo = Thun =120g => ncH;coon = 2 mol 


138 
DC;H,OH E “2e 3mol 


CHạCOOH +C;H;OH —> CH;COOC;H; + HạO 
2 mol 2 mol 

Do dư rượu nên tính khối lượng este theo axit CHạCOOH 
mạ = 2 x 88 = 176 g. Í 

b) Phương trình hoá học của phản ứng : 
2C;HgOH+2Na ——› 2C;H;ONa + Hạ 


a mol : a mọl 
2CHạCOOH+2Na ——> 2CH;COONa + Hạ 
b mol mol 
>2 =0,2 mol ~y a + b = 0,ð mol @) 
a 2 
ài: —=~ 2 
Theo để bài bã 2) 


Từ (1) và (2) rút ra : a = 0,2 mol ; b = 0,3 mol 
Từ kết quả đó tính thành phần phản trăm khối lượng các chất. 
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e) — Viết phương trình hoá học của C„H;OH (x mol) và CHzCOOH (ty mol) 
tác dụng với Na 
~ Theo phương trình hoá học và dừ kiện của đẻ bài, ta rút ra : 
|46x + 60y =27,2 
13.3 -Š =0.25 
2 2 224 
CH„COOH+ C¿H;OH —> CH;COOC;H;+ HạO 
0.2mol 0.2mol 0.2mol 
Lượng este thu được phải tính theo rượu vì axit dư 
mụyy¿ =0,2 x 88 = 17,6 g 


— y =0,3 mol ; x = 0,2 mol 


350. a) Phương trình hoá học của phản ứng : 
(Cu;H¿;COO);CạH; + 8NaOH ——> 3C¡;H„;COONa+C;H;(OH); 
890g 918g 
xT 1T 
x= 0,969 T 
Do hao hụt trong quá trình sản xuất là 20% nên khối lượng chất béo đà 
dùng : 
0,969 x 100 


=1211T, 

80 
b) Vy = 108 - 0.glú. =0,8 x 0,8 = 0,64 kg hay 640 
“rượu T00” S9/80MÈ => mC,yon =9,8 x 9,8 = 9,64 %g hay 64U g. 


Phương trình hoá học của phản ứng : 
C;H;OH + O„—lẺ5®engiẩm_, CH;COOH + HạO 


46g 60g 
640g xg 
x=835g 
Vì hiệu suất 92% nên thực tế khối lượng CHạCOOH thu được là : 
835 x 92 
Xí , 
100 68g 
©) Phương trình hoá học của phản ứng : 
CO¿ +Ca(OH);¿ ——› CaCOa } + H;O @) 
550 
5,5 mol ——=5,5mol 
moi 100 moi 
2CO; + Ca(OH); ——› Ca(HCO¿); (2) 
2 mol mm 1 mol 
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Ca(HCOs); ——› CaCO; ‡ + HạO + CO; † @) 


100 
1 mol —- Ì 
moi « 100 1moi 
3 nco, =5,5 + 2 = 7,5 moÌ 
Tinh bột lên men thành rượu 


(CgHngO;)a+ nHạO— #5 „ 2nC;H;OH + 2nCOz 


3.75 mol 7.ð mol 
Khối lượng tỉnh bột tính theo lí thuyết : 162 x 3,75 = 607,5 g 
607,5 x 100 


Khối lượng tỉnh bột thực tế cần dùng : =750g. 


81 
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